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QUỐCHỘI _________

CỘNGHÒAXÃHỘICHỦNGHĨAVIỆTNAM Độclập-Tựdo-Hạnhphúc _______________________

Luậtsố:07/2022/QH15	HàNội,ngày16tháng6năm2022




LUẬT

SỬAĐỔI,BỔSUNGMỘTSỐĐIỀUCỦALUẬTSỞHỮUTRÍTUỆ



CăncứHiếnphápnướcCộnghòaxãhội chủnghĩaViệtNam;

Quốchội banhành Luậtsửađổi,bổsung mộtsố điều của LuậtSở hữu trítuệ số 50/2005/QH11 đã đượcsửa đổi,bổ sungmộtsốđiềutheoLuậtsố36/2009/QH12vàLuậtsố42/2019/QH14.



Điều1.Sửađổi,bổsungmộtsốđiềucủaLuậtSởhữutrítuệ

1.Sửa đổi,bổ sung mộtsố khoảncủa Điều4 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sungcác khoản8,9 và 10;bổ sung các khoản10a,10b,10c và 10d vào sau khoản 10;sửa đổi, bổ sung khoản11 và bổ sung khoản11a vào saukhoản11 như sau:

“8. Tác phẩm phái sinhlà tác phẩm được sáng tạo trên cơ sở một hoặc nhiều tác phẩm đã có thông qua việc dịch từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác, phóng tác, biên soạn, chú giải, tuyển chọn, cải biên, chuyển thể nhạc và các chuyển thể khác.

9. Tácphẩm,bảnghi âm,ghi hìnhđãcôngbốlà tác phẩm, bảnghi âm, ghi hìnhđã được phát hànhvới sự đồng ýcủa chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan để phổ biến đến công chúng bản sao dưới bất kỳ hình thức nào với số lượng hợp lý.

10.Saochéplà việc tạo ra bảnsao của toànbộ hoặc mộtphầntác phẩm hoặc bảnghi âm,ghi hìnhbằng bấtkỳphương tiệnhayhìnhthức nào.

10a. Tiền bản quyền là khoản tiền trả cho việc sáng tạo hoặc chuyển giao quyền tác giả, quyền liên quan đối với tác phẩm,cuộc biểudiễn,bảnghi âm,ghi hình,chương trìnhphátsóng,bao gồmcả tiềnnhuậnbút,tiềnthùlao.

10b. Biện pháp công nghệ bảo vệ quyềnlà biện pháp sử dụng bất kỳ kỹ thuật, công nghệ, thiết bị hoặc linh kiện nào trong quá trìnhhoạtđộng bìnhthường có chức năng chínhnhằmbảo vệ quyềntác giả,quyềnliênquanđối với hànhvi được thực hiệnmà không được sự cho phép của chủsở hữuquyềntác giả,chủsở hữuquyềnliênquan.

10c. Biện pháp công nghệ hữu hiệulà biện pháp công nghệ bảo vệ quyền mà chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan kiểm soát việc sử dụng tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trìnhđược mã hóa thông qua các ứng dụng kiểmsoáttruycập,quytrìnhbảo vệ hoặc cơ chế kiểmsoátsao chép.

10d. Thôngtinquảnlýquyềnlà thông tin xác định về tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng,tínhiệuvệ tinhmang chương trìnhđược mã hóa;về tác giả,người biểudiễn,chủsở hữuquyềntác giả,chủsở hữuquyền liên quan và các điều kiện khai thác, sử dụng; số hiệu, mã số thể hiện các thông tin nêu trên. Thông tin quản lý quyền phải gắn liền với bản sao hoặc xuất hiện đồng thời với tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng khi tác phẩm,cuộc biểudiễn,bảnghi âm,ghi hình,chương trìnhphátsóng được truyềnđếncông chúng.

11.Phátsóng là việc truyền đến công chúng bằng phương tiện vô tuyến âm thanh hoặc hình ảnh, âm thanh và hình ảnh, sự tái hiệnâmthanhhoặc hìnhảnh,sự tái hiệnâmthanhvà hìnhảnhcủa tác phẩm,cuộc biểudiễn,bảnghi âm,ghi hình,chương trìnhphátsóng,bao gồm cả việc truyềnqua vệ tinh,truyềntínhiệuđược mã hóa trong trường hợp phương tiệngiải mã được tổ chức phátsóng cung cấp tới công chúng hoặc được cung cấp với sự đồng ýcủa tổ chức phátsóng.

11a. Truyền đạt đến công chúng là việc truyền đến công chúng tác phẩm; âm thanh, hình ảnh của cuộc biểu diễn; âm thanh, hìnhảnhhoặc sự tái hiệncủa âm thanh, hìnhảnhđược địnhhìnhtrong bảnghi âm, ghi hìnhbằng bất kỳphương tiệnnào ngoài phátsóng.”;

b)Bổ sung khoản12a vào saukhoản12 và sửa đổi,bổ sung khoản13 như sau:

“12a. Sáng chế mậtlà sáng chế được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xác định là bímật nhà nước theo quy định của pháp luậtvề bảo vệ bímậtnhà nước.
[bookmark: _page_13_0]13. Kiểu dáng công nghiệplà hình dáng bên ngoài của sản phẩm hoặc bộ phận để lắp ráp thành sản phẩm phức hợp, được thể hiệnbằng hìnhkhối,đường nét,màusắc hoặc sự kếthợp những yếutố nàyvà nhìnthấyđược trong quá trìnhkhai thác công dụng của sảnphẩmhoặc sảnphẩmphức hợp.”;

c)Sửa đổi,bổ sung khoản20 như sau:

“20.Nhãnhiệunổi tiếnglà nhãnhiệuđược bộ phậncông chúng có liênquanbiếtđếnrộng rãi trênlãnhthổ ViệtNam.”;

d)Sửa đổi,bổ sung khoản22 và bổ sung khoản22a vào saukhoản22 như sau:

“22. Chỉ dẫn địa lýlà dấu hiệu dùng để chỉ nguồn gốc địa lý của sản phẩm từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hoặc quốc gia cụthể.

22a.Chỉ dẫnđịalýđồngâmlà các chỉ dẫnđịa lýcó cáchphátâmhoặc cáchviếttrùng nhau.”.

2.Sửa đổi,bổ sung khoản2 Điều7 như sau:

“2. Việc thực hiện quyền sở hữu trítuệ không được xâm phạm lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và không được vi phạmquy định khác của pháp luật có liên quan. Tổ chức, cá nhân thực hiện quyền sở hữu trítuệ liên quan đến Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không được ngăn chặn,cảntrở việc phổ biến,sử dụng Quốc kỳ,Quốc huy,Quốc ca.”.

3.Sửa đổi,bổ sung khoản2 và khoản3 Điều8 như sau:

“2. Khuyến khích, thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo, khai thác tài sản trítuệ thông qua hỗ trợ về tài chính, ưu đãi về thuế, tíndụng và hỗ trợ,ưuđãi đầu tư khác phù hợp với quyđịnh của pháp luậtnhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vậtchấtvà tinhthầncủa nhândân.

3. Hỗ trợ tài chính cho việc tạo ra, nhận chuyển giao, khai thác quyền sở hữu trítuệ phục vụ lợi ích công cộng; khuyến khíchtổ chức,cá nhântrong nước và nước ngoài tài trợ cho hoạtđộng đổi mới sáng tạo và bảo hộ quyềnsở hữutrítuệ.”.

4.Bổ sung Điều12a vào trước Điều13 trong Mục 1 Chương IPhầnthứ hai như sau:

“Điều12a.Tácgiả,đồngtácgiả

1. Tác giả là người trực tiếp sáng tạo tác phẩm. Trường hợp cótừ hai người trở lên cùng trực tiếp sáng tạo tác phẩm với chủýlà sự đóng góp của họ được kếthợp thànhmộttổng thể hoànchỉnhthìnhững người đó là các đồng tác giả.

2.Người hỗ trợ,góp ýkiếnhoặc cung cấp tư liệucho người khác sáng tạo tác phẩmkhông phải là tác giả,đồng tác giả.

3. Việc thực hiệnquyềnnhânthânvà quyềntài sảnđối với tác phẩm có đồng tác giả phải có sự thỏa thuậncủa các đồng tác giả,trừ trường hợp tác phẩmcó phầnriêng biệtcó thể táchra sử dụng độc lập mà không làmphương hại đếnphầncủa các đồng tác giả khác hoặc luậtkhác có quyđịnhkhác.”.

5.Sửa đổi,bổ sung các điều19,20 và 21 như sau:

“Điều19.Quyềnnhânthân

Quyềnnhânthânbao gồm:

1.Đặttêncho tác phẩm.

Tác giả có quyền chuyển quyền sử dụng quyền đặt tên tác phẩm cho tổ chức, cá nhân nhận chuyển giao quyền tài sản quyđịnhtại khoản1 Điều20 của Luậtnày;

2.Đứng tênthậthoặc bútdanhtrêntác phẩm;được nêutênthậthoặc bútdanhkhi tác phẩmđược công bố,sử dụng;

3.Công bố tác phẩmhoặc cho phép người khác công bố tác phẩm;

4. Bảo vệ sự toànvẹncủa tác phẩm không cho người khác xuyêntạc; không cho người khác sửa đổi, cắt xéntác phẩm dưới bấtkỳhìnhthức nào gâyphương hại đếndanhdự và uytíncủa tác giả.

Điều20.Quyềntàisản

1.Quyềntài sảnbao gồm:

a)Làmtác phẩmphái sinh;

b)Biểudiễntác phẩmtrước công chúng trực tiếp hoặc giántiếp thông qua các bảnghi âm,ghi hìnhhoặc bấtkỳphương tiệnkỹthuậtnào tại địa điểmmà công chúng có thể tiếp cậnđược nhưng công chúng không thể tự do lựa chọnthời gianvà từng phầntác phẩm;
[bookmark: _page_18_0]c)Sao chép trực tiếp hoặc giántiếp toànbộ hoặc mộtphầntác phẩmbằng bấtkỳphương tiệnhayhìnhthức nào,trừ trường hợp quyđịnhtại điểma khoản3 Điềunày;

d)Phânphối,nhập khẩuđể phânphối đếncông chúng thông qua bánhoặc hìnhthức chuyểngiao quyềnsở hữukhác đối với bảngốc,bảnsao tác phẩmdưới dạng hữuhình,trừ trường hợp quyđịnhtại điểmb khoản3 Điềunày;

đ)Phátsóng,truyềnđạtđếncông chúng tác phẩmbằng phương tiệnhữutuyến,vô tuyến,mạng thông tinđiệntử hoặc bấtkỳphương tiệnkỹthuậtnào khác,bao gồmcả việc cung cấp tác phẩmđếncông chúng theo cáchmà công chúng có thể tiếp cậnđược tại địa điểmvà thời giando họ lựa chọn;

e)Cho thuê bảngốc hoặc bảnsao tác phẩmđiệnảnh,chương trìnhmáytính,trừ trường hợp chương trìnhmáytínhđó không phải là đối tượng chínhcủa việc cho thuê.

2.Các quyềnquyđịnhtại khoản1 Điềunàydo tác giả,chủsở hữuquyềntác giả độc quyềnthực hiệnhoặc cho phép tổ chức,cá nhânkhác thực hiệntheo quyđịnhcủa Luậtnày.

Tổ chức,cá nhânkhi khai thác,sử dụng một,mộtsố hoặc toànbộ các quyềnquyđịnhtại khoản1 Điềunàyvà khoản3 Điều19 của Luậtnàyphải được sự cho phép của chủsở hữuquyềntác giả và trả tiềnbảnquyền,các quyềnlợi vậtchấtkhác (nếucó)cho chủsở hữuquyềntác giả,trừ trường hợp quyđịnhtại khoản3 Điềunày,các điều25,25a,26,32 và 33 của Luật này.Trường hợp làmtác phẩmphái sinhmà ảnhhưởng đếnquyềnnhânthânquyđịnhtại khoản4 Điều19 của Luậtnàycòn phải được sự đồng ýbằng vănbảncủa tác giả.

3.Chủsở hữuquyềntác giả không có quyềnngăncấmtổ chức,cá nhânkhác thực hiệncác hànhvi sauđây:

a)Sao chép tác phẩmchỉ để thực hiệncác quyềnkhác theo quyđịnhcủa Luậtnày;sao chép tạmthời theo mộtquytrình công nghệ,trong quá trìnhhoạtđộng của các thiếtbị để truyềnpháttrong mộtmạng lưới giữa các bênthứ ba thông qua trung gianhoặc sử dụng hợp pháp tác phẩm,không có mục đíchkinhtế độc lập và bảnsao bị tự động xóa bỏ,không có khả năng phục hồi lại;

b)Phânphối lầntiếp theo,nhập khẩuđể phânphối đối với bảngốc,bảnsao tác phẩmđã được chủsở hữuquyềntác giả thực hiệnhoặc cho phép thực hiệnviệc phânphối.

Điều21.Quyềntácgiảđốivớitácphẩmđiệnảnh,tácphẩmsânkhấu

1.Quyềntác giả đối với tác phẩmđiệnảnhđược quyđịnhnhư sau:

a)Biênkịch,đạo diễnđược hưởng quyềnquyđịnhtại các khoản1,2 và 4 Điều19 của Luậtnày;

b)Quayphim,dựng phim,sáng tác âmnhạc,thiếtkế mỹthuật,thiếtkế âmthanh,ánhsáng,kỹxảo,diễnviênđiệnảnhvà những người thực hiệncác công việc khác có tínhsáng tạo đối với tác phẩmđiệnảnhđược hưởng quyềnquyđịnhtại khoản2 Điều19 của Luậtnày;

c)Tổ chức,cá nhânđầutư tài chínhvà cơ sở vậtchất-kỹthuậtđể sảnxuấttác phẩmđiệnảnhlà chủsở hữucác quyền quyđịnhtại khoản3 Điều19 và khoản1 Điều20 của Luậtnày,trừ trường hợp có thỏa thuậnkhác bằng vănbản;có nghĩa vụtrả tiềnbảnquyền,các quyềnlợi vậtchấtkhác (nếucó)theo hợp đồng với những người quyđịnhtại điểma và điểmb khoảnnày;

d)Tổ chức,cá nhânđầutư tài chínhvà cơ sở vậtchất-kỹthuậtđể sảnxuấttác phẩmđiệnảnhcó thể thỏa thuậnvới những người quyđịnhtại điểma khoảnnàyvề việc đặttên,sửa đổi tác phẩm;

đ)Trường hợp kịchbản,tác phẩmâmnhạc trong tác phẩmđiệnảnhđược sử dụng độc lập thìtác giả,chủsở hữuquyền tác giả của kịchbản,tác phẩmâmnhạc được hưởng quyềntác giả mộtcáchđộc lập đối với kịchbản,tác phẩmâmnhạc đó, trừ trường hợp có thỏa thuậnkhác bằng vănbản.

2.Quyềntác giả đối với tác phẩmsânkhấuđược quyđịnhnhư sau:

a)Tác giả kịchbảnsânkhấuđược hưởng quyềnquyđịnhtại các khoản1,2 và 4 Điều19 của Luậtnày;

b)Tác giả tác phẩmvănhọc,tác giả tác phẩmâmnhạc,đạo diễnsânkhấu,chỉ huyâmnhạc,biênđạo múa,thiếtkế sân khấu,phục trang và những người thực hiệncác công việc khác có tínhsáng tạo đối với tác phẩmsânkhấuđược hưởng quyền quyđịnhtại khoản2 Điều19 của Luậtnày;

c)Tổ chức,cá nhânđầutư tài chínhvà cơ sở vậtchất-kỹthuậtđể xâydựng tác phẩmsânkhấulà chủsở hữucác quyền quyđịnhtại khoản3 Điều19 và khoản1 Điều20 của Luậtnày,trừ trường hợp có thỏa thuậnkhác bằng vănbản;có nghĩa vụtrả tiềnbảnquyền,các quyềnlợi vậtchấtkhác (nếucó)theo hợp đồng với những người quyđịnhtại điểma và điểmb khoảnnày;

d)Tổ chức,cá nhânđầutư tài chínhvà cơ sở vậtchất-kỹthuậtđể xâydựng tác phẩmsânkhấucó thể thỏa thuậnvới những người quyđịnhtại điểma khoảnnàyvề việc đặttên,sửa đổi tác phẩm;

đ)Trường hợp tác phẩmvănhọc,tác phẩmâmnhạc trong tác phẩmsânkhấuđược sử dụng độc lập thìtác giả,chủsở hữuquyềntác giả của tác phẩmvănhọc,tác phẩmâmnhạc được hưởng quyềntác giả mộtcáchđộc lập đối với tác phẩmvăn học,tác phẩmâmnhạc đó,trừ trường hợp có thỏa thuậnkhác bằng vănbản.”.
[bookmark: _page_23_0]6.Sửa đổi,bổ sung khoản1 Điều22 như sau:

“1.Chương trìnhmáytínhlà tập hợp các chỉ dẫnđược thể hiệndưới dạng lệnh,mã,lược đồ hoặc dạng khác,khi gắn vào mộtphương tiện,thiếtbị được vậnhànhbằng ngônngữ lập trìnhmáytínhthìcó khả năng làmcho máytínhhoặc thiếtbị thực hiệnđược công việc hoặc đạtđược kếtquả cụthể.Chương trìnhmáytínhđược bảo hộ như tác phẩmvănhọc,dùđược thể hiệndưới dạng mã nguồnhaymã máy.

Tác giả và chủsở hữuquyềntác giả đối với chương trìnhmáytínhcó quyềnthỏa thuậnbằng vănbảnvới nhauvề việc sửa chữa,nâng cấp chương trìnhmáytính.Tổ chức,cá nhâncó quyềnsử dụng hợp pháp bảnsao chương trìnhmáytínhđược làmmộtbảnsao dự phòng để thaythế khi bảnsao đó bị xóa,bị hỏng hoặc không thể sử dụng nhưng không được chuyểngiao cho tổ chức,cá nhânkhác.”.

7.Sửa đổi,bổ sung Điều25 và bổ sung Điều25a vào sauĐiều25;sửa đổi,bổ sung Điều26 như sau:

“Điều25.Cáctrườnghợpngoạilệkhôngxâmphạmquyềntácgiả

1.Các trường hợp sử dụng tác phẩmđã công bố không phải xinphép,không phải trả tiềnbảnquyềnnhưng phải thông tinvề têntác giả và nguồngốc,xuấtxứ của tác phẩmbao gồm:

a)Tự sao chép mộtbảnđể nghiêncứukhoa học,học tập của cá nhânvà không nhằmmục đíchthương mại.Quyđịnh nàykhông áp dụng trong trường hợp sao chép bằng thiếtbị sao chép;

b)Sao chép hợp lýmộtphầntác phẩmbằng thiếtbị sao chép để nghiêncứukhoa học,học tập của cá nhânvà không nhằmmục đíchthương mại;

c)Sử dụng hợp lýtác phẩmđể minhhọa trong bài giảng,ấnphẩm,cuộc biểudiễn,bảnghi âm,ghi hình,chương trình phátsóng nhằmmục đíchgiảng dạy.Việc sử dụng nàycó thể bao gồmviệc cung cấp trong mạng máytínhnội bộ với điềukiện phải có các biệnpháp kỹthuậtđể bảo đảmchỉ người học và người dạytrong buổi học đó có thể tiếp cậntác phẩmnày;

d)Sử dụng tác phẩmtrong hoạtđộng công vụcủa cơ quannhà nước;

đ)Tríchdẫnhợp lýtác phẩmmà không làmsai ýtác giả để bìnhluận,giới thiệuhoặc minhhọa trong tác phẩmcủa mình; để viếtbáo,sử dụng trong ấnphẩmđịnhkỳ,trong chương trìnhphátsóng,phimtài liệu;

e)Sử dụng tác phẩmtrong hoạtđộng thư việnkhông nhằmmục đíchthương mại,bao gồmsao chép tác phẩmlưutrữ trong thư việnđể bảo quản,với điềukiệnbảnsao nàyphải được đánhdấulà bảnsao lưutrữ và giới hạnđối tượng tiếp cận theo quyđịnhcủa pháp luậtvề thư viện,lưutrữ;sao chép hợp lýmộtphầntác phẩmbằng thiếtbị sao chép cho người khác phục vụnghiêncứu,học tập;sao chép hoặc truyềntác phẩmđược lưugiữ để sử dụng liênthông thư việnthông qua mạng máy tính,với điềukiệnsố lượng người đọc tại cùng mộtthời điểmkhông vượtquá số lượng bảnsao của tác phẩmdo các thư viện nói trênnắmgiữ,trừ trường hợp được chủsở hữuquyềncho phép và không áp dụng trong trường hợp tác phẩmđã được cung cấp trênthị trường dưới dạng kỹthuậtsố;

g)Biểudiễntác phẩmsânkhấu,âmnhạc,múa và các loại hìnhbiểudiễnnghệ thuậtkhác trong các buổi sinhhoạtvăn hóa,hoạtđộng tuyêntruyềncổ động không nhằmmục đíchthương mại;

h)Chụp ảnh,truyềnhìnhtác phẩmmỹthuật,kiếntrúc,nhiếp ảnh,mỹthuậtứng dụng được trưng bàytại nơi công cộng nhằmgiới thiệuhìnhảnhcủa tác phẩmđó,không nhằmmục đíchthương mại;

i)Nhập khẩubảnsao tác phẩmcủa người khác để sử dụng cá nhân,không nhằmmục đíchthương mại;

k)Sao chép bằng cáchđăng tải lại trênbáo,ấnphẩmđịnhkỳ,phátsóng hoặc các hìnhthức truyềnthông khác tới công chúng bài giảng,bài phátbiểu,bài nói khác được trìnhbàytrước công chúng trong phạmvi phùhợp với mục đíchthông tinthời sự,trừ trường hợp tác giả tuyênbố giữ bảnquyền;

l)Chụp ảnh,ghi âm,ghi hình,phátsóng sự kiệnnhằmmục đíchđưa tinthời sự,trong đó có sử dụng tác phẩmđược nghe thấy,nhìnthấytrong sự kiệnđó;

m)Người khuyếttậtnhìn,người khuyếttậtkhông có khả năng đọc chữ invà người khuyếttậtkhác không có khả năng tiếp cậntác phẩmđể đọc theo cáchthông thường (sauđâygọi là người khuyếttật),người nuôi dưỡng,chămsóc cho người khuyếttật,tổ chức đáp ứng điềukiệntheo quyđịnhcủa Chínhphủsử dụng tác phẩmtheo quyđịnhtại Điều25a của Luậtnày.

2.Việc sử dụng tác phẩmquyđịnhtại khoản1 Điềunàykhông được mâuthuẫnvới việc khai thác bìnhthường tác phẩm và không gâythiệthại mộtcáchbấthợp lýđếnlợi íchhợp pháp của tác giả,chủsở hữuquyềntác giả.

3.Việc sao chép quyđịnhtại khoản1 Điềunàykhông áp dụng đối với tác phẩmkiếntrúc,tác phẩmmỹthuật,chương trìnhmáytính;việc làmtuyểntập,hợp tuyểncác tác phẩm.

4.Chínhphủquyđịnhchi tiếtĐiềunày.

Điều25a.Cáctrườnghợpngoạilệkhôngxâmphạmquyềntácgiảdànhchongườikhuyếttật

1.Người khuyếttật,người nuôi dưỡng,chămsóc cho người khuyếttậtđược quyềnsao chép,biểudiễn,truyềnđạttác
[bookmark: _page_28_0]phẩmdưới địnhdạng bảnsao dễ tiếp cậncủa tác phẩmkhi có quyềntiếp cậnhợp pháp với bảngốc hoặc bảnsao tác phẩm. Bảnsao dưới địnhdạng dễ tiếp cậnlà bảnsao của tác phẩmđược thể hiệnbằng mộtphương thức hayđịnhdạng khác dành cho người khuyếttật;chỉ được sử dụng cho mục đíchcá nhâncủa người khuyếttậtvà có thể có những điềuchỉnhkỹthuậtphù hợp,cầnthiếtđể người khuyếttậtcó thể tiếp cậntác phẩm.

2.Tổ chức đáp ứng điềukiệntheo quyđịnhcủa Chínhphủcó quyềnsao chép,phânphối,biểudiễn,truyềnđạttác phẩm dưới địnhdạng bảnsao dễ tiếp cậncủa tác phẩmkhi có quyềntiếp cậnhợp pháp bảngốc hoặc bảnsao tác phẩmvà hoạt động không vìmục đíchlợi nhuận.

3.Tổ chức đáp ứng điềukiệntheo quyđịnhcủa Chínhphủcó quyềnphânphối hoặc truyềnđạtbảnsao dưới địnhdạng dễ tiếp cậncủa tác phẩmtới tổ chức tương ứng theo quyđịnhtại điềuước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủnghĩa Việt Namlà thànhviênmà không cầnsự cho phép của chủsở hữuquyềntác giả.

4.Tổ chức đáp ứng điềukiệntheo quyđịnhcủa Chínhphủcó quyềnphânphối hoặc truyềnđạtbảnsao dưới địnhdạng dễ tiếp cậncủa tác phẩmtới người khuyếttậtở nước ngoài theo quyđịnhtại điềuước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa ViệtNamlà thànhviênmà không cầnsự cho phép của chủsở hữuquyềntác giả với điềukiệntrước khi phânphối hoặc truyềnđạt,tổ chức nàykhông biếthoặc không có cơ sở để biếtbảnsao dưới địnhdạng dễ tiếp cậnnàysẽ được sử dụng cho bấtcứ đối tượng nào khác ngoài người khuyếttật.

5.Người khuyếttậthoặc người nuôi dưỡng,chămsóc cho người khuyếttậthoặc tổ chức đáp ứng điềukiệntheo quy địnhcủa Chínhphủcó quyềnnhập khẩubảnsao dưới địnhdạng dễ tiếp cậncủa tác phẩmtừ tổ chức tương ứng theo quyđịnh tại điềuước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủnghĩa ViệtNamlà thànhviênvìlợi íchcủa người khuyếttậtmà không cầnsự cho phép của chủsở hữuquyềntác giả.

6.Chínhphủquyđịnhchi tiếtĐiềunày.

Điều26.Giớihạnquyềntácgiả

1.Các trường hợp sử dụng tác phẩmđã công bố không phải xinphép nhưng phải trả tiềnbảnquyền,phải thông tinvề têntác giả và nguồngốc,xuấtxứ của tác phẩmbao gồm:

a)Tổ chức phátsóng sử dụng tác phẩmđã công bố,tác phẩmđã được chủsở hữuquyềntác giả cho phép địnhhình trênbảnghi âm,ghi hìnhcông bố nhằmmục đíchthương mại để phátsóng có tài trợ,quảng cáo hoặc thutiềndưới bấtkỳhình thức nào không phải xinphép nhưng phải trả tiềnbảnquyềncho chủsở hữuquyềntác giả kể từ khi sử dụng.Mức tiềnbản quyềnvà phương thức thanhtoándo các bênthỏa thuận;trường hợp không đạtđược thỏa thuậnthìthực hiệntheo quyđịnhcủa Chínhphủ.

Tổ chức phátsóng sử dụng tác phẩmđã công bố,tác phẩmđã được chủsở hữuquyềntác giả cho phép địnhhìnhtrên bảnghi âm,ghi hìnhcông bố nhằmmục đíchthương mại để phátsóng không có tài trợ,quảng cáo hoặc không thutiềndưới bất kỳhìnhthức nào không phải xinphép nhưng phải trả tiềnbảnquyềncho chủsở hữuquyềntác giả kể từ khi sử dụng theo quy địnhcủa Chínhphủ;

b)Trường hợp tác phẩmđã được chủsở hữuquyềntác giả cho phép địnhhìnhtrênbảnghi âm,ghi hìnhcông bố nhằm mục đíchthương mại thìtổ chức,cá nhânsử dụng bảnghi âm,ghi hìnhnàytrong hoạtđộng kinhdoanh,thương mại không phải xinphép nhưng phải trả tiềnbảnquyềncho chủsở hữuquyềntác giả của tác phẩmđó theo thỏa thuậnkể từ khi sử dụng; trường hợp không đạtđược thỏa thuậnthìthực hiệntheo quyđịnhcủa Chínhphủ.Chínhphủquyđịnhchi tiếtcác hoạtđộng kinh doanh,thương mại quyđịnhtại điểmnày.

2.Việc sử dụng tác phẩmquyđịnhtại khoản1 Điềunàykhông được mâuthuẫnvới việc khai thác bìnhthường tác phẩm và không gâythiệthại mộtcáchbấthợp lýđếnlợi íchhợp pháp của tác giả,chủsở hữuquyềntác giả.

3.Việc sử dụng tác phẩmtrong các trường hợp quyđịnhtại khoản1 Điềunàykhông áp dụng đối với tác phẩmđiệnảnh.

4.Tổ chức,cá nhânViệtNamhưởng ưuđãi dànhcho các nước đang pháttriểnđối với quyềndịchtác phẩmtừ tiếng nước ngoài sang tiếng Việtvà quyềnsao chép để giảng dạy,nghiêncứukhông nhằmmục đíchthương mại theo quyđịnhtại các điềuước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủnghĩa ViệtNamlà thànhviênthìthực hiệntheo quyđịnhcủa Chínhphủ.

5.Tổ chức,cá nhâncó nhucầukhai thác,sử dụng tác phẩmđã công bố của tổ chức,cá nhânViệtNamnhưng không thể tìmđược hoặc không xác địnhđược chủsở hữuquyềntác giả thìthực hiệntheo quyđịnhcủa Chínhphủ.”.

8.Sửa đổi,bổ sung Điều28 như sau:

“Điều28.Hànhvi xâmphạmquyềntác giả

1.Xâmphạmquyềnnhânthânquyđịnhtại Điều19 của Luậtnày.

2.Xâmphạmquyềntài sảnquyđịnhtại Điều20 của Luậtnày.

3.Không thực hiệnhoặc thực hiệnkhông đầyđủnghĩa vụquyđịnhtại các điều25,25a và 26 của Luậtnày.

4.Cố ýhủybỏ hoặc làmvô hiệubiệnpháp công nghệ hữuhiệudo tác giả,chủsở hữuquyềntác giả thực hiệnđể bảo vệ quyềntác giả đối với tác phẩmcủa mìnhnhằmthực hiệnhànhvi quyđịnhtại Điềunàyvà Điều35 của Luậtnày.
[bookmark: _page_33_0]5.Sảnxuất,phânphối,nhập khẩu,chào bán,bán,quảng bá,quảng cáo,tiếp thị,cho thuê hoặc tàng trữ nhằmmục đích thương mại các thiếtbị,sảnphẩmhoặc linhkiện,giới thiệuhoặc cung cấp dịchvụkhi biếthoặc có cơ sở để biếtthiếtbị,sản phẩm,linhkiệnhoặc dịchvụđó được sảnxuất,sử dụng nhằmvô hiệuhóa biệnpháp công nghệ hữuhiệubảo vệ quyềntác giả.

6.Cố ýxóa,gỡ bỏ hoặc thayđổi thông tinquảnlýquyềnmà không được phép của tác giả,chủsở hữuquyềntác giả khi biếthoặc có cơ sở để biếtviệc thực hiệnhànhvi đó sẽ xúi giục,tạo khả năng,tạo điềukiệnthuậnlợi hoặc che giấuhànhvi xâm phạmquyềntác giả theo quyđịnhcủa pháp luật.

7.Cố ýphânphối,nhập khẩuđể phânphối,phátsóng,truyềnđạthoặc cung cấp đếncông chúng bảnsao tác phẩmkhi biếthoặc có cơ sở để biếtthông tinquảnlýquyềnđã bị xóa,gỡ bỏ,thayđổi mà không được phép của chủsở hữuquyềntác giả;khi biếthoặc có cơ sở để biếtviệc thực hiệnhànhvi đó sẽ xúi giục,tạo khả năng,tạo điềukiệnthuậnlợi hoặc che giấu hànhvi xâmphạmquyềntác giả theo quyđịnhcủa pháp luật.

8.Không thực hiệnhoặc thực hiệnkhông đầyđủquyđịnhđể được miễntrừ tráchnhiệmpháp lýcủa doanhnghiệp cung cấp dịchvụtrung gianquyđịnhtại khoản3 Điều198b của Luậtnày.”.

9.Sửa đổi,bổ sung các điều29,30,31,32 và 33 như sau:

“Điều29.Quyềncủangườibiểudiễn

1.Người biểudiễncó các quyềnnhânthânvà các quyềntài sảnđối với cuộc biểudiễntheo quyđịnhcủa Luậtnày.

Trường hợp người biểudiễnkhông đồng thời là chủsở hữuquyềnđối với cuộc biểudiễnthìngười biểudiễnđược hưởng các quyềnnhânthânquyđịnhtại khoản2 Điềunày;chủsở hữuquyềnđối với cuộc biểudiễnđược hưởng các quyềntài sảnquyđịnhtại khoản3 Điềunày.

2.Quyềnnhânthânbao gồm:

a)Được giới thiệutênkhi biểudiễn,khi pháthànhbảnghi âm,ghi hình,phátsóng cuộc biểudiễn;

b)Bảo vệ sự toànvẹncủa hìnhtượng biểudiễnkhông cho người khác xuyêntạc;không cho người khác sửa đổi,cắtxén dưới bấtkỳhìnhthức nào gâyphương hại đếndanhdự và uytíncủa người biểudiễn.

3.Quyềntài sảnbao gồmđộc quyềnthực hiệnhoặc cho phép tổ chức,cá nhânkhác thực hiệncác quyềnsauđây:

a)Địnhhìnhcuộc biểudiễntrực tiếp của mìnhtrênbảnghi âm,ghi hình;

b)Sao chép trực tiếp hoặc giántiếp toànbộ hoặc mộtphầncuộc biểudiễncủa mìnhđã được địnhhìnhtrênbảnghi âm, ghi hìnhbằng bấtkỳphương tiệnhayhìnhthức nào,trừ trường hợp quyđịnhtại điểma khoản5 Điềunày;

c)Phátsóng,truyềnđạtđếncông chúng cuộc biểudiễnchưa được địnhhìnhcủa mìnhtheo cáchmà công chúng có thể tiếp cậnđược,trừ trường hợp cuộc biểudiễnđó nhằmmục đíchphátsóng;

d)Phânphối,nhập khẩuđể phânphối đếncông chúng thông qua bánhoặc hìnhthức chuyểngiao quyềnsở hữukhác đối với bảngốc,bảnsao bảnđịnhhìnhcuộc biểudiễncủa mìnhdưới dạng hữuhình,trừ trường hợp quyđịnhtại điểmb khoản5 Điềunày;

đ)Cho thuê thương mại tới công chúng bảngốc,bảnsao cuộc biểudiễncủa mìnhđã được địnhhìnhtrong bảnghi âm, ghi hình,kể cả saukhi được phânphối bởi người biểudiễnhoặc với sự cho phép của người biểudiễn;

e)Phátsóng,truyềnđạtđếncông chúng bảnđịnhhìnhcuộc biểudiễncủa mình,bao gồmcả cung cấp đếncông chúng bảnđịnhhìnhcuộc biểudiễntheo cáchmà công chúng có thể tiếp cậnđược tại địa điểmvà thời giando họ lựa chọn.

4.Tổ chức,cá nhânkhi khai thác,sử dụng một,mộtsố hoặc toànbộ các quyềnquyđịnhtại khoản3 Điềunàyphải được sự cho phép của chủsở hữuquyềnđối với cuộc biểudiễnvà trả tiềnbảnquyền,các quyềnlợi vậtchấtkhác (nếucó)cho chủsở hữuquyềnđối với cuộc biểudiễntheo quyđịnhcủa pháp luậthoặc theo thỏa thuậntrong trường hợp pháp luậtkhông quyđịnh, trừ trường hợp quyđịnhtại khoản5 Điềunày,các điều25,25a,26,32 và 33 của Luậtnày.

5.Chủsở hữuquyềnđối với cuộc biểudiễnkhông có quyềnngăncấmtổ chức,cá nhânkhác thực hiệncác hànhvi sau đây:

a)Sao chép cuộc biểudiễnchỉ để thực hiệncác quyềnkhác theo quyđịnhcủa Luậtnày;sao chép tạmthời theo mộtquy trìnhcông nghệ,trong quá trìnhhoạtđộng của các thiếtbị để truyềnpháttrong mộtmạng lưới giữa các bênthứ ba thông qua trung gianhoặc sử dụng hợp pháp cuộc biểudiễncủa mìnhđã được địnhhìnhtrênbảnghi âm,ghi hình,không có mục đíchkinh tế độc lập và bảnsao bị tự động xóa bỏ,không có khả năng phục hồi lại;

b)Phânphối lầntiếp theo,nhập khẩuđể phânphối đối với bảngốc,bảnsao bảnđịnhhìnhcuộc biểudiễnđã được chủ sở hữuquyềnthực hiệnhoặc cho phép thực hiệnviệc phânphối.

Điều30.Quyềncủanhàsảnxuấtbảnghiâm,ghihình
[bookmark: _page_38_0]1.Nhà sảnxuấtbảnghi âm,ghi hìnhcó độc quyềnthực hiệnhoặc cho phép tổ chức,cá nhânkhác thực hiệncác quyền sauđây:

a)Sao chép toànbộ hoặc mộtphầnbảnghi âm,ghi hìnhcủa mìnhbằng bấtkỳphương tiệnhayhìnhthức nào,trừ trường hợp quyđịnhtại điểma khoản3 Điềunày;

b)Phânphối,nhập khẩuđể phânphối đếncông chúng thông qua bánhoặc hìnhthức chuyểngiao quyềnsở hữukhác đối với bảngốc,bảnsao bảnghi âm,ghi hìnhcủa mìnhdưới dạng hữuhình,trừ trường hợp quyđịnhtại điểmb khoản3 Điềunày;

c)Cho thuê thương mại tới công chúng bảngốc,bảnsao bảnghi âm,ghi hìnhcủa mình,kể cả saukhi được phânphối bởi nhà sảnxuấthoặc với sự cho phép của nhà sảnxuất;

d)Phátsóng,truyềnđạtđếncông chúng bảnghi âm,ghi hìnhcủa mình,bao gồmcả cung cấp tới công chúng bảnghi âm, ghi hìnhtheo cáchmà công chúng có thể tiếp cậntại địa điểmvà thời giando họ lựa chọn.

2.Tổ chức,cá nhânkhi khai thác,sử dụng một,mộtsố hoặc toànbộ các quyềnquyđịnhtại khoản1 Điềunàyphải được sự cho phép của chủsở hữuquyềnđối với bảnghi âm,ghi hìnhvà trả tiềnbảnquyền,các quyềnlợi vậtchấtkhác (nếucó)cho chủsở hữuquyềnđối với bảnghi âm,ghi hìnhtheo quyđịnhcủa pháp luậthoặc theo thỏa thuậntrong trường hợp pháp luật không quyđịnh,trừ trường hợp quyđịnhtại khoản3 Điềunày,các điều25,25a,26,32 và 33 của Luậtnày.

3.Chủsở hữuquyềnđối với bảnghi âm,ghi hìnhkhông có quyềnngăncấmtổ chức,cá nhânkhác thực hiệncác hànhvi sauđây:

a)Sao chép bảnghi âm,ghi hìnhchỉ để thực hiệncác quyềnkhác theo quyđịnhcủa Luậtnày;sao chép tạmthời theo mộtquytrìnhcông nghệ,trong quá trìnhhoạtđộng của các thiếtbị để truyềnpháttrong mộtmạng lưới giữa các bênthứ ba thông qua trung gianhoặc sử dụng hợp pháp bảnghi âm,ghi hình,không có mục đíchkinhtế độc lập và bảnsao bị tự động xóa bỏ,không có khả năng phục hồi lại;

b)Phânphối lầntiếp theo,nhập khẩuđể phânphối đối với bảngốc,bảnsao bảnghi âm,ghi hìnhđã được chủsở hữu quyềnthực hiệnhoặc cho phép thực hiệnviệc phânphối.

Điều31.Quyềncủatổchứcphátsóng

1.Tổ chức phátsóng có độc quyềnthực hiệnhoặc cho phép tổ chức,cá nhânkhác thực hiệncác quyềnsauđây:

a)Phátsóng,tái phátsóng chương trìnhphátsóng của mình;

b)Sao chép trực tiếp hoặc giántiếp toànbộ hoặc mộtphầnbảnđịnhhìnhchương trìnhphátsóng của mìnhbằng bấtkỳ phương tiệnhayhìnhthức nào,trừ trường hợp quyđịnhtại điểma khoản3 Điềunày;

c)Địnhhìnhchương trìnhphátsóng của mình;

d)Phânphối,nhập khẩuđể phânphối đếncông chúng thông qua bánhoặc hìnhthức chuyểngiao quyềnsở hữukhác đối với bảnđịnhhìnhchương trìnhphátsóng của mìnhdưới dạng hữuhình,trừ trường hợp quyđịnhtại điểmb khoản3 Điềunày.

2.Tổ chức,cá nhânkhi khai thác,sử dụng một,mộtsố hoặc toànbộ các quyềnquyđịnhtại khoản1 Điềunàyphải được sự cho phép của chủsở hữuquyềnđối với chương trìnhphátsóng và trả tiềnbảnquyền,các quyềnlợi vậtchấtkhác (nếucó) cho chủsở hữuquyềnđối với chương trìnhphátsóng theo quyđịnhcủa pháp luậthoặc theo thỏa thuậntrong trường hợp pháp luậtkhông quyđịnh,trừ trường hợp quyđịnhtại khoản3 Điềunày,các điều25,25a,26,32 và 33 của Luậtnày.

3.Chủsở hữuquyềnđối với chương trìnhphátsóng không có quyềnngăncấmtổ chức,cá nhânkhác thực hiệncác hành vi sauđây:

a)Sao chép chương trìnhphátsóng chỉ để thực hiệncác quyềnkhác theo quyđịnhcủa Luậtnày;sao chép tạmthời theo mộtquytrìnhcông nghệ,trong quá trìnhhoạtđộng của các thiếtbị để truyềnpháttrong mộtmạng lưới giữa các bênthứ ba thông qua trung gianhoặc sử dụng hợp pháp chương trìnhphátsóng,không có mục đíchkinhtế độc lập và bảnsao bị tự động xóa bỏ,không có khả năng phục hồi lại;

b)Phânphối lầntiếp theo,nhập khẩuđể phânphối đối với bảnđịnhhìnhchương trìnhphátsóng đã được chủsở hữu quyềnthực hiệnhoặc cho phép thực hiệnviệc phânphối.

Điều32.Cáctrườnghợpngoạilệkhôngxâmphạmquyềnliênquan

1.Các trường hợp sử dụng cuộc biểudiễn,bảnghi âm,ghi hình,chương trìnhphátsóng đã công bố không phải xin phép,không phải trả tiềnbảnquyềnnhưng phải thông tinvề cuộc biểudiễn,bảnghi âm,ghi hình,chương trìnhphátsóng bao gồm:

a)Ghi âm,ghi hìnhtrực tiếp mộtphầncuộc biểudiễnđể giảng dạykhông nhằmmục đíchthương mại hoặc để đưa tin thời sự;

b)Tự sao chép hoặc hỗ trợ người khuyếttậtsao chép mộtphầncuộc biểudiễn,bảnghi âm,ghi hình,chương trìnhphát sóng nhằmmục đíchnghiêncứukhoa học,học tập của cá nhânvà không nhằmmục đíchthương mại;
[bookmark: _page_43_0]c)Sao chép hợp lýmộtphầncuộc biểudiễn,bảnghi âm,ghi hình,chương trìnhphátsóng để giảng dạytrực tiếp của cá nhânvà không nhằmmục đíchthương mại,trừ trường hợp cuộc biểudiễn,bảnghi âm,ghi hình,chương trìnhphátsóng nàyđã được công bố để giảng dạy;

d)Tríchdẫnhợp lýnhằmmục đíchđưa tinthời sự;

đ)Tổ chức phátsóng tự làmbảnsao tạmthời để phátsóng khi được hưởng quyềnphátsóng.

2.Việc sử dụng cuộc biểudiễn,bảnghi âm,ghi hình,chương trìnhphátsóng quyđịnhtại khoản1 Điềunàykhông được mâuthuẫnvới việc khai thác bìnhthường cuộc biểudiễn,bảnghi âm,ghi hình,chương trìnhphátsóng và không gâythiệthại mộtcáchbấthợp lýđếnlợi íchhợp pháp của người biểudiễn,nhà sảnxuấtbảnghi âm,ghi hình,tổ chức phátsóng.

3.Chínhphủquyđịnhchi tiếtĐiềunày.

Điều33.Giớihạnquyềnliênquan

1.Các trường hợp sử dụng bảnghi âm,ghi hìnhđã công bố không phải xinphép nhưng phải trả tiềnbảnquyền,phải thông tinvề bảnghi âm,ghi hìnhbao gồm:

a)Tổ chức,cá nhânsử dụng bảnghi âm,ghi hìnhđã công bố nhằmmục đíchthương mại để phátsóng có tài trợ,quảng cáo hoặc thutiềndưới bấtkỳhìnhthức nào không phải xinphép nhưng phải trả tiềnbảnquyềncho người biểudiễn,nhà sản xuấtbảnghi âm,ghi hình,tổ chức phátsóng kể từ khi sử dụng.Mức tiềnbảnquyềnvà phương thức thanhtoándo các bênthỏa thuận;trường hợp không đạtđược thỏa thuậnthìthực hiệntheo quyđịnhcủa Chínhphủ.

Tổ chức,cá nhânsử dụng bảnghi âm,ghi hìnhđã công bố nhằmmục đíchthương mại để phátsóng trial có tài trợ, quảng cáo hoặc không thutiềndưới bấtkỳhìnhthức nào không phải xinphép nhưng phải trả tiềnbảnquyềncho người biểu diễn,nhà sảnxuấtbảnghi âm,ghi hình,tổ chức phátsóng kể từ khi sử dụng theo quyđịnhcủa Chínhphủ;

b)Tổ chức,cá nhânsử dụng bảnghi âm,ghi hìnhđã công bố nhằmmục đíchthương mại trong hoạtđộng kinhdoanh, thương mại không phải xinphép nhưng phải trả tiềnbảnquyềntheo thỏa thuậncho người biểudiễn,nhà sảnxuấtbảnghi âm, ghi hình,tổ chức phátsóng kể từ khi sử dụng;trường hợp không đạtđược thỏa thuậnthìthực hiệntheo quyđịnhcủa Chínhphủ. Chínhphủquyđịnhchi tiếtcác hoạtđộng kinhdoanh,thương mại quyđịnhtại điểmnày.

2.Việc sử dụng bảnghi âm,ghi hìnhquyđịnhtại khoản1 Điềunàykhông được mâuthuẫnvới việc khai thác bìnhthường cuộc biểudiễn,bảnghi âm,ghi hình,chương trìnhphátsóng và không gâythiệthại mộtcáchbấthợp lýđếnlợi íchhợp pháp của người biểudiễn,nhà sảnxuấtbảnghi âm,ghi hình,tổ chức phátsóng.

3.Tổ chức,cá nhâncó nhucầukhai thác,sử dụng bảnghi âm,ghi hìnhđã công bố của tổ chức,cá nhânViệtNamnhưng không thể tìmđược hoặc không xác địnhđược chủsở hữuquyềnliênquanthìthực hiệntheo quyđịnhcủa Chínhphủ.”.

10.Sửa đổi,bổ sung Điều35 như sau:

“Điều35.Hànhvixâmphạmquyềnliênquan

1.Xâmphạmquyềncủa người biểudiễnquyđịnhtại Điều29 của Luậtnày.

2.Xâmphạmquyềncủa nhà sảnxuấtbảnghi âm,ghi hìnhquyđịnhtại Điều30 của Luậtnày.

3.Xâmphạmquyềncủa tổ chức phátsóng quyđịnhtại Điều31 của Luậtnày.

4.Không thực hiệnhoặc thực hiệnkhông đầyđủnghĩa vụquyđịnhtại Điều32 và Điều33 của Luậtnày.

5.Cố ýhủybỏ hoặc làmvô hiệubiệnpháp công nghệ hữuhiệudo chủsở hữuquyềnliênquanthực hiệnđể bảo vệ quyền của mìnhnhằmthực hiệnhànhvi quyđịnhtại Điềunàyvà Điều28 của Luậtnày.

6.Sảnxuất,phânphối,nhập khẩu,chào bán,bán,quảng bá,quảng cáo,tiếp thị,cho thuê hoặc tàng trữ nhằmmục đích thương mại các thiếtbị,sảnphẩmhoặc linhkiện,giới thiệuhoặc cung cấp dịchvụkhi biếthoặc có cơ sở để biếtthiếtbị,sản phẩm,linhkiệnhoặc dịchvụđó được sảnxuất,sử dụng nhằmvô hiệuhóa biệnpháp công nghệ hữuhiệubảo vệ quyềnliên quan.

7.Cố ýxóa,gỡ bỏ hoặc thayđổi thông tinquảnlýquyềnmà không được phép của chủsở hữuquyềnliênquankhi biết hoặc có cơ sở để biếtviệc thực hiệnhànhvi đó sẽ xúi giục,tạo khả năng,tạo điềukiệnthuậnlợi hoặc che giấuhànhvi xâm phạmquyềnliênquantheo quyđịnhcủa pháp luật.

8.Cố ýphânphối,nhập khẩuđể phânphối,phátsóng,truyềnđạthoặc cung cấp đếncông chúng cuộc biểudiễn,bảnsao cuộc biểudiễnđã được địnhhìnhhoặc bảnghi âm,ghi hình,chương trìnhphátsóng khi biếthoặc có cơ sở để biếtthông tin quảnlýquyềnđã bị xóa,gỡ bỏ,thayđổi mà không được phép của chủsở hữuquyềnliênquan;khi biếthoặc có cơ sở để biết việc thực hiệnhànhvi đó sẽ xúi giục,tạo khả năng,tạo điềukiệnthuậnlợi hoặc che giấuhànhvi xâmphạmquyềnliênquantheo quyđịnhcủa pháp luật.

9.Sảnxuất,lắp ráp,biếnđổi,phânphối,nhập khẩu,xuấtkhẩu,chào bán,bánhoặc cho thuê thiếtbị,hệ thống khi biết hoặc có cơ sở để biếtthiếtbị,hệ thống đó giải mã trái phép hoặc chủyếuđể giúp cho việc giải mã trái phép tínhiệuvệ tinh
[bookmark: _page_48_0]mang chương trìnhđược mã hóa.

10.Cố ýthuhoặc tiếp tục phânphối tínhiệuvệ tinhmang chương trìnhđược mã hóa khi tínhiệuđã được giải mã mà không được phép của người phânphối hợp pháp.

11.Không thực hiệnhoặc thực hiệnkhông đầyđủquyđịnhđể được miễntrừ tráchnhiệmpháp lýcủa doanhnghiệp cung cấp dịchvụtrung gianquyđịnhtại khoản3 Điều198b của Luậtnày.”.

11.Sửa đổi,bổ sung Điều36 như sau:

“Điều36.Chủsởhữuquyềntácgiả

Chủsở hữuquyềntác giả là tổ chức,cá nhânnắmgiữ một,mộtsố hoặc toànbộ quyềnquyđịnhtại khoản3 Điều19 và khoản1 Điều20 của Luậtnày.”.

12.Sửa đổi,bổ sung các điều41,42,43,44 và bổ sung Điều44a vào sauĐiều44 trong Chương IIIPhầnthứ hai như sau:

“Điều41.Chủsởhữuquyềntácgiảlàngườiđượcchuyểngiaoquyền

1.Tổ chức,cá nhânđược chuyểngiao một,mộtsố hoặc toànbộ quyềnquyđịnhtại khoản3 Điều19 và khoản1 Điều20 của Luậtnàytheo thỏa thuậntrong hợp đồng là chủsở hữuquyềntác giả.

2.Tổ chức,cá nhânđang quảnlýhoặc nhậnchuyểnnhượng quyềnđối với tác phẩmkhuyếtdanhđược hưởng quyềncủa chủsở hữucho đếnkhi danhtínhcủa tác giả,đồng tác giả được xác định.Khi danhtínhcủa tác giả,đồng tác giả được xác định thìchủsở hữuquyềntác giả đối với tác phẩmnày,các quyềnvà nghĩa vụliênquanđếnquyềntác giả của tổ chức,cá nhânđang quảnlýhoặc nhậnchuyểnnhượng được xác địnhtheo quyđịnhcủa Luậtnàyvà quyđịnhkhác của pháp luậtcó liênquan.

Điều42.Chủsởhữuquyềntácgiả,chủsởhữuquyềnliênquanlàNhànước

1.Nhà nước là đại diệnchủsở hữuquyềntác giả,chủsở hữuquyềnliênquantrong các trường hợp sauđây:

a)Tác phẩm,cuộc biểudiễn,bảnghi âm,ghi hình,chương trìnhphátsóng được sáng tạo do cơ quansử dụng ngân sáchnhà nước đặthàng,giao nhiệmvụ,đấuthầu;

b)Tác phẩm,cuộc biểudiễn,bảnghi âm,ghi hình,chương trìnhphátsóng được chủsở hữuquyềntác giả,chủsở hữu quyềnliênquan,đồng chủsở hữuquyềntác giả,đồng chủsở hữuquyềnliênquanchuyểngiao quyềntác giả,quyềnliênquan cho Nhà nước;

c)Tác phẩm,cuộc biểudiễn,bảnghi âm,ghi hình,chương trìnhphátsóng trong thời hạnbảo hộ mà chủsở hữuquyền tác giả,chủsở hữuquyềnliênquan,đồng chủsở hữuquyềntác giả,đồng chủsở hữuquyềnliênquanchếtkhông có người thừa kế;người thừa kế từ chối nhậndi sảnhoặc không được quyềnhưởng di sản.

2.Nhà nước đại diệnquảnlýquyềntác giả,quyềnliênquantrong các trường hợp sauđây:

a)Tác phẩm,cuộc biểudiễn,bảnghi âm,ghi hình,chương trìnhphátsóng mà không thể tìmđược hoặc không xác định được chủsở hữuquyềntác giả,chủsở hữuquyềnliênquan,đồng chủsở hữuquyềntác giả,đồng chủsở hữuquyềnliênquan theo quyđịnhcủa Luậtnày;

b)Tác phẩmkhuyếtdanhcho đếnkhi danhtínhcủa tác giả,đồng tác giả,chủsở hữuquyềntác giả,đồng chủsở hữu quyềntác giả được xác định,trừ trường hợp quyđịnhtại khoản2 Điều41 của Luậtnày.

3.Cơ quansử dụng ngânsáchnhà nước để đặthàng,giao nhiệmvụ,đấuthầuđể sáng tạo tác phẩm,cuộc biểudiễn, bảnghi âm,ghi hình,chương trìnhphátsóng là đại diệnNhà nước thực hiệnquyềncủa chủsở hữuquyềntác giả,chủsở hữu quyềnliênquantrong trường hợp quyđịnhtại điểma khoản1 Điềunày.

Cơ quanquảnlýnhà nước về quyềntác giả,quyềnliênquanlà đại diệnNhà nước thực hiệnquyềncủa chủsở hữu quyềntác giả,chủsở hữuquyềnliênquantrong trường hợp quyđịnhtại điểmb,điểmc khoản1 và khoản2 Điềunày.

4.Chínhphủquyđịnhchi tiếtkhoản1 và khoản2 Điềunày;quyđịnhbiểumức và phương thức thanhtoántiềnbảnquyền trong các trường hợp quyđịnhtại khoản1 và khoản2 Điềunày.

Điều43.Tácphẩm,cuộcbiểudiễn,bảnghiâm,ghihình,chươngtrìnhphátsóngthuộcvềcôngchúng

1.Tác phẩmđã kếtthúc thời hạnbảo hộ theo quyđịnhtại khoản2 Điều27 của Luậtnàyvà cuộc biểudiễn,bảnghi âm, ghi hình,chương trìnhphátsóng đã kếtthúc thời hạnbảo hộ theo quyđịnhtại Điều34 của Luậtnàythìthuộc về công chúng.

2.Mọi tổ chức,cá nhânđềucó quyềnsử dụng tác phẩm,cuộc biểudiễn,bảnghi âm,ghi hình,chương trìnhphátsóng quyđịnhtại khoản1 Điềunàynhưng phải tôntrọng các quyềnnhânthâncủa tác giả,người biểudiễnquyđịnhtại Luậtnàyvà quyđịnhkhác của pháp luậtcó liênquan.

3.Chínhphủquyđịnhchi tiếtviệc sử dụng tác phẩm,cuộc biểudiễn,bảnghi âm,ghi hình,chương trìnhphátsóng thuộc
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Điều44.Chủsởhữuquyềnliênquan

1.Chủsở hữuquyềnliênquanbao gồm:

a)Người biểudiễnsử dụng thời gian,đầutư tài chínhvà cơ sở vậtchất-kỹthuậtcủa mìnhđể thực hiệncuộc biểudiễn là chủsở hữuquyềnđối với cuộc biểudiễnđó,trừ trường hợp có thỏa thuậnkhác với bênliênquan;

b)Nhà sảnxuấtbảnghi âm,ghi hìnhsử dụng thời gian,đầutư tài chínhvà cơ sở vậtchất-kỹthuậtcủa mìnhđể sảnxuất bảnghi âm,ghi hìnhlà chủsở hữuquyềnđối với bảnghi âm,ghi hìnhđó,trừ trường hợp có thỏa thuậnkhác với bênliênquan;

c)Tổ chức phátsóng là chủsở hữuquyềnđối với chương trìnhphátsóng của mình,trừ trường hợp có thỏa thuậnkhác với bênliênquan.

2.Chủsở hữuquyềnliênquanlà tổ chức giao nhiệmvụcho tổ chức,cá nhânthuộc tổ chức của mìnhthực hiệncuộc biểu diễn,bảnghi âm,ghi hình,chương trìnhphátsóng là chủsở hữucác quyềntương ứng quyđịnhtại khoản3 Điều29,khoản1 Điều30 và khoản1 Điều31 của Luậtnày,trừ trường hợp có thỏa thuậnkhác.

3.Chủsở hữuquyềnliênquanlà tổ chức,cá nhângiao kếthợp đồng với tổ chức,cá nhânkhác thực hiệncuộc biểu diễn,bảnghi âm,ghi hình,chương trìnhphátsóng là chủsở hữucác quyềntương ứng quyđịnhtại khoản3 Điều29,khoản1 Điều30 và khoản1 Điều31 của Luậtnày,trừ trường hợp có thỏa thuậnkhác.

4.Tổ chức,cá nhânđược thừa kế quyềnliênquantheo quyđịnhcủa pháp luậtvề thừa kế là chủsở hữucác quyền tương ứng quyđịnhtại khoản3 Điều29,khoản1 Điều30 và khoản1 Điều31 của Luậtnày.

5.Tổ chức,cá nhânđược chuyểngiao một,mộtsố hoặc toànbộ các quyềntheo thỏa thuậntrong hợp đồng là chủsở hữumột,mộtsố hoặc toànbộ các quyềntương ứng quyđịnhtại khoản3 Điều29,khoản1 Điều30 và khoản1 Điều31 của Luậtnày.

Điều44a.Nguyêntắcxácđịnhvàphânchiatiềnbảnquyền

1.Các đồng chủsở hữuquyềntác giả,đồng chủsở hữuquyềnliênquanthỏa thuậnvề tỷlệ phânchia tiềnbảnquyền theo phầnthamgia sáng tạo đối với toànbộ tác phẩm,cuộc biểudiễn,bảnghi âm,ghi hình,chương trìnhphátsóng,phầnvốn góp và phùhợp với hìnhthức khai thác,sử dụng.

2.Tỷlệ phânchia tiềnbảnquyềnkhi bảnghi âm,ghi hìnhđược sử dụng theo quyđịnhtại khoản1 Điều26 và khoản1 Điều33 của Luậtnàythực hiệntheo thỏa thuậncủa chủsở hữuquyềntác giả,người biểudiễn,chủsở hữuquyềnliênquanđối với bảnghi âm,ghi hìnhđó;trường hợp không đạtđược thỏa thuậnthìthực hiệntheo quyđịnhcủa Chínhphủ.

3.Tiềnbảnquyềnđược xác địnhtheo khung và biểumức căncứ vào loại hình,hìnhthức,chấtlượng,số lượng hoặc tần suấtkhai thác,sử dụng;hài hòa lợi íchcủa người sáng tạo,tổ chức,cá nhânkhai thác,sử dụng và công chúng hưởng thụ,phù hợp với điềukiệnkinhtế -xã hội theo thời gianvà địa điểmdiễnra hànhvi khai thác,sử dụng đó.”.

13.Sửa đổi,bổ sung khoản1 và khoản2 Điều47 như sau:

“1.Chuyểnquyềnsử dụng quyềntác giả,quyềnliênquanlà việc chủsở hữuquyềntác giả,chủsở hữuquyềnliênquan cho phép tổ chức,cá nhânkhác sử dụng có thời hạnmột,mộtsố hoặc toànbộ các quyềnquyđịnhtại khoản1 và khoản3 Điều 19,khoản1 Điều20,khoản3 Điều29,khoản1 Điều30 và khoản1 Điều31 của Luậtnày.

2.Tác giả không được chuyểnquyềnsử dụng quyềnnhânthânquyđịnhtại khoản2 và khoản4 Điều19 của Luậtnày. Người biểudiễnkhông được chuyểnquyềnsử dụng quyềnnhânthânquyđịnhtại khoản2 Điều29 của Luậtnày.”.

14.Sửa đổi,bổ sung Điều49 và Điều50 như sau:

“Điều49.Đăngkýquyềntácgiả,đăngkýquyềnliênquan

1.Đăng kýquyềntác giả,đăng kýquyềnliênquanlà việc tác giả,chủsở hữuquyềntác giả,chủsở hữuquyềnliênquan nộp hồ sơ cho cơ quannhà nước có thẩmquyềnđể ghi nhậncác thông tinvề tác giả,tác phẩm,chủsở hữuquyềntác giả,chủ sở hữuquyềnliênquan.

2.Việc nộp hồ sơ để được cấp Giấychứng nhậnđăng kýquyềntác giả,Giấychứng nhậnđăng kýquyềnliênquan không phải là thủtục bắtbuộc để được hưởng quyềntác giả,quyềnliênquantheo quyđịnhcủa Luậtnày.

3.Tổ chức,cá nhânđã được cấp Giấychứng nhậnđăng kýquyềntác giả,Giấychứng nhậnđăng kýquyềnliênquan không có nghĩa vụchứng minhquyềntác giả,quyềnliênquanthuộc về mìnhkhi có tranhchấp,trừ trường hợp có chứng cứ ngược lại.

4.Tổ chức,cá nhânphải nộp phí,lệ phíkhi tiếnhànhcác thủtục đăng kýquyềntác giả,đăng kýquyềnliênquanvề cấp, cấp lại,cấp đổi,hủybỏ hiệulực Giấychứng nhậnđăng kýquyềntác giả,Giấychứng nhậnđăng kýquyềnliênquan.

5.Chínhphủquyđịnhchi tiếtvề điềukiện,trìnhtự và thủtục cấp Giấychứng nhậnđăng kýquyềntác giả,Giấychứng
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Điều50.Hồsơđăngkýquyềntácgiả,đăngkýquyềnliênquan

1.Tác giả,chủsở hữuquyềntác giả,chủsở hữuquyềnliênquancó thể trực tiếp hoặc ủyquyềncho tổ chức,cá nhân khác nộp hồ sơ đăng kýquyềntác giả,đăng kýquyềnliênquantheo cáchthức trực tiếp,qua dịchvụbưuchínhhoặc qua Cổng dịchvụcông trực tuyếncho cơ quanquảnlýnhà nước về quyềntác giả,quyềnliênquan.

2.Hồ sơ đăng kýquyềntác giả,đăng kýquyềnliênquanbao gồm:

a)Tờ khai đăng kýquyềntác giả,đăng kýquyềnliênquan.

Tờ khai phải được làmbằng tiếng Việtcó đầyđủthông tinvề người nộp hồ sơ,tác giả,chủsở hữuquyềntác giả hoặc chủsở hữuquyềnliênquan;thời gianhoànthành;tómtắtnội dung tác phẩm,cuộc biểudiễn,bảnghi âm,ghi hìnhhoặc chương trìnhphátsóng;têntác giả,chủsở hữuquyềntác giả,tác phẩmđược sử dụng làmtác phẩmphái sinhnếutác phẩmđăng kýlà tác phẩmphái sinh;thời gian,địa điểm,hìnhthức công bố;thông tinvề cấp lại,cấp đổi (nếucó),camđoanvề tráchnhiệmđối với các thông tinghi trong tờ khai.Tờ khai do chínhtác giả,chủsở hữuquyềntác giả,chủsở hữuquyềnliênquankýtênhoặc điểmchỉ,trừ trường hợp không có khả năng về thể chấtđể kýtênhoặc điểmchỉ.

Bộ trưởng Bộ Vănhóa,Thể thao và Dulịchquyđịnhmẫutờ khai đăng kýquyềntác giả,đăng kýquyềnliênquan;

b)Hai bảnsao tác phẩmđăng kýquyềntác giả hoặc hai bảnsao bảnđịnhhìnhđối tượng đăng kýquyềnliênquan;

c)Giấyủyquyền,nếungười nộp hồ sơ đăng kýquyềntác giả,đăng kýquyềnliênquanlà người được ủyquyền;

d)Tài liệuchứng minhlà chủsở hữuquyềndo tự sáng tạo hoặc do giao nhiệmvụsáng tạo,giao kếthợp đồng sáng tạo, được thừa kế,được chuyểngiao quyền;

đ)Vănbảnđồng ýcủa các đồng tác giả,nếutác phẩmcó đồng tác giả;

e)Vănbảnđồng ýcủa các đồng chủsở hữu,nếuquyềntác giả,quyềnliênquanthuộc sở hữuchung.

3.Tài liệuquyđịnhtại các điểmc,d,đ và e khoản2 Điềunàyphải được làmbằng tiếng Việt;trường hợp làmbằng ngôn ngữ khác thìphải được dịchra tiếng Việt.”.

15.Sửa đổi,bổ sung Điều52 như sau:

“Điều52.ThờihạncấpGiấychứngnhậnđăngkýquyềntácgiả,Giấychứngnhậnđăngkýquyềnliênquan

Trong thời hạnmười lămngàylàmviệc,kể từ ngàynhậnhồ sơ hợp lệ,cơ quanquảnlýnhà nước về quyềntác giả, quyềnliênquancó tráchnhiệmcấp Giấychứng nhậnđăng kýquyềntác giả,Giấychứng nhậnđăng kýquyềnliênquancho người nộp hồ sơ.Trong trường hợp từ chối cấp Giấychứng nhậnđăng kýquyềntác giả,Giấychứng nhậnđăng kýquyềnliên quanthìcơ quanquảnlýnhà nước về quyềntác giả,quyềnliênquanphải thông báo bằng vănbảnvà nêurõ lýdo cho người nộp hồ sơ.”.

16.Sửa đổi,bổ sung Điều55 như sau:

“Điều55.Cấplại,cấpđổi,hủybỏhiệulựcGiấychứngnhậnđăngkýquyềntácgiả,Giấychứngnhậnđăngký quyềnliênquan

1.Trong trường hợp Giấychứng nhậnđăng kýquyềntác giả,Giấychứng nhậnđăng kýquyềnliênquanbị mất,hư hỏng thìcơ quannhà nước có thẩmquyềnquyđịnhtại khoản2 Điều51 của Luậtnàytiếnhànhcấp lại Giấychứng nhậnđăng ký quyềntác giả,Giấychứng nhậnđăng kýquyềnliênquantrong thời hạnbảyngàylàmviệc,kể từ ngàynhậnhồ sơ hợp lệ. Trường hợp đề nghị thayđổi chủsở hữuquyềntác giả,chủsở hữuquyềnliênquan;thông tinvề tác phẩm,tác giả,chủsở hữu quyềntác giả;thông tinvề đối tượng quyềnliênquan,chủsở hữuquyềnliênquanthìcơ quannhà nước có thẩmquyềnquyđịnh tại khoản2 Điều51 của Luậtnàytiếnhànhcấp đổi Giấychứng nhậnđăng kýquyềntác giả,Giấychứng nhậnđăng kýquyềnliên quantrong thời hạnmười hai ngàylàmviệc,kể từ ngàynhậnhồ sơ hợp lệ.

Trường hợp từ chối cấp lại,cấp đổi Giấychứng nhậnđăng kýquyềntác giả,Giấychứng nhậnđăng kýquyềnliênquan thìcơ quanquảnlýnhà nước về quyềntác giả,quyềnliênquanphải thông báo bằng vănbảnvà nêurõ lýdo cho người nộp hồ sơ.

2.Trong trường hợp người được cấp Giấychứng nhậnđăng kýquyềntác giả,Giấychứng nhậnđăng kýquyềnliênquan không phải là tác giả,chủsở hữuquyềntác giả,chủsở hữuquyềnliênquanhoặc tác phẩm,bảnghi âm,ghi hình,chương trình phátsóng đã đăng kýkhông thuộc đối tượng bảo hộ thìcơ quannhà nước có thẩmquyềnquyđịnhtại khoản2 Điều51 của Luật nàyhủybỏ hiệulực Giấychứng nhậnđăng kýquyềntác giả,Giấychứng nhậnđăng kýquyềnliênquan.

3.Tổ chức,cá nhânpháthiệnviệc cấp Giấychứng nhậnđăng kýquyềntác giả,Giấychứng nhậnđăng kýquyềnliên quantrái với quyđịnhcủa Luậtnàythìcó quyềnyêucầucơ quanquảnlýnhà nước về quyềntác giả,quyềnliênquanhủybỏ hiệu lực Giấychứng nhậnđăng kýquyềntác giả,Giấychứng nhậnđăng kýquyềnliênquan.

4.Trong thời hạnmười lămngàylàmviệc,kể từ ngàynhậnđược mộttrong các vănbảnsauđây,cơ quannhà nước có
[bookmark: _page_63_0]thẩmquyềnra quyếtđịnhhủybỏ hiệulực Giấychứng nhậnđăng kýquyềntác giả,Giấychứng nhậnđăng kýquyềnliênquan:

a)Bảnán,quyếtđịnhcó hiệulực của Tòa ánhoặc quyếtđịnhcủa cơ quannhà nước có thẩmquyềnxử lýhànhvi xâm phạmquyềnsở hữutrítuệ quyđịnhtại Điều200 của Luậtnàyvề việc hủybỏ hiệulực Giấychứng nhậnđăng kýquyềntác giả, Giấychứng nhậnđăng kýquyềnliênquan;

b)Vănbảncủa tổ chức,cá nhânđã được cấp Giấychứng nhậnđăng kýquyềntác giả,Giấychứng nhậnđăng kýquyền liênquanđề nghị trial hiệulực Giấychứng nhậnđăng kýquyềntác giả,Giấychứng nhậnđăng kýquyềnliênquanđã được cấp.

5.Chínhphủquyđịnhchi tiếtĐiềunày.”.

17.Sửa đổi,bổ sung tênChương VItrong Phầnthứ hai như sau:

“ChươngVI

TỔCHỨCĐẠIDIỆNTẬPTHỂ,

TƯVẤN,DỊCHVỤQUYỀNTÁCGIẢ,QUYỀNLIÊNQUAN”.



18.Sửa đổi,bổ sung Điều56 như sau:

“Điều56.Tổchứcđạidiệntậpthểquyềntácgiả,quyềnliênquan

1.Tổ chức đại diệntập thể quyềntác giả,quyềnliênquanlà tổ chức tự nguyện,tự bảo đảmkinhphíhoạtđộng,không vì mục đíchlợi nhuậndo các tác giả,chủsở hữuquyềntác giả,chủsở hữuquyềnliênquanthỏa thuậnthànhlập,hoạtđộng theo quyđịnhcủa pháp luậtđể thực hiệnủythác quyềntác giả,quyềnliênquan,chịusự quảnlýnhà nước của Bộ Vănhóa,Thể thao và Dulịchvề hoạtđộng đại diệntập thể quyềntác giả,quyềnliênquan.

2.Tổ chức đại diệntập thể quyềntác giả,quyềnliênquanthực hiệncác hoạtđộng sauđâytheo ủyquyềnbằng vănbản của tác giả,chủsở hữuquyềntác giả,chủsở hữuquyềnliênquan:

a)Thực hiệnviệc quảnlýquyềntác giả,quyềnliênquan;đàmpháncấp phép,thuvà phânchia tiềnbảnquyền,các quyền lợi vậtchấtkhác từ việc cho phép khai thác các quyềnđược ủyquyền;

b)Bảo vệ quyền,lợi íchhợp pháp của thànhviên;tổ chức hòa giải khi có tranhchấp.

3.Tổ chức đại diệntập thể quyềntác giả,quyềnliênquancó các quyềnvà nghĩa vụsauđây:

a)Bảo đảmcông khai,minhbạchtrong hoạtđộng quảnlý,điềuhànhcủa tổ chức đại diệntập thể quyềntác giả,quyền liênquanvới cơ quannhà nước có thẩmquyền;tác giả,chủsở hữuquyềntác giả,chủsở hữuquyềnliênquanđã ủyquyền;tổ chức,cá nhânkhai thác,sử dụng;

b)Xâydựng danhmục tác giả,chủsở hữuquyềntác giả,chủsở hữuquyềnliênquanđã ủyquyền;tác phẩm,cuộc biểu diễn,bảnghi âm,ghi hình,chương trìnhphátsóng mà tổ chức đại diệntập thể quyềntác giả,quyềnliênquanđang quảnlý; phạmvi ủyquyền;hiệulực hợp đồng ủyquyền;kế hoạchvà kếtquả hoạtđộng thu,phânchia tiềnbảnquyền;

c)Xâydựng biểumức và phương thức thanhtoántiềnbảnquyền,trìnhBộ trưởng Bộ Vănhóa,Thể thao và Dulịchphê duyệt.Bộ trưởng Bộ Vănhóa,Thể thao và Dulịchphê duyệtbiểumức và phương thức thanhtoántiềnbảnquyềncăncứ vào các nguyêntắc quyđịnhtại khoản3 Điều44a của Luậtnày;

d)Thu,phânchia tiềnbảnquyềntheo quyđịnhtại điềulệ của tổ chức và vănbảnủyquyềncủa tác giả,chủsở hữuquyền tác giả,chủsở hữuquyềnliênquancó thỏa thuậnvề mức hoặc tỷlệ phầntrăm,phương thức và thời gianphânchia tiềnbản quyền;theo nguyêntắc công khai,minhbạchtheo quyđịnhcủa pháp luật.

Việc thu,phânchia tiềnbảnquyềntừ các tổ chức tương ứng của nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế thực hiệntheo quy địnhcủa pháp luậtvề quảnlýngoại hối;

đ)Được giữ lại mộtkhoảntiềntrêntổng số tiềnbảnquyềnthuđược để chi cho việc thực hiệnnhiệmvụcủa tổ chức trên cơ sở thỏa thuậncủa tác giả,chủsở hữuquyềntác giả,chủsở hữuquyềnliênquanđã ủyquyền.Mức tiềngiữ lại được điều chỉnhtrêncơ sở thỏa thuậncủa tác giả,chủsở hữuquyềntác giả,chủsở hữuquyềnliênquanđã ủyquyềnvà có thể được xác địnhbằng tỷlệ phầntrămtrêntổng số tiềnthuđược;

e)Phânchia tiềnbảnquyềnthuđược từ việc cấp phép khai thác,sử dụng cho tác giả,chủsở hữuquyềntác giả,chủsở hữuquyềnliênquansaukhi trừ chi phíquyđịnhtại điểmđ khoảnnày;

g)Báo cáo hằng nămvà độtxuấtvề hoạtđộng đại diệntập thể cho cơ quannhà nước có thẩmquyền;chịusự thanhtra, kiểmtra của cơ quannhà nước có thẩmquyền;

h)Được thực hiệncác hoạtđộng hỗ trợ pháttriểnvănhóa,khuyếnkhíchsáng tạo và các hoạtđộng xã hội khác;
[bookmark: _page_68_0]i)Hợp tác,kýkếtcác thỏa thuậnđại diệncó đi có lại với các tổ chức tương ứng của tổ chức quốc tế và của các quốc gia trong việc bảo vệ quyềntác giả,quyềnliênquan;

k)Thiếtlập cơ cấutổ chức bộ máycủa tổ chức đại diệntập thể quyềntác giả,quyềnliênquan,bảo đảmcác tác giả,chủ sở hữuquyềntác giả,chủsở hữuquyềnliênquanđã ủyquyềnđược quyềnứng cử,bầucử vào các chức danhlãnhđạo,quản lý,kiểmsoátcủa tổ chức.

4.Trường hợp tác phẩm,bảnghi âm,ghi hình,chương trìnhphátsóng có liênquanđếnquyềnvà lợi íchcủa nhiềutổ chức đại diệntập thể quyềntác giả,quyềnliênquanđược ủyquyềnquảnlý,các tổ chức có thể thỏa thuậnđể mộttổ chức thay mặtđàmpháncấp phép sử dụng,thuvà phânchia tiềnbảnquyềntheo điềulệ của tổ chức và vănbảnủyquyền.

5.Trường hợp tổ chức đại diệntập thể quyềntác giả,quyềnliênquansaunămnămtìmkiếmđể phânchia tiềnbản quyềnthuđược mà vẫnkhông tìmthấyhoặc không liênlạc được với tác giả,đồng tác giả,chủsở hữuquyềntác giả,chủsở hữuquyềnliênquan,đồng chủsở hữuquyềntác giả,đồng chủsở hữuquyềnliênquanđã ủyquyềnthìbàngiao khoảntiềnnày về cơ quannhà nước có thẩmquyềnquảnlýsaukhi trừ chi phíquảnlý,tìmkiếmtheo quyđịnhcủa Luậtnàyvà quyđịnhkhác của pháp luậtcó liênquan.

Saukhi nhậnbàngiao,cơ quannhà nước có thẩmquyềntiếp tục thông báo tìmkiếmtrong thời hạnnămnăm.Kếtthúc thời hạnnày,nếucơ quannhà nước có thẩmquyềnvẫnkhông thể tìmthấyhoặc không liênlạc được với tác giả,đồng tác giả, chủsở hữuquyềntác giả,chủsở hữuquyềnliênquan,đồng chủsở hữuquyềntác giả,đồng chủsở hữuquyềnliênquan,người có quyềnvà nghĩa vụliênquantheo quyđịnhcủa pháp luậtthìkhoảntiềnnàyđược sử dụng vào các hoạtđộng khuyếnkhích sáng tạo,tuyêntruyềnvà đẩymạnhthực thi bảo hộ quyềntác giả,quyềnliênquan.Trong các thời hạnnêutrên,khi tìmthấyhoặc liênlạc được với tác giả,đồng tác giả,chủsở hữuquyềntác giả,chủsở hữuquyềnliênquan,đồng chủsở hữuquyềntác giả, đồng chủsở hữuquyềnliênquan,người có quyềnvà nghĩa vụliênquantheo quyđịnhcủa pháp luậtthìkhoảntiềnnàysaukhi trừ chi phíquảnlý,tìmkiếmđược chi trả cho những người nêutrêntheo quyđịnhcủa pháp luật.

6.Chínhphủquyđịnhchi tiếtĐiềunày.”.

19.Sửa đổi,bổ sung khoản1 Điều60 như sau:

“1.Sáng chế được coi là có tínhmới nếukhông thuộc mộttrong các trường hợp sauđây:

a)Bị bộc lộ công khai dưới hìnhthức sử dụng,mô tả bằng vănbảnhoặc bấtkỳhìnhthức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngàynộp đơnđăng kýsáng chế hoặc trước ngàyưutiêntrong trường hợp đơnđăng kýsáng chế được hưởng quyềnưutiên;

b)Bị bộc lộ trong đơnđăng kýsáng chế khác có ngàynộp đơnhoặc ngàyưutiênsớmhơnnhưng được công bố vào hoặc saungàynộp đơnhoặc ngàyưutiêncủa đơnđăng kýsáng chế đó.”.

20.Sửa đổi,bổ sung khoản1 Điều72 như sau:

“1.Là dấuhiệunhìnthấyđược dưới dạng chữ cái,từ ngữ,hìnhvẽ,hìnhảnh,hìnhba chiềuhoặc sự kếthợp các yếutố đó,được thể hiệnbằng mộthoặc nhiềumàusắc hoặc dấuhiệuâmthanhthể hiệnđược dưới dạng đồ họa;”.

21.Sửa đổi,bổ sung mộtsố khoảncủa Điều73 như sau:

a)Sửa đổi,bổ sung khoản1 như sau:

“1.Dấuhiệutrùng hoặc tương tự đếnmức gâynhầmlẫnvới Quốc kỳ,Quốc huy,Quốc ca nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa ViệtNamvà của các nước,quốc tế ca;”;

b)Bổ sung khoản6 và khoản7 vào saukhoản5 Điều73 như sau:

“6.Dấuhiệulà hìnhdạng vốncó của hàng hóa hoặc do đặc tínhkỹthuậtcủa hàng hóa bắtbuộc phải có;

7.Dấuhiệuchứa bảnsao tác phẩm,trừ trường hợp được phép của chủsở hữutác phẩmđó.”.

22.Sửa đổi,bổ sung mộtsố điểmcủa khoản2 Điều74 như sau:

a)Sửa đổi,bổ sung các điểma,b và c như sau:

“a)Hìnhvà hìnhhìnhhọc đơngiản,chữ số,chữ cái,chữ thuộc ngônngữ không thông dụng,trừ trường hợp các dấuhiệu nàyđã được sử dụng và thừa nhậnrộng rãi với danhnghĩa mộtnhãnhiệutrước ngàynộp đơn;

b)Dấuhiệu,biểutượng quyước,hìnhvẽ,têngọi thông thường của hàng hóa,dịchvụbằng bấtkỳngônngữ nào,hình dạng thông thường của hàng hóa hoặc mộtphầncủa hàng hóa,hìnhdạng thông thường của bao bìhoặc vậtchứa hàng hóa đã được sử dụng thường xuyênvà thừa nhậnrộng rãi trước ngàynộp đơn;

c)Dấuhiệuchỉ thời gian,địa điểm,phương pháp sảnxuất,chủng loại,số lượng,chấtlượng,tínhchất,thànhphần,công dụng,giá trị hoặc các đặc tínhkhác mang tínhmô tả hàng hóa,dịchvụhoặc dấuhiệulàmgia tăng giá trị đáng kể cho hàng hóa, trừ trường hợp dấuhiệuđó đã đạtđược khả năng phânbiệtthông qua quá trìnhsử dụng trước ngàynộp đơn;”;
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“đ)Dấuhiệuchỉ nguồngốc địa lýcủa hàng hóa,dịchvụ,trừ trường hợp dấuhiệuđó đã được sử dụng và thừa nhậnrộng rãi với danhnghĩa mộtnhãnhiệutrước ngàynộp đơnhoặc được đăng kýdưới dạng nhãnhiệutập thể hoặc nhãnhiệuchứng nhậnquyđịnhtại Luậtnày;

e)Dấuhiệutrùng hoặc tương tự đếnmức gâynhầmlẫnvới nhãnhiệucủa tổ chức,cá nhânkhác được bảo hộ cho hàng hóa,dịchvụtrùng hoặc tương tự trêncơ sở đơnđăng kýcó ngàynộp đơnhoặc ngàyưutiênsớmhơntrong trường hợp đơn đăng kýđược hưởng quyềnưutiên,kể cả đơnđăng kýnhãnhiệuđược nộp theo điềuước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủnghĩa ViệtNamlà thànhviên,trừ trường hợp đăng kýnhãnhiệuđó bị chấmdứthiệulực theo quyđịnhtại điểmd khoản1 Điều95 hoặc bị hủybỏ hiệulực theo quyđịnhtại Điều96 theo thủtục quyđịnhtại điểmb khoản3 Điều117 của Luậtnày;”;

c)Sửa đổi,bổ sung điểmhvà điểmi như sau:

“h)Dấuhiệutrùng hoặc tương tự đếnmức gâynhầmlẫnvới nhãnhiệucủa tổ chức,cá nhânkhác đã được bảo hộ cho hàng hóa,dịchvụtrùng hoặc tương tự mà đăng kýnhãnhiệuđó đã chấmdứthiệulực chưa quá ba năm,trừ trường hợp đăng kýnhãnhiệuđó bị chấmdứthiệulực theo quyđịnhtại điểmd khoản1 Điều95 theo thủtục quyđịnhtại điểmb khoản3 Điều 117 của Luậtnày;

i)Dấuhiệutrùng hoặc tương tự đếnmức gâynhầmlẫnvới nhãnhiệuđược coi là nhãnhiệunổi tiếng của người khác trước ngàynộp đơnđăng kýcho hàng hóa,dịchvụtrùng hoặc tương tự với hàng hóa,dịchvụmang nhãnhiệunổi tiếng hoặc đăng kýcho hàng hóa,dịchvụkhông tương tự,nếuviệc sử dụng dấuhiệuđó có thể làmảnhhưởng đếnkhả năng phânbiệtcủa nhãnhiệunổi tiếng hoặc việc đăng kýnhãnhiệunhằmlợi dụng uytíncủa nhãnhiệunổi tiếng;”;

d)Sửa đổi,bổ sung điểmnvà bổ sung điểmo,điểmp vào sauđiểmnnhư sau:

“n)Dấuhiệutrùng hoặc không khác biệtđáng kể với kiểudáng công nghiệp của người khác đã hoặc đang được bảo hộ trêncơ sở đơnđăng kýkiểudáng công nghiệp có ngàynộp đơnhoặc ngàyưutiênsớmhơnso với ngàynộp đơn,ngàyưutiên của đơnđăng kýnhãnhiệu;

o)Dấuhiệutrùng hoặc tương tự đếnmức gâynhầmlẫnvới têngiống câytrồng đã hoặc đang được bảo hộ tại ViệtNam nếudấuhiệuđó đăng kýcho hàng hóa là giống câytrồng cùng loài hoặc thuộc loài tương tự hoặc sảnphẩmthuhoạchtừ giống câytrồng;

p)Dấuhiệutrùng hoặc tương tự đếnmức gâynhầmlẫnvới têngọi,hìnhảnhcủa nhânvật,hìnhtượng trong tác phẩm thuộc phạmvi bảo hộ quyềntác giả của người khác đã được biếtđếnmộtcáchrộng rãi trước ngàynộp đơn,trừ trường hợp được phép của chủsở hữutác phẩmđó.”.

23.Sửa đổi,bổ sung đoạnmở đầucủa Điều75 như sau:

“Việc xemxét,đánhgiá mộtnhãnhiệulà nổi tiếng được lựa chọntừ mộtsố hoặc tấtcả các tiêuchísauđây:”.

24.Sửa đổi,bổ sung Điều79 như sau:

“Điều79.Điềukiệnchungđốivớichỉdẫnđịalýđượcbảohộ

1.Chỉ dẫnđịa lýđược bảo hộ nếuđáp ứng các điềukiệnsauđây:

a)Sảnphẩmmang chỉ dẫnđịa lýcó nguồngốc địa lýtừ khuvực,địa phương,vùng lãnhthổ hoặc quốc gia tương ứng với chỉ dẫnđịa lý;

b)Sảnphẩmmang chỉ dẫnđịa lýcó danhtiếng,chấtlượng hoặc đặc tínhchủyếudo điềukiệnđịa lýcủa khuvực,địa phương,vùng lãnhthổ hoặc quốc gia tương ứng với chỉ dẫnđịa lýđó quyếtđịnh.

2.Chỉ dẫnđịa lýđồng âmđáp ứng điềukiệnquyđịnhtại khoản1 Điềunàyđược bảo hộ nếuchỉ dẫnđịa lýđó được sử dụng trênthực tế theo cáchthức không gâynhầmlẫncho người tiêudùng về nguồngốc địa lýcủa sảnphẩmmang chỉ dẫnđịa lý và bảo đảmnguyêntắc đối xử công bằng giữa các tổ chức,cá nhânsảnxuấtsảnphẩmmang chỉ dẫnđịa lýđó.”.

25.Sửa đổi,bổ sung Điều86 và bổ sung Điều86a vào sauĐiều86 như sau:

“Điều86.Quyềnđăngkýsángchế,kiểudángcôngnghiệp,thiếtkếbốtrí

1.Tổ chức,cá nhânsauđâycó quyềnđăng kýsáng chế,kiểudáng công nghiệp,thiếtkế bố trí:

a)Tác giả tạo ra sáng chế,kiểudáng công nghiệp,thiếtkế bố tríbằng công sức và chi phícủa mình;

b)Tổ chức,cá nhânđầutư kinhphí,phương tiệnvậtchấtcho tác giả dưới hìnhthức giao việc,thuê việc,tổ chức,cá nhânđược giao quảnlýnguồngencung cấp nguồngen,tri thức truyềnthống về nguồngentheo hợp đồng tiếp cậnnguồngen và chia sẻ lợi ích,trừ trường hợp các bêncó thỏa thuậnkhác hoặc trường hợp quyđịnhtại Điều86a của Luậtnày.

2.Trường hợp nhiềutổ chức,cá nhâncùng nhautạo ra hoặc đầutư để tạo ra sáng chế,kiểudáng công nghiệp,thiếtkế bố tríthìcác tổ chức,cá nhânđó đềucó quyềnđăng kývà quyềnđăng kýđó chỉ được thực hiệnnếuđược tấtcả các tổ chức,cá
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3.Tổ chức,cá nhâncó quyềnđăng kýquyđịnhtại Điềunàycó quyềnchuyểngiao quyềnđăng kýcho tổ chức,cá nhân khác dưới hìnhthức hợp đồng bằng vănbản,để thừa kế hoặc kế thừa theo quyđịnhcủa pháp luật,kể cả trường hợp đã nộp đơnđăng ký.

Điều86a.Quyềnđăngkýsángchế,kiểudángcôngnghiệp,thiếtkếbốtrílàkếtquảcủanhiệmvụkhoahọcvà côngnghệsửdụngngânsáchnhànước

1.Đối với sáng chế,kiểudáng công nghiệp,thiếtkế bố trílà kếtquả của nhiệmvụkhoa học và công nghệ sử dụng toàn bộ ngânsáchnhà nước,quyềnđăng kýsáng chế,kiểudáng công nghiệp,thiếtkế bố tríđược giao cho tổ chức chủtrìmộtcách tự động và không bồi hoàn,trừ trường hợp quyđịnhtại khoản3 Điềunày.

2.Đối với sáng chế,kiểudáng công nghiệp,thiếtkế bố trílà kếtquả của nhiệmvụkhoa học và công nghệ được đầutư bằng nhiềunguồnvốn,trong đó có mộtphầnngânsáchnhà nước,phầnquyềnđăng kýsáng chế,kiểudáng công nghiệp,thiết kế bố trítương ứng với tỷlệ phầnngânsáchnhà nước được giao cho tổ chức chủtrìmộtcáchtự động và không bồi hoàn,trừ trường hợp quyđịnhtại khoản3 Điềunày.

3.Quyềnđăng kýsáng chế,kiểudáng công nghiệp,thiếtkế bố trílà kếtquả của nhiệmvụkhoa học và công nghệ thuộc lĩnhvực quốc phòng và anninhquốc gia được thực hiệnnhư sau:

a)Trường hợp nhiệmvụkhoa học và công nghệ sử dụng toànbộ ngânsáchnhà nước,quyềnđăng kýsáng chế,kiểu dáng công nghiệp,thiếtkế bố tríthuộc về Nhà nước;

b)Trường hợp nhiệmvụkhoa học và công nghệ được đầutư bằng nhiềunguồnvốn,trong đó có mộtphầnngânsách nhà nước,phầnquyềnđăng kýsáng chế,kiểudáng công nghiệp,thiếtkế bố trítương ứng với tỷlệ phầnngânsáchnhà nước thuộc về Nhà nước;

c)Đại diệnchủsở hữunhà nước thực hiệnquyềnđăng kýquyđịnhtại điểma và điểmb khoảnnày.

4.Chínhphủquyđịnhchi tiếtĐiềunày.”.

26.Sửa đổi,bổ sung Điều88 như sau:

“Điều88.Quyềnđăngkýchỉdẫnđịalý

1.Quyềnđăng kýchỉ dẫnđịa lýcủa ViệtNamthuộc về Nhà nước.Nhà nước cho phép tổ chức,cá nhânsảnxuấtsản phẩmmang chỉ dẫnđịa lý,tổ chức tập thể đại diệncho các tổ chức,cá nhânđó hoặc cơ quanquảnlýhànhchínhđịa phương nơi có chỉ dẫnđịa lýthực hiệnquyềnđăng kýchỉ dẫnđịa lý.Tổ chức,cá nhânthực hiệnquyềnđăng kýchỉ dẫnđịa lýkhông trở thànhchủsở hữuchỉ dẫnđịa lýđó.

2.Tổ chức,cá nhânnước ngoài là chủthể quyềnđối với chỉ dẫnđịa lýtheo pháp luậtcủa nước xuấtxứ có quyềnđăng ký chỉ dẫnđịa lýđó tại ViệtNam.”.

27.Bổ sung Điều89a vào sauĐiều89 như sau:

“Điều89a.Kiểmsoátanninhđốivớisángchếtrướckhinộpđơnđăngkýởnướcngoài

1.Sáng chế thuộc các lĩnhvực kỹthuậtcó tác động đếnquốc phòng,anninh,được tạo ra tại ViệtNamvà thuộc quyền đăng kýcủa cá nhânlà công dânViệtNamvà thường trútại ViệtNamhoặc của tổ chức được thànhlập theo pháp luậtViệt Namchỉ được nộp đơnđăng kýsáng chế ở nước ngoài nếuđã được nộp đơnđăng kýsáng chế tại ViệtNamđể thực hiệnthủ tục kiểmsoátanninh.

2.Chínhphủquyđịnhchi tiếtkhoản1 Điềunày.”.

28.Sửa đổi,bổ sung khoản2 Điều92 như sau:

“2.Vănbằng bảo hộ chỉ dẫnđịa lýghi nhậntổ chức quảnlýchỉ dẫnđịa lý,chỉ dẫnđịa lýđược bảo hộ,tínhchấtđặc thù của sảnphẩmmang chỉ dẫnđịa lý,tínhchấtđặc thùvề điềukiệnđịa lývà khuvực địa lýmang chỉ dẫnđịa lý.”.

29.Bổ sung khoản8 và khoản9 vào saukhoản7 Điều93 như sau:

“8.Đăng kýquốc tế nhãnhiệutheo Nghị địnhthư và Thỏa ước Madrid về đăng kýquốc tế nhãnhiệucó chỉ địnhViệtNam có hiệulực kể từ ngàycơ quanquảnlýnhà nước về quyềnsở hữucông nghiệp ra quyếtđịnhchấp nhậnbảo hộ đối với nhãn hiệutrong đăng kýquốc tế đó hoặc kể từ ngàytiếp theo ngàykếtthúc thời hạnmười hai tháng tínhtừ ngàyVănphòng quốc tế ra thông báo đăng kýquốc tế nhãnhiệuđó chỉ địnhViệtNam,tínhtheo thời điểmnào sớmhơn.Thời hạnhiệulực của đăng ký quốc tế nhãnhiệuđược tínhtheo quyđịnhcủa Nghị địnhthư và Thỏa ước Madrid.

9.Đăng kýquốc tế kiểudáng công nghiệp theo Thỏa ước La Hayvề đăng kýquốc tế kiểudáng công nghiệp có chỉ định ViệtNamcó hiệulực kể từ ngàycơ quanquảnlýnhà nước về quyềnsở hữucông nghiệp ra quyếtđịnhchấp nhậnbảo hộ đối với kiểudáng công nghiệp trong đăng kýquốc tế đó hoặc kể từ ngàytiếp theo ngàykếtthúc thời hạnsáutháng tínhtừ ngàyVăn phòng quốc tế công bố đăng kýquốc tế kiểudáng công nghiệp đó,tínhtheo thời điểmnào sớmhơn.Thời hạnhiệulực của
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30.Sửa đổi,bổ sung Điều95 và Điều96 như sau:

“Điều95.Chấmdứthiệulựcvănbằngbảohộ

1.Vănbằng bảo hộ bị chấmdứttoànbộ hoặc mộtphầnhiệulực trong các trường hợp sauđây:

a)Chủvănbằng bảo hộ không nộp phí,lệ phíđể duytrìhiệulực hoặc gia hạnhiệulực theo quyđịnh;

b)Chủvănbằng bảo hộ tuyênbố từ bỏ quyềnsở hữucông nghiệp;

c)Chủvănbằng bảo hộ không còntồntại hoặc chủGiấychứng nhậnđăng kýnhãnhiệukhông cònhoạtđộng kinhdoanh mà không có người kế thừa hợp pháp;

d)Nhãnhiệukhông được chủsở hữuhoặc người được chủsở hữucho phép sử dụng trong thời hạnnămnămliêntục trước ngàycó yêucầuchấmdứthiệulực mà không có lýdo chínhđáng,trừ trường hợp việc sử dụng được bắtđầuhoặc bắt đầulại trước ítnhấtba tháng tínhđếnngàycó yêucầuchấmdứthiệulực;

đ)ChủGiấychứng nhậnđăng kýnhãnhiệuđối với nhãnhiệutập thể không kiểmsoáthoặc kiểmsoátkhông có hiệuquả việc thực hiệnquychế sử dụng nhãnhiệutập thể;

e)ChủGiấychứng nhậnđăng kýnhãnhiệuđối với nhãnhiệuchứng nhậnvi phạmquychế sử dụng nhãnhiệuchứng nhậnhoặc không kiểmsoát,kiểmsoátkhông có hiệuquả việc thực hiệnquychế sử dụng nhãnhiệuchứng nhận;

g)Các điềukiệnđịa lýtạo nêndanhtiếng,chấtlượng,đặc tínhcủa sảnphẩmmang chỉ dẫnđịa lýbị thayđổi làmmất danhtiếng,chấtlượng,đặc tínhcủa sảnphẩmđó;

h)Việc sử dụng nhãnhiệuđược bảo hộ cho hàng hóa,dịchvụbởi chủsở hữunhãnhiệuhoặc người được chủsở hữu nhãnhiệucho phép làmcho người tiêudùng hiểusai lệchvề bảnchất,chấtlượng hoặc nguồngốc địa lýcủa hàng hóa hoặc dịchvụđó;

i)Nhãnhiệuđược bảo hộ trở thànhtêngọi thông thường của hàng hóa,dịchvụđăng kýcho chínhnhãnhiệuđó;

k)Chỉ dẫnđịa lýcủa nước ngoài không cònđược bảo hộ tại nước xuấtxứ.

2.Trong trường hợp chủBằng độc quyềnsáng chế,Bằng độc quyềngiải pháp hữuíchkhông nộp phí,lệ phíđể duytrì hiệulực trong thời hạnquyđịnhthìkhi kếtthúc thời hạnđó,hiệulực vănbằng bảo hộ tự động chấmdứtkể từ ngàybắtđầunăm hiệulực đầutiênmà phí,lệ phíđể duytrìhiệulực không được nộp.

Trong trường hợp chủvănbằng bảo hộ nhãnhiệu,kiểudáng công nghiệp không nộp phí,lệ phíđể gia hạnhiệulực trong thời hạnquyđịnhthìkhi kếtthúc thời hạnđó,hiệulực vănbằng bảo hộ tự động chấmdứtkể từ ngàybắtđầukỳhiệulực tiếp theo mà phí,lệ phíđể gia hạnhiệulực không được nộp.

Cơ quanquảnlýnhà nước về quyềnsở hữucông nghiệp ghi nhậnviệc chấmdứthiệulực vănbằng bảo hộ vào Sổ đăng kýquốc gia về sở hữucông nghiệp và công bố trênCông báo sở hữucông nghiệp.

3.Trong trường hợp chủvănbằng bảo hộ tuyênbố từ bỏ quyềnsở hữucông nghiệp quyđịnhtại điểmb khoản1 Điều nàythìcơ quanquảnlýnhà nước về quyềnsở hữucông nghiệp xemxét,quyếtđịnhchấmdứthiệulực vănbằng bảo hộ.

4.Tổ chức,cá nhâncó quyềnyêucầucơ quanquảnlýnhà nước về quyềnsở hữucông nghiệp chấmdứthiệulực văn bằng bảo hộ đối với trường hợp quyđịnhtại các điểmc,d,đ,e,g,h,i và k khoản1 Điềunàyvới điềukiệnphải nộp phí,lệ phí.

5.Căncứ kếtquả xemxétđơnyêucầuchấmdứthiệulực vănbằng bảo hộ đối với các trường hợp quyđịnhtại khoản3 và khoản4 Điềunày,ýkiếncủa các bênliênquan,cơ quanquảnlýnhà nước về quyềnsở hữucông nghiệp thông báo từ chối chấmdứthiệulực vănbằng bảo hộ hoặc quyếtđịnhchấmdứttoànbộ hoặc mộtphầnhiệulực vănbằng bảo hộ.

6.Đối với trường hợp quyđịnhtại các điểmc,d,đ,e,g,hvà i khoản1 Điềunày,hiệulực vănbằng bảo hộ bị chấmdứt kể từ ngàycơ quanquảnlýnhà nước về quyềnsở hữucông nghiệp banhànhquyếtđịnhchấmdứthiệulực vănbằng bảo hộ.

Đối với trường hợp quyđịnhtại điểmk khoản1 Điềunày,hiệulực vănbằng bảo hộ bị chấmdứtkể từ ngàychỉ dẫnđịa lý không cònđược bảo hộ tại nước xuấtxứ.

Đối với trường hợp cơ quanquảnlýnhà nước về quyềnsở hữucông nghiệp ra quyếtđịnhchấmdứthiệulực vănbằng bảo hộ theo quyđịnhtại khoản3 Điềunày,hiệulực vănbằng bảo hộ bị chấmdứtkể từ ngàycơ quanquảnlýnhà nước về quyềnsở hữucông nghiệp nhậnđược tuyênbố bằng vănbảncủa chủvănbằng bảo hộ.

7.Quyđịnhtại các khoản1,2,3,4,5 và 6 Điềunàycũng được áp dụng đối với việc chấmdứthiệulực đăng kýquốc tế đối với nhãnhiệuvà kiểudáng công nghiệp.

Điều96.Hủybỏhiệulựcvănbằngbảohộ
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a)Người nộp đơnđăng kýnhãnhiệuvới dụng ýxấu;

b)Đơnđăng kýsáng chế được nộp trái với quyđịnhvề kiểmsoátanninhđối với sáng chế quyđịnhtại Điều89a của Luậtnày;

c)Đơnđăng kýsáng chế đối với sáng chế được trực tiếp tạo ra dựa trênnguồngenhoặc tri thức truyềnthống về nguồn gennhưng không bộc lộ hoặc bộc lộ không chínhxác về nguồngốc của nguồngenhoặc tri thức truyềnthống về nguồngencó trong đơnđó.

2.Vănbằng bảo hộ bị hủybỏ toànbộ hoặc mộtphầnhiệulực nếutoànbộ hoặc mộtphầnvănbằng bảo hộ đó không đáp ứng quyđịnhcủa Luậtnàyvề quyềnđăng ký,điềukiệnbảo hộ,sửa đổi,bổ sung đơn,bộc lộ sáng chế,nguyêntắc nộp đơnđầu tiêntrong các trường hợp sauđây:

a)Người nộp đơnđăng kýkhông có quyềnđăng kývà không được người có quyềnđăng kýchuyểnnhượng quyềnđăng kýđối với sáng chế,kiểudáng công nghiệp,thiếtkế bố trí,nhãnhiệu;

b)Đối tượng sở hữucông nghiệp không đáp ứng các điềukiệnbảo hộ quyđịnhtại Điều8 và Chương VIIcủa Luậtnày;

c)Việc sửa đổi,bổ sung đơnđăng kýsở hữucông nghiệp làmmở rộng phạmvi đối tượng đã bộc lộ hoặc nêutrong đơn hoặc làmthayđổi bảnchấtcủa đối tượng yêucầuđăng kýnêutrong đơn;

d)Sáng chế không được bộc lộ đầyđủvà rõ ràng đếnmức căncứ vào đó người có hiểubiếttrung bìnhvề lĩnhvực kỹ thuậttương ứng có thể thực hiệnđược sáng chế đó;

đ)Sáng chế được cấp vănbằng bảo hộ vượtquá phạmvi bộc lộ trong bảnmô tả banđầucủa đơnđăng kýsáng chế;

e)Sáng chế không đáp ứng nguyêntắc nộp đơnđầutiênquyđịnhtại Điều90 của Luậtnày.

3.Vănbằng bảo hộ bị hủybỏ toànbộ hoặc mộtphầnhiệulực quyđịnhtại khoản1 và khoản2 Điềunàythìtoànbộ hoặc mộtphầnbị hủybỏ của vănbằng bảo hộ đó không phátsinhhiệulực kể từ thời điểmcấp vănbằng.

4.Tổ chức,cá nhâncó quyềnyêucầucơ quanquảnlýnhà nước về quyềnsở hữucông nghiệp hủybỏ hiệulực vănbằng bảo hộ trong các trường hợp quyđịnhtại khoản1 và khoản2 Điềunàyvới điềukiệnphải nộp phí,lệ phí.

Thời hiệuthực hiệnquyềnyêucầuhủybỏ hiệulực vănbằng bảo hộ là suốtthời hạnbảo hộ,trừ trường hợp yêucầuhủy bỏ hiệulực vănbằng bảo hộ đối với nhãnhiệuvìlýdo quyđịnhtại khoản2 Điềunàythìthời hiệulà nămnămkể từ ngàycấp văn bằng bảo hộ hoặc từ ngàyđăng kýquốc tế nhãnhiệucó hiệulực tại ViệtNam.

5.Căncứ kếtquả xemxétđơnyêucầuhủybỏ hiệulực vănbằng bảo hộ và ýkiếncủa các bênliênquan,cơ quanquảnlý nhà nước về quyềnsở hữucông nghiệp quyếtđịnhhủybỏ hiệulực vănbằng bảo hộ hoặc thông báo từ chối hủybỏ hiệulực văn bằng bảo hộ.

6.Quyđịnhtại các khoản1,2,3,4 và 5 Điềunàycũng được áp dụng đối với việc hủybỏ hiệulực đăng kýquốc tế đối với nhãnhiệuvà kiểudáng công nghiệp.

7.Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyđịnhchi tiếtkhoản1 và khoản2 Điềunày.”.

31.Sửa đổi,bổ sung khoản1 và khoản2 Điều97 như sau:

“1.Chủvănbằng bảo hộ,tổ chức,cá nhânthực hiệnquyềnđăng kýchỉ dẫnđịa lýtheo quyđịnhtại Điều88 của Luậtnày có quyềnyêucầucơ quanquảnlýnhà nước về quyềnsở hữucông nghiệp sửa đổi những thông tinsauđâytrênvănbằng bảo hộ với điềukiệnphải nộp phí,lệ phí:

a)Thayđổi,sửa chữa thiếusótliênquanđếntênvà quốc tịchcủa tác giả,tênvà địa chỉ của chủvănbằng bảo hộ,tổ chức quảnlýchỉ dẫnđịa lý;

b)Sửa đổi bảnmô tả tínhchất,chấtlượng đặc thù,khuvực địa lýmang chỉ dẫnđịa lý;sửa đổi quychế sử dụng nhãn hiệutập thể,quychế sử dụng nhãnhiệuchứng nhận.

2.Theo yêucầucủa chủvănbằng bảo hộ,tổ chức,cá nhânthực hiệnquyềnđăng kýchỉ dẫnđịa lý,cơ quanquảnlýnhà nước về quyềnsở hữucông nghiệp có tráchnhiệmsửa chữa thiếusóttrong vănbằng bảo hộ do lỗi của cơ quanđó.Trong trường hợp này,chủvănbằng bảo hộ,tổ chức,cá nhânthực hiệnquyềnđăng kýchỉ dẫnđịa lýkhông phải nộp phí,lệ phí.”.

32.Bổ sung điểmđ1 vào sauđiểmđ khoản1 Điều100 như sau:

“đ1)Tài liệuthuyếtminhvề nguồngốc của nguồngenhoặc tri thức truyềnthống về nguồngentrong đơnđăng kýsáng chế,đối với sáng chế được trực tiếp tạo ra dựa trênnguồngenhoặc tri thức truyềnthống về nguồngen;”.

33.Sửa đổi,bổ sung Điều103 như sau:
[bookmark: _page_93_0]“Điều103.Yêucầuđốivớiđơnđăngkýkiểudángcôngnghiệp

1.Tài liệuxác địnhkiểudáng công nghiệp cầnbảo hộ trong đơnđăng kýkiểudáng công nghiệp gồmbộ ảnhchụp,bản vẽ kiểudáng công nghiệp và bảnmô tả kiểudáng công nghiệp được thể hiệntrong bộ ảnhchụp,bảnvẽ.

2.Bộ ảnhchụp,bảnvẽ kiểudáng công nghiệp phải thể hiệnđầyđủcác đặc điểmtạo dáng của kiểudáng công nghiệp yêucầubảo hộ đếnmức căncứ vào đó,người có hiểubiếttrung bìnhvề lĩnhvực tương ứng có thể xác địnhđược kiểudáng công nghiệp đó.

3.Bảnmô tả kiểudáng công nghiệp được thể hiệntrong bộ ảnhchụp,bảnvẽ phải liệtkê thứ tự các ảnhchụp,bảnvẽ trong bộ ảnhchụp,bảnvẽ và các đặc điểmtạo dáng của kiểudáng công nghiệp.”.

34.Sửa đổi,bổ sung khoản2 Điều105 như sau:

“2.Mẫunhãnhiệuphải được mô tả để làmrõ các yếutố cấuthànhcủa nhãnhiệuvà ýnghĩa tổng thể của nhãnhiệu(nếu có);nếunhãnhiệucó từ,ngữ thuộc ngônngữ tượng hìnhthìtừ,ngữ đó phải được phiênâm;nếunhãnhiệucó từ,ngữ bằng ngônngữ khác tiếng Việtthìphải được dịchra tiếng Việt;nếunhãnhiệulà âmthanhthìmẫunhãnhiệuphải là tệp âmthanhvà bảnthể hiệndưới dạng đồ họa của âmthanhđó.”.

35.Bổ sung điểme vào sauđiểmđ khoản1 Điều106 như sau:

“e)Đối với chỉ dẫnđịa lýđồng âm,tài liệuthuyếtminhvề điềukiệnsử dụng và cáchthức trìnhbàychỉ dẫnđịa lýđể bảo đảmkhả năng phânbiệtgiữa các chỉ dẫnđịa lý.”.

36.Bổ sung khoản3 vào saukhoản2 Điều108 như sau:

“3.Đơnđăng kýđối với sáng chế mậtđược thực hiệntheo quyđịnhcủa Chínhphủ”

37.Sửa đổi,bổ sung điểmđ và bổ sung điểme vào sauđiểmđ khoản2 Điều109 như sau:

“đ)Người nộp đơnkhông nộp đủphí,lệ phítheo quyđịnh;

e)Đơnđăng kýsáng chế được nộp trái với quyđịnhvề kiểmsoátanninhđối với sáng chế quyđịnhtại Điều89a của Luậtnày.”.

38.Sửa đổi,bổ sung tênĐiềuvà mộtsố khoảncủa Điều110 như sau:

a)Sửa đổi,bổ sung tênĐiềunhư sau:

“Điều110.Côngkhaiđơnđăngkýnhãnhiệu,côngbốđơnđăngkýsởhữucôngnghiệp”;

b)Bổ sung khoản1a vào trước khoản1 như sau:

“1a.Đơnđăng kýnhãnhiệuchưa được cơ quanquảnlýnhà nước về quyềnsở hữucông nghiệp chấp nhậnhợp lệ được công khai ngaysaukhi được tiếp nhận.”;

c)Sửa đổi,bổ sung khoản3 như sau:

“3.Đơnđăng kýkiểudáng công nghiệp,đơnđăng kýnhãnhiệu,đơnđăng kýchỉ dẫnđịa lýđược công bố trong thời hạn hai tháng kể từ ngàyđơnđược chấp nhậnlà đơnhợp lệ.Đơnđăng kýkiểudáng công nghiệp có thể được công bố vào thời điểmmuộnhơntheo yêucầucủa người nộp đơntại thời điểmnộp đơnnhưng không quá bảytháng kể từ ngàynộp đơn.”.

39.Sửa đổi,bổ sung Điều112 và bổ sung Điều112a vào sauĐiều112 như sau:

“Điều112.Ýkiếncủangườithứbavềviệccấpvănbằngbảohộ

Kể từ ngàyđơnđăng kýsở hữucông nghiệp được công bố trênCông báo sở hữucông nghiệp đếntrước ngàyra quyết địnhcấp vănbằng bảo hộ,bấtkỳngười thứ ba nào cũng có quyềncó ýkiếnvới cơ quanquảnlýnhà nước về quyềnsở hữu công nghiệp về việc cấp hoặc không cấp vănbằng bảo hộ đối với đơnđó.Ýkiếnphải được lập thànhvănbảnkèmtheo tài liệu hoặc tríchdẫnnguồnthông tinđể chứng minh.

Vănbảnnêuýkiếncủa người thứ ba được coi là mộtnguồnthông tinthamkhảo cho quá trìnhxử lýđơnđăng kýsở hữu công nghiệp.

Điều112a.Phảnđốiđơnđăngkýsởhữucôngnghiệp

1.Trước ngàyra quyếtđịnhcấp vănbằng bảo hộ,trong các thời hạnsauđây,bấtkỳngười thứ ba nào cũng có quyền phảnđối việc cấp vănbằng bảo hộ:

a)Chíntháng kể từ ngàyđơnđăng kýsáng chế được công bố;

b)Bốntháng kể từ ngàyđơnđăng kýkiểudáng công nghiệp được công bố;
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d)Ba tháng kể từ ngàyđơnđăng kýchỉ dẫnđịa lýđược công bố.

2.Ýkiếnphảnđối quyđịnhtại khoản1 Điềunàyphải được lập thànhvănbảnkèmtheo tài liệuhoặc tríchdẫnnguồn thông tinđể chứng minhvà phải nộp phí,lệ phí.

3.Cơ quanquảnlýnhà nước về quyềnsở hữucông nghiệp có tráchnhiệmxử lýýkiếnphảnđối quyđịnhtại khoản2 Điềunàytheo trìnhtự,thủtục do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyđịnh.”.

40.Bổ sung khoản3 và khoản4 vào saukhoản2 Điều114 như sau:

“3.Cơ quanquảnlýnhà nước về quyềnsở hữucông nghiệp có thể sử dụng kếtquả thẩmđịnhnội dung đơnđăng ký sáng chế trùng với sáng chế được yêucầubảo hộ do cơ quansáng chế nước ngoài thực hiệntrong quá trìnhđánhgiá khả năng bảo hộ.

4.Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyđịnhchi tiếtviệc sử dụng kếtquả thẩmđịnhnội dung đơnđăng kýsáng chế quyđịnhtại khoản3 Điềunày.”.

41.Sửa đổi,bổ sung khoản2 Điều116 như sau:

“2.Từ thời điểmngười nộp đơntuyênbố rútđơn,mọi thủtục tiếp theo liênquanđếnđơnđó bị chấmdứt.”.

42.Sửa đổi,bổ sung mộtsố khoảncủa Điều117 như sau:

a)Sửa đổi,bổ sung khoản1 và bổ sung khoản1a vào saukhoản1 như sau:

“1.Đơnđăng kýsáng chế,kiểudáng công nghiệp,nhãnhiệu,chỉ dẫnđịa lýbị từ chối cấp vănbằng bảo hộ trong các trường hợp sauđây:

a)Có cơ sở để khẳng địnhrằng đối tượng nêutrong đơnkhông đáp ứng đầyđủcác điềukiệnbảo hộ;

b)Có cơ sở để khẳng địnhrằng người nộp đơnkhông có quyềnđăng kýđối tượng sở hữucông nghiệp hoặc đăng ký nhãnhiệuvới dụng ýxấu;

c)Đơnđáp ứng các điềukiệnđể được cấp vănbằng bảo hộ nhưng không phải là đơncó ngàyưutiênhoặc ngàynộp đơnsớmnhấtthuộc trường hợp quyđịnhtại khoản1 và khoản2 Điều90 của Luậtnày;

d)Đơnthuộc trường hợp quyđịnhtại khoản3 Điều90 của Luậtnàymà không được sự thống nhấtcủa tấtcả những người nộp đơn;

đ)Việc sửa đổi,bổ sung đơnlàmmở rộng phạmvi đối tượng đã bộc lộ hoặc nêutrong đơnhoặc làmthayđổi bảnchất của đối tượng yêucầuđăng kýnêutrong đơn.

1a.Ngoài các trường hợp quyđịnhtại khoản1 Điềunày,đơnđăng kýsáng chế bị từ chối cấp vănbằng bảo hộ trong các trường hợp sauđây:

a)Sáng chế được yêucầubảo hộ vượtquá phạmvi bộc lộ trong bảnmô tả banđầucủa đơnđăng kýsáng chế;

b)Sáng chế không được bộc lộ đầyđủvà rõ ràng trong bảnmô tả sáng chế đếnmức căncứ vào đó người có hiểubiết trung bìnhvề lĩnhvực kỹthuậttương ứng có thể thực hiệnđược sáng chế đó;

c)Đối với sáng chế được trực tiếp tạo ra dựa trênnguồngenhoặc tri thức truyềnthống về nguồngen,đơnđăng kýsáng chế không bộc lộ hoặc bộc lộ không chínhxác về nguồngốc của nguồngenhoặc tri thức truyềnthống về nguồngen;

d)Đơnđăng kýsáng chế được nộp trái với quyđịnhvề kiểmsoátanninhđối với sáng chế quyđịnhtại Điều89a của Luậtnày.”;

b)Sửa đổi,bổ sung khoản3 như sau:

“3.Đơnđăng kýsở hữucông nghiệp thuộc trường hợp quyđịnhtại các khoản1,1a và 2 Điềunàythìcơ quanquảnlý nhà nước về quyềnsở hữucông nghiệp thực hiệncác thủtục sauđây:

a)Thông báo kếtquả thẩmđịnhnội dung,trong đó nêurõ dự địnhtừ chối cấp vănbằng bảo hộ,lýdo và ấnđịnhthời hạn để người nộp đơncó ýkiếnphảnđối dự địnhtừ chối;

b)Tạmdừng quytrìnhthẩmđịnhđơntrong trường hợp người nộp đơnnộp đề nghị tạmdừng thẩmđịnhđơnvà yêucầu chấmdứthiệulực hoặc hủybỏ hiệulực Giấychứng nhậnđăng kýnhãnhiệutheo trường hợp loại trừ được quyđịnhtại điểme và điểmhkhoản2 Điều74 của Luậtnày.Căncứ kếtquả giải quyếtyêucầuchấmdứthiệulực hoặc hủybỏ hiệulực Giấychứng nhậnđăng kýnhãnhiệu,cơ quanquảnlýnhà nước về quyềnsở hữucông nghiệp tiếp tục quytrìnhthẩmđịnhđơn;

c)Tạmdừng quytrìnhthẩmđịnhđơntrong trường hợp nhậnđược bảnsao thông báo thụlývụáncủa Tòa áncó thẩm quyềnvề việc người thứ ba khởi kiệnliênquanđếnquyềnđăng kýđối tượng sở hữucông nghiệp hoặc nhãnhiệuđược đăng
[bookmark: _page_103_0]kývới dụng ýxấu.Căncứ kếtquả giải quyếtcủa Tòa án,cơ quanquảnlýnhà nước về quyềnsở hữucông nghiệp tiếp tục quy trìnhthẩmđịnhđơn;

d)Quyếtđịnhtừ chối cấp vănbằng bảo hộ nếungười nộp đơnkhông có ýkiếnphảnđối hoặc ýkiếnphảnđối không xác đáng về dự địnhtừ chối quyđịnhtại điểma khoảnnày.”.

43.Sửa đổi,bổ sung Điều118 như sau:

“Điều118.Cấpvănbằngbảohộ,đăngbạ

1.Đơnđăng kýsở hữucông nghiệp không thuộc trường hợp từ chối cấp vănbằng bảo hộ quyđịnhtại các khoản1,1a và 2,điểmd khoản3 Điều117 của Luậtnàyhoặc người nộp đơncó ýkiếnxác đáng phảnđối về dự địnhtừ chối quyđịnhtại điểma khoản3 Điều117 của Luậtnàythìcơ quanquảnlýnhà nước về quyềnsở hữucông nghiệp thực hiệncác công việc sau đây:

a)Thông báo kếtquả thẩmđịnhnội dung,trong đó nêurõ dự địnhcấp vănbằng bảo hộ đối với toànbộ hoặc phầnđáp ứng điềukiệnbảo hộ và ấnđịnhthời hạnđể người nộp đơnnộp phí,lệ phíhoặc có ýkiếnphảnđối về kếtquả thẩmđịnhnội dung;

b)Quyếtđịnhcấp vănbằng bảo hộ và ghi nhậnvào Sổ đăng kýquốc gia về sở hữucông nghiệp nếungười nộp đơnnộp phí,lệ phí.

2.Trong trường hợp có ýkiếnphảnđối về kếtquả thẩmđịnhnội dung,đơnđăng kýsở hữucông nghiệp tương ứng được thẩmđịnhlại về những vấnđề bị phảnđối.”.

44.Bổ sung Điều119a vào sauĐiều119 trong Mục 3 Chương VIIInhư sau:

“Điều119a.Khiếunạivàgiảiquyếtkhiếunạiliênquanđếncácthủtụcvềsởhữucôngnghiệp

1.Người nộp đơnvà tổ chức,cá nhâncó quyền,lợi íchliênquantrực tiếp đếnquyếtđịnhhoặc thông báo liênquanđến việc xử lýđơnđăng kýxác lập quyền,duytrì,gia hạn,sửa đổi,chấmdứt,hủybỏ hiệulực vănbằng bảo hộ sở hữucông nghiệp, đăng kýhợp đồng chuyểngiao quyềnsở hữucông nghiệp do cơ quanquảnlýnhà nước về quyềnsở hữucông nghiệp ban hànhcó quyềnkhiếunại với cơ quanquảnlýnhà nước về quyềnsở hữucông nghiệp hoặc khởi kiệntại Tòa ántheo quyđịnh của Luậtnàyvà quyđịnhkhác của pháp luậtcó liênquan.

2.Tổ chức,cá nhânViệtNam,cá nhânnước ngoài thường trútại ViệtNam,tổ chức,cá nhânnước ngoài có cơ sở sản xuất,kinhdoanhtại ViệtNamnộp đơnkhiếunại trực tiếp hoặc thông qua đại diệnhợp pháp tại ViệtNam.Cá nhânnước ngoài không thường trútại ViệtNam,tổ chức,cá nhânnước ngoài không có cơ sở sảnxuất,kinhdoanhtại ViệtNamnộp đơnkhiếu nại thông qua đại diệnhợp pháp tại ViệtNam.

3.Nội dung khiếunại phải được thể hiệnbằng đơnkhiếunại,trong đó phải nêurõ họ và tên,địa chỉ của người khiếunại; số,ngàyký,nội dung quyếtđịnhhoặc thông báo bị khiếunại;nội dung khiếunại,lập luận,dẫnchứng chứng minhcho khiếunại; đề nghị cụthể về việc sửa chữa hoặc hủybỏ quyếtđịnhhoặc thông báo liênquan.Đơnkhiếunại được nộp dưới hìnhthức văn bảngiấyhoặc dạng điệntử theo hệ thống nộp đơntrực tuyến.

4.Trong trường hợp khiếunại liênquanđếnquyềnđăng kýhoặc các nội dung khác cầnthẩmđịnhlại,người khiếunại phải nộp phíthẩmđịnhlại.

5.Thời hạngiải quyếtkhiếunại được áp dụng theo quyđịnhcủa pháp luậtvề khiếunại.Trong trường hợp cơ quanquản lýnhà nước về quyềnsở hữucông nghiệp thẩmđịnhlại đối với các trường hợp quyđịnhtại khoản4 Điềunàyhoặc người khiếu nại sửa đổi,bổ sung hồ sơ khiếunại,thời gianthẩmđịnhlại,thời giansửa đổi,bổ sung hồ sơ khiếunại không tínhvào thời hạn giải quyếtkhiếunại theo quyđịnhcủa pháp luậtvề khiếunại.

Thời hạnthẩmđịnhlại được áp dụng theo quyđịnhtại khoản3 Điều119 của Luậtnày.

6.Việc khiếunại và giải quyếtkhiếunại không quyđịnhtại Điềunàyđược thực hiệntheo quyđịnhcủa pháp luậtvề khiếu nại.”.

45.Sửa đổi,bổ sung mộtsố khoảncủa Điều121 như sau:

a)Sửa đổi,bổ sung khoản1 như sau:

“1.Chủsở hữusáng chế,thiếtkế bố trílà tổ chức,cá nhânđược cơ quancó thẩmquyềncấp vănbằng bảo hộ các đối tượng sở hữucông nghiệp tương ứng.

Chủsở hữukiểudáng công nghiệp là tổ chức,cá nhânđược cơ quancó thẩmquyềncấp vănbằng bảo hộ kiểudáng công nghiệp hoặc có kiểudáng công nghiệp đã đăng kýquốc tế được cơ quancó thẩmquyềncông nhận.

Chủsở hữunhãnhiệulà tổ chức,cá nhânđược cơ quancó thẩmquyềncấp vănbằng bảo hộ nhãnhiệuhoặc có nhãn hiệuđã đăng kýquốc tế được cơ quancó thẩmquyềncông nhậnhoặc có nhãnhiệunổi tiếng.”;

b)Sửa đổi,bổ sung khoản4 như sau:
[bookmark: _page_108_0]“4.Chủsở hữuchỉ dẫnđịa lýcủa ViệtNamlà Nhà nước.

Nhà nước trao quyềnsử dụng chỉ dẫnđịa lýcho tổ chức,cá nhântiếnhànhsảnxuấtsảnphẩmmang chỉ dẫnđịa lýtại địa phương tương ứng và đưa sảnphẩmđó ra thị trường.Nhà nước trực tiếp thực hiệnquyềnquảnlýchỉ dẫnđịa lýhoặc trao quyềnquảnlýchỉ dẫnđịa lýcho tổ chức đại diệnquyềnlợi của tấtcả các tổ chức,cá nhânđược trao quyềnsử dụng chỉ dẫnđịa lý.

Chínhphủquyđịnhchi tiếtviệc thực hiệnquyềnquảnlýchỉ dẫnđịa lý.”.

46.Sửa đổi,bổ sung khoản2 Điều123 như sau:

“2.Tổ chức,cá nhânđược trao quyềnsử dụng,tổ chức được trao quyềnquảnlýchỉ dẫnđịa lýtheo quyđịnhtại khoản4 Điều121 của Luậtnàyhoặc theo pháp luậtcủa nước xuấtxứ của chỉ dẫnđịa lýcó quyềnngăncấmngười khác sử dụng chỉ dẫn địa lýđó theo quyđịnhtại điểmb khoản1 Điềunày.”.

47.Sửa đổi,bổ sung điểmb khoản5 Điều124 như sau:

“b)Bán,chào bán,quảng cáo để bán,trưng bàyđể bán,tàng trữ để bán,vậnchuyểnhàng hóa mang nhãnhiệuđược bảo hộ;”.

48.Sửa đổi,bổ sung điểmb khoản2 Điều125 như sau:

“b)Lưuthông,nhập khẩu,khai thác công dụng của sảnphẩmdo chủsở hữu,người được chuyểngiao quyềnsử dụng, kể cả chuyểngiao quyềnsử dụng theo quyếtđịnhbắtbuộc,người có quyềnsử dụng trước đối tượng sở hữucông nghiệp theo quyđịnhcủa Luậtnàyđưa ra thị trường,kể cả thị trường nước ngoài;”.

49.Sửa đổi,bổ sung Điều128 như sau:

“Điều128.Nghĩavụbảohộdữliệuthửnghiệm

1.Trong trường hợp pháp luậtcó quyđịnhngười nộp đơnxincấp phép lưuhànhdược phẩm,nông hóa phẩmphải cung cấp kếtquả thử nghiệmhoặc bấtkỳdữ liệunào khác là bímậtkinhdoanhthuđược do đầutư công sức đáng kể và người nộp đơncó yêucầugiữ bímậtcác thông tinđó thìcơ quancó thẩmquyềncấp phép có nghĩa vụthực hiệncác biệnpháp cầnthiết để các dữ liệuđó không bị sử dụng nhằmmục đíchthương mại không lànhmạnhvà không bị bộc lộ,trừ trường hợp việc bộc lộ là cầnthiếtnhằmbảo vệ công chúng.

2.Đối với dược phẩm,kể từ khi dữ liệubímậttrong đơnxincấp phép được nộp cho cơ quancó thẩmquyềnquyđịnhtại khoản1 Điềunàyđếnhếtthời hạnnămnămtínhtừ ngàyngười nộp đơnđược cấp phép,cơ quanđó không được cấp phép cho bấtkỳngười nào nộp đơnmuộnhơnnếutrong đơnsử dụng dữ liệubímậtnêutrênmà không được sự đồng ýcủa người nộp dữ liệuđó,trừ trường hợp quyđịnhtại điểmd khoản3 Điều125 của Luậtnày.

3.Trường hợp cơ quancó thẩmquyềncấp phép lưuhànhdược phẩmcho phép người nộp đơnsaudựa vào việc một dược phẩmđã được cấp phép lưuhànhhoặc dữ liệuchứng minhtínhantoàn,hiệuquả của mộtdược phẩmđã được cấp phép lưuhànhđể xincấp phép lưuhànhcho mộtdược phẩmkhác thìcơ quancó thẩmquyềncấp phép phải công bố trêncổng thông tinđiệntử hoặc Trang thông tinđiệntử của cơ quancó thẩmquyềnđó về thông tincủa đơnnộp sautrong thời hạnnăm tháng trước khi dược phẩmtrong đơnnộp sauđược cấp phép lưuhành,trừ trường hợp việc cấp phép lưuhànhcầnđược thực hiệnsớmhơntheo quyđịnhcủa luậtkhác có liênquan.

4.Đối với nông hóa phẩm,kể từ khi dữ liệubímậttrong đơnxincấp phép được nộp cho cơ quancó thẩmquyềnquy địnhtại khoản1 Điềunàyđếnhếtthời hạnmười nămtínhtừ ngàyngười nộp đơnđược cấp phép,cơ quanđó không được cấp phép cho người nộp đơnmuộnhơnnếutrong đơnsử dụng dữ liệubímậtnêutrênhoặc dựa vào việc người nộp dữ liệubímật nêutrênđược cấp phép lưuhànhmà không được sự đồng ýcủa người nộp dữ liệuđó,trừ trường hợp quyđịnhtại điểmd khoản3 Điều125 của Luậtnàyhoặc việc cấp phép là cầnthiếtđể bảo đảmquốc phòng,anninh,dinhdưỡng cho nhândân hoặc đáp ứng nhucầucấp thiếtkhác của xã hội.”.

50.Sửa đổi,bổ sung điểmd khoản1 Điều130 như sau:

“d)Chiếmhữu,sử dụng tênmiềntrùng hoặc tương tự gâynhầmlẫnvới nhãnhiệu,tênthương mại được bảo hộ của người khác hoặc chỉ dẫnđịa lýmà mìnhkhông có quyềnsử dụng với dụng ýxấu,lợi dụng uytín,danhtiếng của nhãnhiệu,tên thương mại,chỉ dẫnđịa lýtương ứng nhằmthulợi bấtchính.”.

51.Bổ sung Điều131a vào sauĐiều131 trong Mục 1 Chương IX Phầnthứ ba như sau:

“Điều131a.Đềnbùchochủsởhữusángchếvìsựchậmtrễtrongviệccấpphéplưuhànhdượcphẩm

“1.Khi thực hiệnthủtục duytrìhiệulực Bằng độc quyềnsáng chế,chủBằng độc quyềnsáng chế không phải nộp phísử dụng vănbằng bảo hộ cho khoảng thời gianmà thủtục đăng kýlưuhànhlầnđầucủa dược phẩmđược sảnxuấttheo Bằng độc quyềnsáng chế đó tại ViệtNambị chậm.

2.Thủtục đăng kýlưuhànhdược phẩmbị xemlà chậmnếukếtthúc thời hạnhai năm,kể từ ngàynhậnđủhồ sơ đăng ký lưuhànhmà cơ quancó thẩmquyềncấp phép lưuhànhdược phẩmkhông có vănbảnphảnhồi lầnđầuđối với hồ sơ.Khoảng
[bookmark: _page_113_0]thời gianbị chậmđược tínhtừ ngàyđầutiênsaukhi kếtthúc hai nămkể từ ngàycơ quancó thẩmquyềncấp phép lưuhành dược phẩmnhậnđủhồ sơ đếnkhi có vănbảnphảnhồi lầnđầu.

3.Thời gianchậmdo lỗi của người nộp đơnhoặc do nguyênnhânnằmngoài kiểmsoátcủa cơ quannhà nước có thẩm quyềnkhông tínhvào các khoảng thời gianquyđịnhtại khoản2 Điềunày.

4.Trường hợp chủBằng độc quyềnsáng chế đã nộp phísử dụng vănbằng bảo hộ cho khoảng thời gianbị xemlà chậm, số phíđã nộp sẽ được trừ vào kỳduytrìhiệulực tiếp theo hoặc hoàntrả.

5.Để không phải nộp phísử dụng vănbằng bảo hộ theo quyđịnhtại khoản1 Điềunày,trong thời hạnmười hai tháng kể từ ngàydược phẩmđược cấp phép lưuhành,chủBằng độc quyềnsáng chế phải nộp cho cơ quanquảnlýnhà nước về quyền sở hữucông nghiệp vănbảncủa cơ quancó thẩmquyềncấp phép lưuhànhdược phẩmxác nhậnvề việc thủtục đăng kýlưu hànhdược phẩmđó bị chậm.

6.Chínhphủquyđịnhchi tiếtĐiềunày.”.

52.Bổ sung Điều133a vào sauĐiều133 như sau:

“Điều133a.QuyềncủaNhànướcđốivớisángchế,kiểudángcôngnghiệp,thiếtkếbốtrílàkếtquảcủa nhiệmvụkhoahọcvàcôngnghệsửdụngngânsáchnhànước

1.Đại diệnchủsở hữunhà nước thông báo công khai trong thời hạnchínmươi ngàyđể giao quyềnđăng kýsáng chế, kiểudáng công nghiệp,thiếtkế bố trílà kếtquả của nhiệmvụkhoa học và công nghệ sử dụng ngânsáchnhà nước cho tổ chức, cá nhâncó nhucầutrong các trường hợp sauđây:

a)Tổ chức chủtrìnhiệmvụkhoa học và công nghệ không thực hiệnnghĩa vụthông báo theo quyđịnhtại khoản1 Điều 136a của Luậtnày;

b)Tổ chức chủtrìnhiệmvụkhoa học và công nghệ có vănbảnbáo cáo đại diệnchủsở hữunhà nước về việc không có nhucầuđăng ký;

c)Tổ chức chủtrìnhiệmvụkhoa học và công nghệ không nộp đơnđăng kýsáng chế,kiểudáng công nghiệp,thiếtkế bố trítrong thời hạnquyđịnhtại khoản2 Điều136a của Luậtnày.

2.Trường hợp không giao được quyềnđăng kýcho tổ chức,cá nhâncó nhucầutheo quyđịnhtại khoản1 Điềunày,đại diệnchủsở hữunhà nước công bố công khai trêncổng thông tinđiệntử hoặc Trang thông tinđiệntử của cơ quanquảnlý nhiệmvụkhoa học và công nghệ về nội dung sáng chế,kiểudáng công nghiệp,thiếtkế bố trílà kếtquả của nhiệmvụkhoa học và công nghệ sử dụng ngânsáchnhà nước.

3.Cơ quannhà nước có thẩmquyềncho phép tổ chức,cá nhânkhác sử dụng sáng chế,kiểudáng công nghiệp,thiếtkế bố trílà kếtquả của nhiệmvụkhoa học và công nghệ sử dụng ngânsáchnhà nước mà không cầnsự đồng ýcủa người nắm độc quyềnsử dụng trong các trường hợp sauđây:

a)Người nắmđộc quyềnsử dụng không thực hiệntrong mộtthời gianhợp lýcác biệnpháp hiệuquả để sử dụng sáng chế,kiểudáng công nghiệp,thiếtkế bố trílà kếtquả của nhiệmvụkhoa học và công nghệ mà Nhà nước hỗ trợ trên30%tổng số vốn;

b)Việc sử dụng nhằmmục đíchcông cộng,phi thương mại,phục vụquốc phòng,anninh,phòng bệnh,chữa bệnh,bảo đảmdinhdưỡng cho nhândânhoặc đáp ứng các nhucầucấp thiếtkhác của xã hội.

4.Việc trả khoảntiềnđềnbùcho người nắmđộc quyềnsử dụng do cơ quannhà nước có thẩmquyềncho phép tổ chức, cá nhânkhác sử dụng sáng chế,kiểudáng công nghiệp,thiếtkế bố trítheo quyđịnhtại khoản3 Điềunàyđược thực hiệnnhư sau:

a)Đối với sáng chế,kiểudáng công nghiệp,thiếtkế bố trílà kếtquả của nhiệmvụkhoa học và công nghệ sử dụng toàn bộ ngânsáchnhà nước,tổ chức,cá nhânđược phép sử dụng không phải trả tiềnđềnbù;

b)Đối với sáng chế,kiểudáng công nghiệp,thiếtkế bố trílà kếtquả của nhiệmvụkhoa học và công nghệ được đầutư bằng nhiềunguồnvốn,trong đó có mộtphầnngânsáchnhà nước,tổ chức,cá nhânđược phép sử dụng không phải trả tiềnđền bùcho phầnquyềnsử dụng tương ứng với phầnngânsáchnhà nước đầutư nhưng phải trả tiềnđềnbùđối với phầnquyềnsử dụng tương ứng với phầnvốnđầutư cònlại.Khoảntiềnđềnbùtrả cho người nắmđộc quyềnsử dụng được xác địnhtheo quy địnhtại điểmd khoản1 Điều146 của Luậtnày.

5.Chínhphủquyđịnhchi tiếtĐiềunày.”.

53.Sửa đổi,bổ sung Điều135 như sau:

“Điều135.Nghĩavụtrảthùlaochotácgiảsángchế,kiểudángcôngnghiệp,thiếtkếbốtrí

1.Trừ trường hợp quyđịnhtại khoản2 Điềunày,chủsở hữusáng chế,kiểudáng công nghiệp,thiếtkế bố trícó nghĩa vụ trả thùlao cho tác giả theo thỏa thuận;trường hợp không có thỏa thuậnthìmức thùlao trả cho tác giả quyđịnhnhư sau:
[bookmark: _page_118_0]a)10%lợi nhuậntrước thuế mà chủsở hữuthuđược do sử dụng sáng chế,kiểudáng công nghiệp,thiếtkế bố trí;

b)15%tổng số tiềnmà chủsở hữunhậnđược trong mỗi lầnnhậntiềnthanhtoándo chuyểngiao quyềnsử dụng sáng chế,kiểudáng công nghiệp,thiếtkế bố trítrước khi nộp thuế theo quyđịnh.

2.Đối với sáng chế,kiểudáng công nghiệp,thiếtkế bố trílà kếtquả của nhiệmvụkhoa học và công nghệ sử dụng ngân sáchnhà nước,chủsở hữutrả thùlao cho tác giả theo quyđịnhsauđây:

a)Tối thiểu10%và tối đa 15%lợi nhuậntrước thuế mà chủsở hữuthuđược do sử dụng sáng chế,kiểudáng công nghiệp,thiếtkế bố trí;

b)Tối thiểu15%và tối đa 20%tổng số tiềnmà chủsở hữunhậnđược trong mỗi lầnnhậntiềnthanhtoándo chuyểngiao quyềnsử dụng sáng chế,kiểudáng công nghiệp,thiếtkế bố trítrước khi nộp thuế theo quyđịnh.

3.Trong trường hợp sáng chế,kiểudáng công nghiệp,thiếtkế bố trícó đồng tác giả,mức thùlao quyđịnhtại khoản1 và khoản2 Điềunàylà mức dànhcho các đồng tác giả.Các đồng tác giả tự thỏa thuậnviệc phânchia số tiềnthùlao do chủsở hữuchi trả.

4.Nghĩa vụtrả thùlao cho tác giả sáng chế,kiểudáng công nghiệp,thiếtkế bố trítồntại trong suốtthời hạnbảo hộ của sáng chế,kiểudáng công nghiệp,thiếtkế bố trí.”.

54.Bổ sung Điều136a vào sauĐiều136 như sau:

“Điều136a.Nghĩavụcủatổchứcchủtrìđốivớisángchế,kiểudángcôngnghiệp,thiếtkếbốtrílàkếtquả củanhiệmvụkhoahọcvàcôngnghệsửdụngngânsáchnhànước

1.Thông báo cho đại diệnchủsở hữunhà nước trong thời hạnba mươi ngày,kể từ ngàysáng chế,kiểudáng công nghiệp,thiếtkế bố trílà kếtquả của nhiệmvụkhoa học và công nghệ sử dụng ngânsáchnhà nước được tạo ra.

2.Nộp đơnđăng kýxác lập quyềnđối với sáng chế,kiểudáng công nghiệp,thiếtkế bố trílà kếtquả của nhiệmvụkhoa học và công nghệ sử dụng ngânsáchnhà nước tại ViệtNamtrong thời hạnsáutháng,kể từ ngàygửi thông báo cho đại diện chủsở hữunhà nước.

3.Trả thùlao cho tác giả sáng chế,kiểudáng công nghiệp,thiếtkế bố trítheo quyđịnhtại Điều135 của Luậtnày.

4.Đối với nhiệmvụkhoa học và công nghệ mà Nhà nước hỗ trợ đến30%tổng số vốn,phầnlợi nhuậnsauthuế thuđược từ việc sử dụng,chuyểngiao quyềnsử dụng,chuyểnnhượng quyền,góp vốnbằng sáng chế,kiểudáng công nghiệp,thiếtkế bố trítương ứng với tỷlệ góp vốncủa Nhà nước saukhi đã trả thùlao cho tác giả được sử dụng theo quychế quảnlýtài chínhcủa tổ chức chủtrì.

5.Đối với nhiệmvụkhoa học và công nghệ mà Nhà nước hỗ trợ trên30%tổng số vốn,việc phânchia lợi nhuậnsauthuế thuđược từ việc sử dụng,chuyểngiao quyềnsử dụng,chuyểnnhượng quyền,góp vốnbằng sáng chế,kiểudáng công nghiệp, thiếtkế bố trílà kếtquả của nhiệmvụkhoa học và công nghệ sử dụng ngânsáchnhà nước saukhi đã trả thùlao cho tác giả được thực hiệntheo quyđịnhsauđây:

a)Thanhtoáncho người môi giới (nếucó)theo hợp đồng môi giới nhưng không quá 10%;

b)Trường hợp nhiệmvụkhoa học và công nghệ sử dụng toànbộ ngânsáchnhà nước thìtối thiểu50%phầnlợi nhuận cònlại được dùng để đầutư cho hoạtđộng khoa học và công nghệ;số lợi nhuậncònlại được sử dụng theo quychế quảnlýtài chínhcủa tổ chức chủtrì;

c)Trường hợp nhiệmvụkhoa học và công nghệ được đầutư bằng nhiềunguồnvốnthìphầnlợi nhuậncònlại được chia cho các bêntương ứng với tỷlệ vốnđã đóng góp vào nhiệmvụkhoa học và công nghệ đó.Phầnlợi nhuậntương ứng với tỷlệ góp vốncủa Nhà nước được tổ chức chủtrìsử dụng theo quyđịnhtại điểmb khoảnnày.

6.Tổ chức chủtrìđược cấp vănbằng bảo hộ cho sáng chế,kiểudáng công nghiệp,thiếtkế bố tríđược đăng kýtheo quy địnhtại khoản1 và khoản2 Điều86a của Luậtnàycó nghĩa vụthực hiệncác quyềnsở hữucông nghiệp theo quyđịnh,thực hiện các biệnpháp bảo vệ,nộp báo cáo hằng nămcho cơ quanquảnlýnhiệmvụkhoa học và công nghệ về việc thực hiệnquyền, biệnpháp bảo vệ và việc phânchia lợi nhuận.

7.Chínhphủquyđịnhchi tiếtĐiềunày.”.

55.Bổ sung khoản6 vào saukhoản5 Điều139 như sau:

“6.Quyềnđối với sáng chế,kiểudáng công nghiệp,thiếtkế bố trílà kếtquả của nhiệmvụkhoa học và công nghệ sử dụng ngânsáchnhà nước chỉ được chuyểnnhượng cho tổ chức được thànhlập theo pháp luậtViệtNam,cá nhânlà công dân ViệtNamvà thường trútại ViệtNam.Tổ chức,cá nhânnhậnchuyểnnhượng quyềnsở hữuphải thực hiệncác nghĩa vụtương ứng của tổ chức chủtrìtheo quyđịnhcủa Luậtnày.”.

56.Bổ sung điểmđ vào sauđiểmd khoản1 Điều145 như sau:

“đ)Việc sử dụng sáng chế nhằmđáp ứng nhucầuvề dược phẩmđể phòng bệnh,chữa bệnhcủa quốc gia khác có đủ
[bookmark: _page_123_0]điềukiệnnhập khẩutheo điềuước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủnghĩa ViệtNamlà thànhviên.”.

57.Sửa đổi,bổ sung mộtsố điểmcủa khoản1 Điều146 như sau:

a)Sửa đổi,bổ sung điểmb như sau:

“b)Quyềnsử dụng được chuyểngiao chỉ được giới hạntrong phạmvi và thời hạnđủđể đáp ứng mục tiêuchuyểngiao, trừ trường hợp quyđịnhtại điểmd khoản1 Điều145 của Luậtnày.Đối với sáng chế trong lĩnhvực công nghệ bándẫnthìviệc chuyểngiao quyềnsử dụng chỉ nhằmmục đíchcông cộng,phi thương mại hoặc nhằmxử lýhànhvi hạnchế cạnhtranhtheo quy địnhcủa pháp luậtvề cạnhtranh;”;

b)Sửa đổi,bổ sung điểmd và bổ sung điểmđ vào sauđiểmd như sau:

“d)Người được chuyểngiao quyềnsử dụng phải trả cho người nắmđộc quyềnsử dụng sáng chế khoảntiềnđềnbù theo thỏa thuận,trường hợp không đạtđược thỏa thuậnthìthực hiệntheo quyđịnhcủa Chínhphủ,trừ trường hợp quyềnsử dụng sáng chế được chuyểngiao theo quyếtđịnhbắtbuộc để nhập khẩudược phẩmtheo cơ chế của điềuước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủnghĩa ViệtNamlà thànhviênvà khoảntiềnđềnbùcho việc sử dụng sáng chế được chuyểngiao theo quyếtđịnhbắtbuộc đã được trả tại nước xuấtkhẩu;

đ)Quyềnsử dụng được chuyểngiao chủyếuđể cung cấp cho thị trường trong nước,trừ trường hợp quyđịnhtại điểmd và điểmđ khoản1 Điều145 của Luậtnày.”.

58.Sửa đổi,bổ sung khoản1 Điều147 như sau:

“1.Bộ Khoa học và Công nghệ banhànhquyếtđịnhchuyểngiao quyềnsử dụng sáng chế trêncơ sở xemxétyêucầu được chuyểngiao quyềnsử dụng đối với trường hợp quyđịnhtại các trial,c và d khoản1 Điều145 của Luậtnày.

Bộ,cơ quanngang Bộ banhànhquyếtđịnhchuyểngiao quyềnsử dụng sáng chế thuộc lĩnhvực quảnlýnhà nước của mìnhtrong trường hợp quyđịnhtại điểma và điểmđ khoản1 Điều145 của Luậtnàytrêncơ sở thamkhảo ýkiếncủa Bộ Khoa học và Công nghệ.”.

59.Sửa đổi,bổ sung khoản1 Điều153 như sau:

“1.Đại diệnsở hữucông nghiệp có tráchnhiệmsauđây:

a)Thông báo các khoản,mức phí,lệ phíliênquanđếnthủtục xác lập và bảo vệ quyềnsở hữucông nghiệp cho khách hàng;

b)Giữ bímậtthông tin,tài liệuđược giao liênquanđếnvụviệc mà mìnhđại diện;

c)Thông tintrung thực và đầyđủcác thông báo,yêucầucủa cơ quannhà nước có thẩmquyềnxác lập và bảo vệ quyền sở hữucông nghiệp;giao kịp thời vănbằng bảo hộ và các quyếtđịnhkhác cho bênđược đại diện;

d)Thực hiệnkịp thời các yêucầucủa cơ quannhà nước có thẩmquyềnxác lập và bảo vệ quyềnsở hữucông nghiệp đối với bênđược đại diệnđể bảo vệ quyềnvà lợi íchhợp pháp của bênđược đại diện;

đ)Thông báo cho cơ quannhà nước có thẩmquyềnxác lập và bảo vệ quyềnsở hữucông nghiệp các thayđổi về tên,địa chỉ và thông tinkhác của bênđược đại diệnkhi cầnthiết.”.

60.Sửa đổi,bổ sung Điều154 như sau:

“Điều154.Điềukiệnkinhdoanhdịchvụđạidiệnsởhữucôngnghiệp

1.Doanhnghiệp,hợp tác xã,tổ chức hànhnghề luậtsư,tổ chức dịchvụkhoa học và công nghệ được thànhlập và hoạt động theo quyđịnhcủa pháp luậtcó ítnhấtmộtcá nhâncó Chứng chỉ hànhnghề dịchvụđại diệnsở hữucông nghiệp,được kinhdoanhdịchvụđại diệnsở hữucông nghiệp với danhnghĩa tổ chức dịchvụđại diệnsở hữucông nghiệp,trừ trường hợp quyđịnhtại khoản2 Điềunày.

2.Tổ chức hànhnghề luậtsư nước ngoài hànhnghề tại ViệtNamkhông được kinhdoanhdịchvụđại diệnsở hữucông nghiệp.”.

61.Sửa đổi,bổ sung khoản2 và bổ sung khoản2a vào saukhoản2 Điều155 như sau:

“2.Cá nhânđáp ứng các điềukiệnsauđâythìđược cấp Chứng chỉ hànhnghề dịchvụđại diệnsở hữucông nghiệp,trừ trường hợp quyđịnhtại khoản2a Điềunày:

a)Là công dânViệtNam,có năng lực hànhvi dânsự đầyđủ;

b)Thường trútại ViệtNam;

c)Có bằng cử nhânhoặc vănbằng trìnhđộ tương đương đối với trường hợp hànhnghề trong lĩnhvực nhãnhiệu,chỉ dẫn địa lý,tênthương mại,chống cạnhtranhkhông lànhmạnh,bímậtkinhdoanh;có bằng cử nhânhoặc vănbằng trìnhđộ tương
[bookmark: _page_128_0]đương chuyênngànhkhoa học tự nhiênhoặc khoa học kỹthuậtđối với trường hợp hànhnghề trong lĩnhvực sáng chế,kiểu dáng công nghiệp,thiếtkế bố trí;

d)Đã trực tiếp làmcông tác pháp luậtvề sở hữucông nghiệp từ nămnămtrở lênhoặc đã trực tiếp làmcông tác thẩm địnhcác loại đơnđăng kýsở hữucông nghiệp tại cơ quanquốc gia hoặc quốc tế về sở hữucông nghiệp từ nămnămtrở lên hoặc đã tốtnghiệp khóa đào tạo pháp luậtvề sở hữucông nghiệp được cơ quancó thẩmquyềncông nhận;

đ)Không phải là công chức,viênchức,người lao động đang làmviệc tại cơ quannhà nước có thẩmquyềnxác lập và bảo vệ quyềnsở hữucông nghiệp;

e)Đã đạtyêucầutại kỳkiểmtra về nghiệp vụđại diệnsở hữucông nghiệp do cơ quancó thẩmquyềntổ chức.

2a.Công dânViệtNamlà luậtsư được phép hànhnghề theo quyđịnhcủa LuậtLuậtsư,thường trútại ViệtNamthì được cấp Chứng chỉ hànhnghề dịchvụđại diệnsở hữucông nghiệp trong lĩnhvực nhãnhiệu,chỉ dẫnđịa lý,tênthương mại, chống cạnhtranhkhông lànhmạnh,bímậtkinhdoanhnếuđã tốtnghiệp khóa đào tạo pháp luậtvề sở hữucông nghiệp được cơ quancó thẩmquyềncông nhận.”.

62.Sửa đổi,bổ sung khoản2 Điều156 như sau:

“2.Trường hợp đại diệnsở hữucông nghiệp không cònđáp ứng các điềukiệnkinhdoanh,hànhnghề quyđịnhtại Điều 154 và Điều155 của Luậtnày,cơ quanquảnlýnhà nước về quyềnsở hữucông nghiệp thuhồi Chứng chỉ hànhnghề đại diện sở hữucông nghiệp,xóa tênđại diệnsở hữucông nghiệp trong sổ đăng kýquốc gia về sở hữucông nghiệp và công bố trên Công báo sở hữucông nghiệp.”.

63.Sửa đổi,bổ sung khoản2 Điều157 như sau:

“2.Tổ chức,cá nhânquyđịnhtại khoản1 Điềunàybao gồmtổ chức,cá nhânViệtNam;tổ chức nước ngoài,cá nhân nước ngoài là công dânquốc gia thànhviênHiệp hội quốc tế về bảo hộ giống câytrồng mới hoặc quốc gia có kýkếtvới nước Cộng hòa xã hội chủnghĩa ViệtNamthỏa thuậnvề bảo hộ giống câytrồng;cá nhânnước ngoài thường trútại ViệtNamhoặc có cơ sở sảnxuất,kinhdoanhgiống câytrồng tại ViệtNam;tổ chức nước ngoài có cơ sở sảnxuất,kinhdoanhgiống câytrồng tại ViệtNam;tổ chức,cá nhânthường trúhoặc có cơ sở sảnxuất,kinhdoanhgiống câytrồng trênlãnhthổ của quốc gia thànhviên Hiệp hội quốc tế về bảo hộ giống câytrồng mới.”.

64.Sửa đổi,bổ sung Điều158 như sau:

“Điều158.Điềukiệnchungđốivớigiốngcâytrồngđượcbảohộ

Giống câytrồng được bảo hộ là giống câytrồng được chọntạo hoặc pháthiệnvà pháttriển,có tínhmới,tínhkhác biệt, tínhđồng nhất,tínhổnđịnhvà có tênphùhợp.”.

65.Sửa đổi,bổ sung mộtsố điểm,khoảncủa Điều163 như sau:

a)Sửa đổi,bổ sung khoản1 như sau:

“1.Tổ chức,cá nhânđăng kýquyềnđối với giống câytrồng phải đề xuấtmộttênphùhợp cho giống câytrồng với cơ quanquảnlýnhà nước về quyềnđối với giống câytrồng,tênđó phải trùng với tênđã đăng kýbảo hộ ở bấtkỳquốc gia thành viênnào của Hiệp hội quốc tế về bảo hộ giống câytrồng mới và quốc gia có kýkếtthỏa thuậnvới nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa ViệtNamvề bảo hộ giống câytrồng.”;

b)Sửa đổi,bổ sung điểma khoản3 như sau:

“a)Chỉ bao gồmcác chữ số,trừ trường hợp chữ số liênquanđếnđặc tínhhoặc sự hìnhthànhgiống đó hoặc bao gồm cả tênloài của giống câytrồng đó;”;

c)Sửa đổi,bổ sung điểmc khoản3 như sau:

“c)Dễ gâyhiểunhầmvề các đặc trưng,đặc tính,giá trị của giống đó;”;

d)Bổ sung khoản6 vào saukhoản5 như sau:

“6.Trường hợp têngiống câytrồng đăng kýbảo hộ không phùhợp với các yêucầuquyđịnhtại khoản2 và khoản3 Điều này,cơ quanquảnlýnhà nước về quyềnđối với giống câytrồng từ chối tênđó và yêucầungười đăng kýđề xuấttênkhác trong thời hạnba mươi ngày,kể từ ngàybanhànhthông báo.Cơ quanquảnlýnhà nước về quyềnđối với giống câytrồng ghi nhận tênchínhthức của giống câytrồng từ thời điểmcấp Bằng bảo hộ giống câytrồng.”.

66.Sửa đổi,bổ sung Điều164 và Điều165 như sau:

“Điều164.Đăngkýquyềnđốivớigiốngcâytrồng

1.Để được bảo hộ quyềnđối với giống câytrồng,tổ chức,cá nhânphải thực hiệnviệc nộp đơnđăng kýbảo hộ cho cơ quanquảnlýnhà nước về quyềnđối với giống câytrồng.
[bookmark: _page_133_0]2.Tổ chức,cá nhâncó quyềnđăng kýbảo hộ giống câytrồng (sauđâygọi là người đăng ký)bao gồm:

a)Tác giả trực tiếp chọntạo hoặc pháthiệnvà pháttriểngiống câytrồng bằng công sức và chi phícủa mình;

b)Tổ chức,cá nhânđầutư cho tác giả chọntạo hoặc pháthiệnvà pháttriểngiống câytrồng dưới hìnhthức giao việc, thuê việc,trừ trường hợp các bêncó thỏa thuậnkhác hoặc trường hợp quyđịnhtại khoản3 và khoản4 Điềunày;

c)Tổ chức,cá nhânđược chuyểngiao,thừa kế,kế thừa quyềnđăng kýbảo hộ giống câytrồng.

3.Đối với giống câytrồng được chọntạo hoặc pháthiệnvà pháttriểnlà kếtquả của nhiệmvụkhoa học và công nghệ sử dụng toànbộ ngânsáchnhà nước,quyềnđăng kýgiống câytrồng được giao cho tổ chức chủtrìnhiệmvụđó mộtcáchtự động và không bồi hoàn.

4.Đối với giống câytrồng được chọntạo hoặc pháthiệnvà pháttriểnlà kếtquả của nhiệmvụkhoa học và công nghệ được đầutư bằng nhiềunguồnvốn,trong đó có mộtphầnngânsáchnhà nước,phầnquyềnđăng kýđối với giống câytrồng tương ứng với tỷlệ phầnngânsáchnhà nước được giao cho tổ chức chủtrìmộtcáchtự động và không bồi hoàn.

Điều165.Đạidiệnquyềnđốivớigiốngcâytrồng

1.Tổ chức,cá nhânViệtNam;tổ chức,cá nhânnước ngoài thường trútại ViệtNamhoặc có cơ sở sảnxuất,kinhdoanh giống câytrồng tại ViệtNamnộp đơnđăng kýquyềnđối với giống câytrồng trực tiếp hoặc qua tổ chức dịchvụđại diệnquyền đối với giống câytrồng;các tổ chức,cá nhânkhác theo quyđịnhtại Điều157 của Luậtnàynộp đơnqua tổ chức dịchvụđại diệnquyềnđối với giống câytrồng.

2.Tổ chức đáp ứng các điềukiệnsauđâyđược kinhdoanhdịchvụđại diệnquyềnđối với giống câytrồng với danh nghĩa tổ chức dịchvụđại diệnquyền:

a)Là doanhnghiệp,hợp tác xã,tổ chức hànhnghề luậtsư,tổ chức dịchvụkhoa học và công nghệ ViệtNamđược thành lập và hoạtđộng theo quyđịnhcủa pháp luật,trừ tổ chức hànhnghề luậtsư nước ngoài hànhnghề tại ViệtNam;

b)Có ítnhấtmộtcá nhâncó Chứng chỉ hànhnghề dịchvụđại diệnquyềnđối với giống câytrồng.

3.Dịchvụđại diệnquyềnđối với giống câytrồng bao gồm:đại diệncho tổ chức,cá nhântrước cơ quannhà nước có thẩmquyềnxác lập và bảo vệ quyềnđối với giống câytrồng;tư vấnvề thủtục xác lập và bảo vệ quyềnđối với giống câytrồng; các dịchvụkhác liênquanđếnthủtục xác lập và bảo vệ quyềnđối với giống câytrồng.

4.Đại diệnquyềnđối với giống câytrồng có tráchnhiệmsauđây:

a)Thông báo các khoản,mức phí,lệ phíliênquanđếnthủtục xác lập và bảo vệ quyềnđối với giống câytrồng cho khách hàng;

b)Giữ bímậtthông tin,tài liệuđược giao liênquanđếnvụviệc mà mìnhđại diện;

c)Thông tintrung thực và đầyđủcác thông báo,yêucầucủa cơ quannhà nước có thẩmquyềnxác lập và bảo vệ quyền đối với giống câytrồng;giao kịp thời Bằng bảo hộ giống câytrồng và các quyếtđịnhkhác cho bênđược đại diện;

d)Thực hiệnkịp thời các yêucầucủa cơ quannhà nước có thẩmquyềnxác lập và bảo vệ quyềnđối với giống câytrồng đối với bênđược đại diệnđể bảo vệ quyềnvà lợi íchhợp pháp của bênđược đại diện;

đ)Thông báo cho cơ quannhà nước có thẩmquyềnxác lập và bảo vệ quyềnđối với giống câytrồng các thayđổi về tên, địa chỉ và thông tinkhác của bênđược đại diện;thông tinthayđổi về tên,địa chỉ,người đại diệncủa bênđại diện;

e)Tổ chức dịchvụđại diệnquyềnđối với giống câytrồng phải chịutráchnhiệmdânsự đối với người thực hiệnhoạt động đại diệnquyềnđối với giống câytrồng nhândanhtổ chức.

5.Cá nhânđược phép hànhnghề dịchvụđại diệnquyềnđối với giống câytrồng nếuđáp ứng các điềukiệnsauđây:

a)Có Chứng chỉ hànhnghề dịchvụđại diệnquyềnđối với giống câytrồng;

b)Hoạtđộng trong mộttổ chức dịchvụđại diệnquyềnđối với giống câytrồng.

6.Cá nhânđược cấp Chứng chỉ hànhnghề dịchvụđại diệnquyềnđối với giống câytrồng nếuđáp ứng các điềukiện sauđây:

a)Là công dânViệtNam,có năng lực hànhvi dânsự đầyđủ;

b)Thường trútại ViệtNam;

c)Có bằng cử nhânhoặc vănbằng trìnhđộ tương đương;

d)Đã trực tiếp làmcông tác pháp luậtvề quyềnđối với giống câytrồng từ nămnămtrở lênhoặc đã trực tiếp làmcông tác thẩmđịnhđơnđăng kýquyềnđối với giống câytrồng tại cơ quanquốc gia hoặc quốc tế về quyềnđối với giống câytrồng từ
[bookmark: _page_138_0]nămnămtrở lênhoặc đã tốtnghiệp khóa đào tạo pháp luậtvề quyềnđối với giống câytrồng được cơ quancó thẩmquyềncông nhận;

đ)Không phải là công chức,viênchức,người lao động đang làmviệc tại cơ quannhà nước có thẩmquyềnxác lập và bảo vệ quyềnđối với giống câytrồng;

e)Đã đạtyêucầutại kỳkiểmtra về nghiệp vụđại diệnquyềnđối với giống câytrồng do cơ quancó thẩmquyềntổ chức.

7.Chínhphủquyđịnhchi tiếtchương trìnhđào tạo pháp luậtvề quyềnđối với giống câytrồng,việc kiểmtra nghiệp vụđại diệnquyềnđối với giống câytrồng,cấp Chứng chỉ hànhnghề dịchvụđại diệnquyềnđối với giống câytrồng.”.

67.Bổ sung khoản6 vào saukhoản5 Điều170 như sau:

“6.Chínhphủquyđịnhchi tiếtvề trìnhtự,thủtục đìnhchỉ,phục hồi,hủybỏ hiệulực Bằng bảo hộ giống câytrồng.”.

68.Sửa đổi,bổ sung điểma khoản1 Điều171 như sau:

“a)Đơnđăng kýbảo hộ giống câytrồng do người không có quyềnđăng kýthực hiệnviệc đăng ký;”.

69.Bổ sung khoản3 vào saukhoản2 Điều172 như sau:

“3.Chínhphủquyđịnhchi tiếtvề trìnhtự,thủtục sửa đổi,cấp lại Bằng bảo hộ giống câytrồng.”.

70.Sửa đổi,bổ sung điểmd khoản3 Điều176 như sau:

“d)Thông báo chấp nhậnđơnnếuđơnnàyhợp lệ hoặc người đăng kýkhắc phục thiếusótđạtyêucầuhoặc có ýkiến xác đáng phảnđối thông báo quyđịnhtại điểmb khoảnnày,trong đó yêucầungười đăng kýgửi mẫugiống đếncơ sở khảo nghiệmđể tiếnhànhkhảo nghiệmkỹthuậttrong thời hạnba mươi ngàytrước thời vụgieo trồng đầutiênkể từ ngàybanhành thông báo chấp nhậnđơnđăng kýbảo hộ giống câytrồng đó,trừ trường hợp giống câytrồng do người đăng kýtự khảo nghiệm theo quyđịnhtại khoản2 Điều178 của Luậtnày.”.

71.Sửa đổi,bổ sung khoản2 Điều180 như sau:

“2.Từ thời điểmngười đăng kýrútđơnđăng kýbảo hộ,mọi thủtục tiếp theo liênquanđếnđơnđó bị chấmdứt.”.

72.Sửa đổi,bổ sung Điều183 như sau:

“Điều183.CấpBằngbảohộgiốngcâytrồng

Trong trường hợp đơnđăng kýbảo hộ không bị từ chối theo quyđịnhtại Điều182 của Luậtnàyvà người đăng kýnộp lệ phíthìcơ quanquảnlýnhà nước về quyềnđối với giống câytrồng quyếtđịnhcấp Bằng bảo hộ giống câytrồng và ghi nhậnvào Sổ đăng kýquốc gia về giống câytrồng được bảo hộ.

Người đăng kýquyềnđối với giống câytrồng theo quyđịnhtại Điều164 của Luậtnàyvà được cơ quannhà nước có thẩmquyềncấp Bằng bảo hộ giống câytrồng là chủsở hữuquyềnđối với giống câytrồng.”.

73.Sửa đổi,bổ sung khoản2 Điều189 như sau:

“2.Trong trường hợp người đăng kýbiếtgiống câytrồng đăng kýbảo hộ đã được người khác thực hiệncác hànhvi quy địnhtại Điều186 và Điều187 của Luậtnàythìtừ thời điểmđơnđược công bố chấp nhậnhợp lệ,người đăng kýbảo hộ giống câytrồng có quyềnthông báo bằng vănbảncho người sử dụng về việc đã nộp đơnđăng kýbảo hộ giống câytrồng,trong đó ghi rõ ngàynộp đơnvà ngàyđơnđăng kýbảo hộ giống câytrồng được chấp nhậnhợp lệ để người đó chấmdứtviệc sử dụng giống câytrồng hoặc tiếp tục sử dụng.”.

74.Sửa đổi,bổ sung Điều191 và bổ sung Điều191a,191b vào sauĐiều191 trong Mục 2 Chương XIV Phầnthứ tư như sau:

“Điều191.NghĩavụcủachủBằngbảohộgiốngcâytrồng

1.Trừ trường hợp quyđịnhtại khoản2 Điềunày,chủBằng bảo hộ giống câytrồng có nghĩa vụtrả thùlao cho tác giả giống câytrồng theo thỏa thuận;trường hợp không có thỏa thuậnthìmức thùlao trả cho tác giả quyđịnhnhư sau:

a)10%lợi nhuậntrước thuế mà chủBằng bảo hộ giống câytrồng thuđược do sử dụng giống câytrồng được bảo hộ để sảnxuất,kinhdoanh;

b)15%tổng số tiềnmà chủBằng bảo hộ giống câytrồng nhậnđược trong mỗi lầnnhậntiềnthanhtoándo chuyểngiao quyềnsử dụng giống câytrồng trước khi nộp thuế theo quyđịnh;

c)35%tổng số tiềnmà chủBằng bảo hộ giống câytrồng nhậnđược từ việc chuyểnnhượng quyềnđối với giống cây trồng trong lầnđầutiêntrước khi nộp thuế theo quyđịnhvà không được nhậnthùlao đối với lầnchuyểnnhượng tiếp theo và thù lao theo quyđịnhtại điểma và điểmb khoảnnày.
[bookmark: _page_143_0]2.Đối với giống câytrồng là kếtquả của nhiệmvụkhoa học và công nghệ sử dụng ngânsáchnhà nước,chủBằng bảo hộ giống câytrồng trả thùlao cho tác giả theo quyđịnhsauđây:

a)Tối thiểu10%và tối đa 15%lợi nhuậntrước thuế mà chủBằng bảo hộ giống câytrồng thuđược do sử dụng giống câytrồng được bảo hộ để sảnxuất,kinhdoanh;

b)Tối thiểu15%và tối đa 20%tổng số tiềnmà chủBằng bảo hộ giống câytrồng nhậnđược trong mỗi lầnnhậntiền thanhtoándo chuyểngiao quyềnsử dụng giống câytrồng trước khi nộp thuế theo quyđịnh;

c)Tối thiểu20%và tối đa 35%tổng số tiềnmà chủBằng bảo hộ giống câytrồng nhậnđược từ việc chuyểnnhượng quyềnđối với giống câytrồng trong lầnđầutiêntrước khi nộp thuế theo quyđịnhvà không được nhậnthùlao đối với lầnchuyển nhượng tiếp theo và thùlao theo quyđịnhtại điểma và điểmb khoảnnày.

3.Trong trường hợp giống câytrồng có đồng tác giả,mức thùlao quyđịnhtại khoản1 và khoản2 Điềunàylà mức dành cho các đồng tác giả;các đồng tác giả tự thỏa thuậnviệc phânchia số tiềnthùlao do chủBằng bảo hộ giống câytrồng chi trả.

4.Nghĩa vụtrả thùlao cho tác giả tồntại trong suốtthời hạnbảo hộ giống câytrồng.

5.Nộp lệ phíduytrìhiệulực Bằng bảo hộ giống câytrồng cho cơ quanbảo hộ giống câytrồng trong thời hạnba tháng saungàycấp Bằng bảo hộ giống câytrồng đối với nămhiệulực đầutiênvà trong tháng đầutiêncủa nămhiệulực tiếp theo đối với các nămsau.

6.Lưugiữ giống câytrồng được bảo hộ,cung cấp thông tin,vậtliệunhângiống của giống câytrồng được bảo hộ theo yêucầucủa cơ quanbảo hộ giống câytrồng;duytrìtínhổnđịnhcủa giống câytrồng được bảo hộ theo tínhtrạng mô tả tại thời điểmcấp Bằng bảo hộ giống câytrồng.

Điều191a.Nghĩavụcủatổchứcchủtrìđốivớigiốngcâytrồngđượcchọntạohoặcpháthiệnvàpháttriểnlà kếtquảcủanhiệmvụkhoahọcvàcôngnghệsửdụngngânsáchnhànước

1.Nộp đơnđăng kýquyềnđối với giống câytrồng trong thời hạnmười hai tháng kể từ ngàynhiệmvụkhoa học và công nghệ được nghiệmthu.

2.Trả thùlao cho tác giả giống câytrồng theo quyđịnhtại Điều191 của Luậtnày.

3.Đối với nhiệmvụkhoa học và công nghệ mà Nhà nước hỗ trợ đến30%tổng số vốn,phầnlợi nhuậnsauthuế thuđược từ việc sử dụng,chuyểngiao quyềnsử dụng,chuyểnnhượng quyền,góp vốntừ giống câytrồng tương ứng với tỷlệ góp vốn của Nhà nước saukhi đã trả thùlao cho tác giả được sử dụng theo quychế quảnlýtài chínhcủa tổ chức chủtrì.

4.Đối với nhiệmvụkhoa học và công nghệ mà Nhà nước hỗ trợ trên30%tổng số vốn,việc phânchia lợi nhuậnsauthuế thuđược từ việc sử dụng,chuyểngiao quyềnsử dụng,chuyểnnhượng quyền,góp vốntừ giống câytrồng được chọntạo hoặc pháthiệnvà pháttriểnlà kếtquả của nhiệmvụkhoa học và công nghệ sử dụng ngânsáchnhà nước saukhi đã trả thùlao cho tác giả thực hiệntheo quyđịnhsauđây:

a)Trường hợp nhiệmvụkhoa học và công nghệ sử dụng toànbộ ngânsáchnhà nước thìtối thiểu50%phầnlợi nhuận cònlại được dùng để đầutư cho hoạtđộng khoa học và công nghệ;số lợi nhuậncònlại được sử dụng theo quychế quảnlýtài chínhcủa tổ chức chủtrì;

b)Trường hợp nhiệmvụkhoa học và công nghệ được đầutư bằng nhiềunguồnvốnthìphầnlợi nhuậncònlại được chia cho các bêntương ứng với tỷlệ vốnđã đóng góp vào nhiệmvụkhoa học và công nghệ đó.Phầnlợi nhuậntương ứng với tỷlệ góp vốncủa Nhà nước được tổ chức chủtrìsử dụng theo quyđịnhtại điểma khoảnnày.

5.Tổ chức chủtrìđược cấp Bằng bảo hộ giống câytrồng được đăng kýtheo quyđịnhtại khoản3 và khoản4 Điều164 của Luậtnàycó nghĩa vụthực hiệncác quyềnđối với giống câytrồng theo quyđịnh,thực hiệncác biệnpháp bảo vệ,nộp báo cáo hằng nămcho cơ quanquảnlýnhiệmvụkhoa học và công nghệ về việc thực hiệnquyền,biệnpháp bảo vệ và việc phân chia lợi nhuận.

6.Chínhphủquyđịnhchi tiếtĐiềunày.”.

Điều191b.QuyềncủaNhànướcđốivớigiốngcâytrồngđượcchọntạohoặcpháthiệnvàpháttriểnlàkết quảcủanhiệmvụkhoahọcvàcôngnghệsửdụngngânsáchnhànước

1.Đại diệnchủsở hữunhà nước thông báo công khai trong thời hạnchínmươi ngàyđể giao quyềnđăng kýgiống cây trồng được chọntạo hoặc pháthiệnvà pháttriểnlà kếtquả của nhiệmvụkhoa học và công nghệ sử dụng ngânsáchnhà nước cho tổ chức,cá nhâncó nhucầutrong các trường hợp sauđây:

a)Tổ chức chủtrìnhiệmvụkhoa học và công nghệ không thực hiệnnghĩa vụtheo quyđịnhtại khoản1 Điều191a của Luậtnày;

b)Tổ chức chủtrìnhiệmvụkhoa học và công nghệ có vănbảnbáo cáo đại diệnchủsở hữunhà nước về việc không có nhucầuđăng ký.

2.Trường hợp không giao được quyềnđăng kýcho tổ chức,cá nhâncó nhucầutheo quyđịnhtại khoản1 Điềunày,đại
[bookmark: _page_148_0]diệnchủsở hữunhà nước công bố công khai trêncổng thông tinđiệntử hoặc Trang thông tinđiệntử của cơ quanquảnlý nhiệmvụkhoa học và công nghệ về nội dung giống câytrồng được chọntạo hoặc pháthiệnvà pháttriểnlà kếtquả của nhiệm vụkhoa học và công nghệ sử dụng ngânsáchnhà nước.

3.Cơ quannhà nước có thẩmquyềncho phép tổ chức,cá nhânkhác sử dụng giống câytrồng được chọntạo hoặc phát hiệnvà pháttriểnlà kếtquả của nhiệmvụkhoa học và công nghệ sử dụng ngânsáchnhà nước mà không cầnsự đồng ýcủa người nắmđộc quyềnsử dụng trong các trường hợp sauđây:

a)Người nắmđộc quyềnsử dụng không thực hiệntrong mộtthời gianhợp lýcác biệnpháp hiệuquả để sử dụng giống câytrồng được chọntạo hoặc pháthiệnvà pháttriểnlà kếtquả của nhiệmvụkhoa học và công nghệ mà Nhà nước hỗ trợ trên 30%tổng số vốn;

b)Việc sử dụng nhằmmục đíchcông cộng,phi thương mại,phục vụquốc phòng,anninh,phòng bệnh,chữa bệnh,bảo đảmdinhdưỡng cho nhândânhoặc đáp ứng các nhucầucấp thiếtkhác của xã hội.

4.Việc trả khoảntiềnđềnbùcho người nắmđộc quyềnsử dụng do cơ quannhà nước có thẩmquyềncho phép tổ chức, cá nhânkhác sử dụng giống câytrồng theo quyđịnhtại khoản3 Điềunàyđược thực hiệnnhư sau:

a)Đối với giống câytrồng được chọntạo hoặc pháthiệnvà pháttriểnlà kếtquả của nhiệmvụkhoa học và công nghệ sử dụng toànbộ ngânsáchnhà nước,tổ chức,cá nhânđược phép sử dụng không phải trả tiềnđềnbù;

b)Đối với giống câytrồng được chọntạo hoặc pháthiệnvà pháttriểnlà kếtquả của nhiệmvụkhoa học và công nghệ được đầutư bằng nhiềunguồnvốn,trong đó có mộtphầnngânsáchnhà nước,tổ chức,cá nhânđược phép sử dụng không phải trả tiềnđềnbùđối với phầnquyềnsử dụng tương ứng với phầnngânsáchnhà nước đầutư nhưng phải trả tiềnđềnbùvới phầnquyềnsử dụng tương ứng với phầnvốnđầutư cònlại.Khoảntiềnđềnbùtrả cho người nắmđộc quyềnsử dụng được xác địnhtheo quyđịnhtại điểmd khoản3 Điều195 của Luậtnày.

5.Chínhphủquyđịnhchi tiếtĐiềunày.”.

75.Sửa đổi,bổ sung khoản4 và bổ sung khoản5 vào saukhoản4 Điều194 như sau:

“4.Quyềnđối với giống câytrồng được chọntạo hoặc pháthiệnvà pháttriểnlà kếtquả của nhiệmvụkhoa học và công nghệ sử dụng ngânsáchnhà nước chỉ được chuyểnnhượng cho tổ chức được thànhlập theo pháp luậtViệtNam,cá nhânlà công dânViệtNamvà thường trútại ViệtNam.Tổ chức,cá nhânnhậnchuyểnnhượng quyềnsở hữuphải thực hiệncác nghĩa vụtương ứng của tổ chức chủtrìtheo quyđịnhcủa Luậtnày.

5.Chínhphủquyđịnhchi tiếtĐiềunày.”.

76.Sửa đổi,bổ sung mộtsố khoảncủa Điều198 như sau:

a)Sửa đổi,bổ sung điểma và điểmb khoản1 như sau:

“a)Áp dụng biệnpháp công nghệ bảo vệ quyền,đưa thông tinquảnlýquyềnhoặc áp dụng các biệnpháp công nghệ khác nhằmngănngừa hànhvi xâmphạmquyềnsở hữutrítuệ;

b)Yêucầutổ chức,cá nhâncó hànhvi xâmphạmquyềnsở hữutrítuệ phải chấmdứthànhvi xâmphạm,gỡ bỏ và xóa nội dung vi phạmtrênmôi trường mạng viễnthông và mạng Internet,xinlỗi,cải chínhcông khai,bồi thường thiệthại;”;

b)Bổ sung khoản1a vào saukhoản1 và sửa đổi,bổ sung khoản2,khoản3 như sau:

“1a.Chủthể quyềnsở hữutrítuệ có thể ủyquyềncho tổ chức,cá nhânkhác áp dụng các biệnpháp quyđịnhtại khoản1 Điềunàyđể bảo vệ quyềnsở hữutrítuệ của mình.

2.Tổ chức,cá nhânbị thiệthại do hànhvi xâmphạmquyềnsở hữutrítuệ hoặc pháthiệnhànhvi xâmphạmquyềnsở hữutrítuệ gâythiệthại cho người tiêudùng hoặc cho xã hội có quyềnyêucầucơ quannhà nước có thẩmquyềnxử lýhànhvi xâmphạmquyềnsở hữutrítuệ theo quyđịnhcủa Luậtnàyvà quyđịnhkhác của pháp luậtcó liênquan.

Tổ chức,cá nhânđược thừa kế quyềntác giả,quyềncủa người biểudiễncó quyềnyêucầucơ quannhà nước có thẩm quyềnxử lýhànhvi xâmphạmquyềnquyđịnhtại khoản4 Điều19 và điểmb khoản2 Điều29 của Luậtnày.

3.Tổ chức,cá nhânbị thiệthại hoặc có khả năng bị thiệthại do hànhvi cạnhtranhkhông lànhmạnhcó quyềnyêucầucơ quannhà nước có thẩmquyềnáp dụng các biệnpháp dânsự quyđịnhtại Điều202 của Luậtnày.”.

77.Bổ sung Điều198a và Điều198b vào sauĐiều198 như sau:

“Điều198a.Giảđịnhvềquyềntácgiả,quyềnliênquan

Trong các thủtục tố tụng dânsự,hànhchính,hìnhsự về quyềntác giả và quyềnliênquan,nếukhông có chứng cứ ngược lại thìquyềntác giả,quyềnliênquanđược giả địnhnhư sau:

1.Cá nhân,tổ chức được nêutêntheo cáchthông thường là tác giả,người biểudiễn,nhà sảnxuấtbảnghi âm,ghi hình, tổ chức phátsóng,nhà sảnxuấttác phẩmđiệnảnh,nhà xuấtbảnđược coi là chủthể quyềnđối với tác phẩm,cuộc biểudiễn,
[bookmark: _page_153_0]bảnghi âm,ghi hình,chương trìnhphátsóng đó;

2.Nêutêntheo cáchthông thường quyđịnhtại khoản1 Điềunàyđược hiểulà được nêutêntrênbảngốc tác phẩm,bản địnhhìnhđầutiêncuộc biểudiễn,bảnghi âm,ghi hình,chương trìnhphátsóng và các tài liệuliênquan(nếucó)hoặc trêncác bảnsao tương ứng được công bố hợp pháp trong trường hợp bảngốc tác phẩm,bảnđịnhhìnhđầutiêncuộc biểudiễn,bản ghi âm,ghi hình,chương trìnhphátsóng và các tài liệuliênquankhông còntồntại;

3.Cá nhân,tổ chức quyđịnhtại khoản1 Điềunàyđược hưởng quyềntác giả hoặc quyềnliênquantương ứng.

Điều198b.Tráchnhiệmpháplývềquyềntácgiả,quyềnliênquanđốivớidoanhnghiệpcungcấpdịchvụ trunggian

1.Doanhnghiệp cung cấp dịchvụtrung gianlà doanhnghiệp cung cấp phương tiệnkỹthuậtđể tổ chức,cá nhânsử dụng dịchvụđưa nội dung thông tinsố lênmôi trường mạng viễnthông và mạng Internet;cung cấp kếtnối trực tuyếncho công chúng tiếp cận,sử dụng nội dung thông tinsố trênmôi trường mạng viễnthông và mạng Internet.

2.Doanhnghiệp cung cấp dịchvụtrung giancó tráchnhiệmtriểnkhai các biệnpháp kỹthuật,phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩmquyền,các chủthể quyềnthực thi các biệnpháp bảo vệ quyềntác giả,quyềnliênquantrênmôi trường mạng viễnthông và mạng Internet.

3.Doanhnghiệp cung cấp dịchvụtrung gianđược miễntrừ tráchnhiệmpháp lýđối với hànhvi xâmphạmquyềntác giả, quyềnliênquantrênmôi trường mạng viễnthông và mạng Internetliênquanđếnviệc cung cấp hoặc sử dụng dịchvụcủa mình trong các trường hợp sauđây:

a)Chỉ thực hiệnviệc truyềndẫnnội dung thông tinsố hoặc cung cấp khả năng truynhập đếnnội dung thông tinsố;

b)Khi thực hiệnchức năng lưutrữ đệmtrong quá trìnhtruyềndẫnthông tin,doanhnghiệp cung cấp dịchvụtrung gian phải thực hiệnmộtcáchtự động,tạmthời nhằmmục đíchtrung chuyểnthông tinvà làmcho việc truyềndẫnthông tinhiệuquả hơn,với các điềukiệnsau:chỉ biếnđổi thông tinvìlýdo công nghệ;tuânthủcác điềukiệntruynhập,sử dụng nội dung thông tin số;tuânthủcác quytắc về cập nhậtnội dung thông tinsố được quyđịnhcụthể theo cáchthức được ngànhcông nghiệp thừa nhậnvà sử dụng rộng rãi;không ngăncảnviệc sử dụng hợp pháp công nghệ được thừa nhậnrộng rãi trong ngànhcông nghiệp để lấydữ liệuvề việc sử dụng nội dung thông tinsố;gỡ bỏ nội dung thông tinsố hoặc không cho truynhập đếnnội dung thông tinsố khi biếtrằng nội dung thông tinsố đó đã được gỡ bỏ tại nguồnkhởi đầuhoặc nguồnkhởi đầuđã hủyviệc truynhập đến nội dung thông tinsố đó;

c)Lưutrữ nội dung thông tinsố của người sử dụng dịchvụtheo yêucầucủa người sử dụng dịchvụvới các điềukiện sau:không biếtrằng nội dung thông tinsố đó xâmphạmquyềntác giả,quyềnliênquan;có hànhđộng nhanhchóng gỡ bỏ hoặc ngănchặnviệc truynhập đếnnội dung thông tinsố đó khi biếtrằng nội dung thông tinsố đó xâmphạmquyềntác giả,quyềnliên quan;

d)Các trường hợp khác theo quyđịnhcủa Chínhphủ.

4.Doanhnghiệp cung cấp dịchvụtrung gianđược miễntrừ tráchnhiệmpháp lýtheo quyđịnhtại khoản3 Điềunày không phải tự giámsátdịchvụcủa mìnhhoặc chủđộng tìmkiếmcác bằng chứng chỉ ra hànhvi xâmphạm.

5.Nội dung thông tinsố quyđịnhtại Điềunàylà tác phẩmvà các đối tượng quyềnliênquanđược bảo hộ theo quyđịnh của Luậtnàyđược thể hiệndưới dạng số.

6.Chínhphủquyđịnhchi tiếtĐiềunày.”.

78.Sửa đổi,bổ sung mộtsố khoảncủa Điều201 như sau:

a)Sửa đổi,bổ sung khoản1 và bổ sung khoản1a vào saukhoản1;sửa đổi,bổ sung khoản2 và bổ sung khoản2a vào saukhoản2 như sau:

“1.Giámđịnhvề sở hữutrítuệ là việc tổ chức,cá nhânquyđịnhtại khoản2 và khoản3 Điềunàysử dụng kiếnthức, nghiệp vụchuyênmônđể đánhgiá,kếtluậnvề những vấnđề có liênquanđếnquyềnsở hữutrítuệ.Việc giámđịnhtư pháp về sở hữutrítuệ được thực hiệntheo quyđịnhcủa pháp luậtvề giámđịnhtư pháp.

1a.Giámđịnhvề sở hữutrítuệ bao gồm:

a)Giámđịnhvề quyềntác giả và quyềnliênquan;

b)Giámđịnhvề quyềnsở hữucông nghiệp;

c)Giámđịnhvề quyềnđối với giống câytrồng.

2.Doanhnghiệp,hợp tác xã,đơnvị sự nghiệp,tổ chức hànhnghề luậtsư được thànhlập và hoạtđộng theo quyđịnhcủa pháp luậtcó ítnhấtmộtcá nhâncó Thẻ giámđịnhviênsở hữutrítuệ được thực hiệnhoạtđộng giámđịnhvề sở hữutrítuệ,trừ trường hợp quyđịnhtại khoản2a Điềunày.

2a.Tổ chức hànhnghề luậtsư nước ngoài hànhnghề tại ViệtNamkhông được kinhdoanhdịchvụgiámđịnhsở hữutrí
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b)Sửa đổi,bổ sung khoản4 và khoản5 như sau:

“4.Nguyêntắc thực hiệngiámđịnhbao gồm:

a)Tuânthủpháp luật,tuântheo trìnhtự,thủtục giámđịnh;

b)Trung thực,chínhxác,kháchquan,vô tư,kịp thời;

c)Chỉ kếtluậnvề chuyênmônnhững vấnđề trong phạmvi được yêucầu;

d)Chịutráchnhiệmtrước pháp luậtvề kếtluậngiámđịnh;

đ)Chi phígiámđịnhđược xác địnhtheo thỏa thuậngiữa người có yêucầugiámđịnhvà tổ chức,cá nhângiámđịnh.

5.Kếtluậngiámđịnhlà mộttrong các nguồnchứng cứ để cơ quancó thẩmquyềnxử lý,giải quyếtvụviệc.Kếtluậngiám địnhkhông kếtluậnvề hànhvi xâmphạmquyềnsở hữutrítuệ hoặc kếtluậnvề vụtranhchấp.”.

79.Sửa đổi,bổ sung các điều212,213 và 214 như sau:

“Điều212.Hànhvixâmphạmquyềnsởhữutrítuệbịxửlýhìnhsự

Cá nhân,pháp nhânthương mại thực hiệnhànhvi xâmphạmquyềnsở hữutrítuệ có đủyếutố cấuthànhtội phạmthìbị truycứutráchnhiệmhìnhsự.

Điều213.Hànghóagiảmạovềsởhữutrítuệ

1.Hàng hóa giả mạo về sở hữutrítuệ theo quyđịnhcủa Luậtnàybao gồmhàng hóa giả mạo nhãnhiệu,hàng hóa giả mạo chỉ dẫnđịa lý,hàng hóa sao chép lậuquyđịnhtại các khoản2,3 và 4 Điềunày.

2.Hàng hóa giả mạo nhãnhiệulà hàng hóa,bao bìcủa hàng hóa có gắnnhãnhiệuhoặc dấuhiệuhoặc tem,nhãncó chứa các dấuhiệutrùng hoặc tương tự đếnmức khó phânbiệtvới nhãnhiệuđang được bảo hộ dùng cho chínhmặthàng đó mà không được phép của chủsở hữunhãnhiệu.

3.Hàng hóa giả mạo chỉ dẫnđịa lýlà hàng hóa,bao bìcủa hàng hóa có gắndấuhiệuhoặc tem,nhãncó chứa các dấu hiệutrùng hoặc tương tự đếnmức khó phânbiệtvới chỉ dẫnđịa lýđang được bảo hộ dùng cho chínhmặthàng đó và việc gắn dấuhiệunàyđược thực hiệnbởi tổ chức,cá nhânkhông có quyềnsử dụng chỉ dẫnđịa lýtheo quyđịnhtại khoản4 Điều121 của Luậtnàyhoặc theo pháp luậtcủa nước xuấtxứ của chỉ dẫnđịa lýđó.

4.Hàng hóa sao chép lậulà bảnsao được sảnxuấtmà không được phép của chủsở hữuquyềntác giả hoặc chủsở hữuquyềnliênquan.

Điều214.Cáchìnhthứcxửphạtviphạmhànhchínhvàbiệnphápkhắcphụchậuquả

1.Tổ chức,cá nhânthực hiệnhànhvi xâmphạmquyềnsở hữutrítuệ quyđịnhtại khoản1 Điều211 của Luậtnàybị áp dụng các hìnhthức xử phạtvà biệnpháp khắc phục hậuquả theo quyđịnhcủa pháp luậtvề xử lývi phạmhànhchính.

2.Ngoài các hìnhthức xử phạtvà biệnpháp khắc phục hậuquả theo quyđịnhcủa pháp luậtvề xử lývi phạmhànhchính, tổ chức,cá nhânxâmphạmquyềnsở hữutrítuệ còncó thể bị áp dụng biệnpháp khắc phục hậuquả buộc phânphối hoặc đưa vào sử dụng không nhằmmục đíchthương mại đối với hàng hóa giả mạo về sở hữutrítuệ,nguyênliệu,vậtliệuvà phương tiện được sử dụng chủyếuđể sảnxuất,kinhdoanhhàng hóa giả mạo về sở hữutrítuệ với điềukiệnkhông làmảnhhưởng đếnkhả năng khai thác quyềncủa chủthể quyềnsở hữutrítuệ và đáp ứng các điềukiệnkhác theo quyđịnhcủa Chínhphủ.

3.Mức phạt,thẩmquyềnxử phạtvi phạmhànhchínhđối với hànhvi xâmphạmquyềnsở hữutrítuệ được thực hiệntheo quyđịnhcủa pháp luậtvề xử lývi phạmhànhchính.”.

80.Sửa đổi,bổ sung mộtsố khoảncủa Điều216 như sau:

a)Sửa đổi,bổ sung khoản2 như sau:

“2.Tạmdừng làmthủtục hải quanđối với hàng hóa bị nghi ngờ xâmphạmquyềnsở hữutrítuệ là biệnpháp được tiến hànhtrong các trường hợp sauđây:

a)Theo yêucầucủa chủthể quyềnsở hữutrítuệ nhằmthuthập thông tin,chứng cứ về lô hàng để chủthể quyềnsở hữu trítuệ thực hiệnquyềnyêucầuxử lýhànhvi xâmphạmquyềnvà yêucầuáp dụng các biệnpháp khẩncấp tạmthời hoặc các biệnpháp ngănchặn,bảo đảmxử phạtvi phạmhànhchính;

b)Cơ quanhải quanchủđộng thực hiệnnếutrong quá trìnhthực hiệnkiểmtra,giámsátvà kiểmsoátpháthiệncăncứ rõ ràng để nghi ngờ hàng hóa xuấtkhẩu,nhập khẩulà hàng hóa giả mạo về sở hữutrítuệ.”;

b)Bổ sung khoản5 vào saukhoản4 như sau:
[bookmark: _page_163_0]“5.Chínhphủquyđịnhchi tiếtđiểmb khoản2 Điềunày.”.

81.Bổ sung khoản4 vào saukhoản3 Điều218 như sau:

“4.Trong trường hợp cơ quanhải quanchủđộng tạmdừng làmthủtục hải quan,cơ quanhải quanphải thông báo ngay cho chủthể quyềnsở hữutrítuệ nếucó thông tinliênhệ và cho người nhập khẩuhoặc người xuấtkhẩuvề việc tạmdừng.

Trong thời hạnmười ngàylàmviệc,kể từ ngàythông báo,nếuchủthể quyềnsở hữutrítuệ không khởi kiệndânsự và cơ quanhải quankhông quyếtđịnhthụlývụviệc theo thủtục xử lývi phạmhànhchínhthìcơ quanhải quancó tráchnhiệmtiếp tục làmthủtục hải quancho lô hàng.”.

82.Thay,bỏ từ,cụmtừ tại mộtsố điềusauđây:

a)Thaycụmtừ “tác phẩmtạo hình”bằng cụmtừ “tác phẩmmỹthuật”tại điểmg khoản1 Điều14;

b)Thaycụmtừ “cuộc biểudiễn”bằng cụmtừ “quyềnliênquan”và bỏ cụmtừ “khoản1”tại khoản2 Điều16;

c)Thaycụmtừ “Điều86”bằng cụmtừ “Điều86,Điều86a”tại khoản3 Điều60,khoản4 Điều65 và khoản2 Điều71;

d)Thaycụmtừ “lệ phíduytrìhiệulực”bằng cụmtừ “phí,lệ phíđể duytrìhiệulực”tại khoản1 Điều94;

đ)Thaycụmtừ “lệ phígia hạnhiệulực”bằng cụmtừ “phí,lệ phíđể gia hạnhiệulực”tại khoản2 Điều94;

e)Thaytừ “lệ phí”bằng cụmtừ “phí,lệ phí”tại khoản3 Điều94;

g)Thaycụmtừ “lệ phínộp đơn”bằng cụmtừ “phí,lệ phí”tại điểmc khoản1 Điều108;

h)Thaycụmtừ “bảo đảmthực thi”bằng từ “bảo vệ”tại điểma khoản1 Điều151;

i)Thaytừ “thực thi”bằng từ “bảo vệ”tại điểmb và điểmc khoản1 Điều151;

k)Thaytừ “câynho”bằng cụmtừ “câyleo thângỗ”tại Điều159 và khoản2 Điều169;

l)Bỏ cụmtừ “điểmb và”tại điểma khoản3 Điều176;

m)Bỏ cụmtừ “điểma khoản1”tại khoản2 Điều185;

n)Bỏ cụmtừ “tại Điều79”tại khoản1 Điều203;

o)Bỏ cụmtừ “tại khoản1 Điều122”tại khoản1 Điều209;

p)Bỏ cụmtừ “tại Chương VIII,Phầnthứ nhất”tại Điều210;

q)Bỏ cụmtừ “và Điều215”tại khoản4 Điều216 và Điều219.

83.Bãi bỏ khoản19 Điều4,Điều5,khoản3 Điều51,khoản4 Điều117,điểmb khoản2 Điều176 và Điều215.

Điều2.Sửađổi,bổsungmộtsốđiềucủacácluậtkháccóliênquan

1.Sửa đổi,bổ sung mộtsố điềucủa LuậtHải quansố 54/2014/QH13 đã được sửa đổi,bổ sung mộtsố điềutheo Luật số 71/2014/QH13 và Luậtsố 35/2018/QH14 như sau:

a)Sửa đổi,bổ sung tênMục 8 Chương IIInhư sau:

“Mục8

KIỂMTRA,GIÁMSÁT,TẠMDỪNGLÀMTHỦTỤCHẢIQUANĐỐIVỚIHÀNGHÓAXUẤTKHẨU,NHẬPKHẨULIÊN QUANĐẾNQUYỀNSỞHỮUTRÍTUỆ”;



b)Sửa đổi,bổ sung khoản2 Điều73 như sau:

“2.Cơ quanhải quanquyếtđịnhtạmdừng làmthủtục hải quanđối với hàng hóa xuấtkhẩu,nhập khẩukhi chủthể quyền sở hữutrítuệ hoặc người được ủyquyềnhợp pháp có đơnđề nghị,bằng chứng về sở hữuhợp pháp quyềnsở hữutrítuệ, bằng chứng về việc vi phạmquyềnsở hữutrítuệ và đã nộp mộtkhoảntiềnhoặc chứng từ bảo lãnhcủa tổ chức tíndụng để bảo đảmbồi thường thiệthại và các chi phíphátsinhtheo quyđịnhcủa pháp luậtdo việc đề nghị tạmdừng làmthủtục hải quan không đúng.Cơ quanhải quanchủđộng tạmdừng làmthủtục hải quannếutrong quá trìnhthực hiệnkiểmtra,giámsátvà kiểm soátpháthiệncăncứ rõ ràng để nghi ngờ hàng hóa xuấtkhẩu,nhập khẩulà hàng hóa giả mạo về sở hữutrítuệ.”.

2.Sửa đổi,bổ sung mộtsố điềucủa LuậtKhoa học và Công nghệ số 29/2013/QH13 đã được sửa đổi,bổ sung mộtsố điềutheo Luậtsố 28/2018/QH14 như sau:
[bookmark: _page_168_0]a)Sửa đổi,bổ sung Điều41 như sau:

“Điều41.Quyềnsởhữu,quyềnsửdụngkếtquảnghiêncứukhoahọcvàpháttriểncôngnghệ

1.Tổ chức,cá nhânđầutư tài chính,cơ sở vậtchất-kỹthuậtcho việc thực hiệnnhiệmvụkhoa học và công nghệ là chủ sở hữukếtquả nghiêncứukhoa học và pháttriểncông nghệ,trừ trường hợp các bêncó thỏa thuậnkhác trong hợp đồng nghiêncứukhoa học và pháttriểncông nghệ.

2.Đối với kếtquả nghiêncứukhoa học và pháttriểncông nghệ được tạo ra bằng ngânsáchnhà nước thìđại diệnchủ sở hữunhà nước được quyđịnhnhư sau:

a)Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ là đại diệnchủsở hữukếtquả thực hiệnnhiệmvụkhoa học và công nghệ cấp quốc gia;

b)Bộ trưởng,Thủtrưởng cơ quanngang Bộ,cơ quanthuộc Chínhphủ,cơ quannhà nước khác ở trung ương,Chủtịch Ủybannhândâncấp tỉnhlà đại diệnchủsở hữukếtquả thực hiệnnhiệmvụkhoa học và công nghệ cấp bộ,cấp tỉnhhoặc cấp cơ sở do mìnhphê duyệt;

c)Thủtrưởng cơ quan,tổ chức không thuộc quyđịnhtại điểma và điểmb khoảnnàylà đại diệnchủsở hữukếtquả thực hiệnnhiệmvụkhoa học và công nghệ do mìnhquyếtđịnhphê duyệt.

3.Đại diệnchủsở hữunhà nước quyđịnhtại khoản2 Điềunàycó quyềnxétgiao toànbộ hoặc mộtphầnquyềnsở hữu hoặc quyềnsử dụng kếtquả nghiêncứukhoa học và pháttriểncông nghệ được tạo ra bằng ngânsáchnhà nước theo quyđịnh của Chínhphủcho tổ chức chủtrìthực hiệnnhiệmvụkhoa học và công nghệ hoặc tổ chức,cá nhânkhác có nhucầusử dụng, khai thác kếtquả nghiêncứukhoa học và pháttriểncông nghệ đó,trừ trường hợp quyđịnhtại khoản4 Điềunày.

4.Trong trường hợp sáng chế,kiểudáng công nghiệp,thiếtkế bố trí,giống câytrồng là kếtquả của nhiệmvụkhoa học và công nghệ sử dụng ngânsáchnhà nước,quyềnđăng kýsáng chế,kiểudáng công nghiệp,thiếtkế bố trí,giống câytrồng đó được giao cho tổ chức chủtrìmộtcáchtự động và không bồi hoànhoặc giao cho tổ chức,cá nhânkhác theo quyđịnhcủa Luật Sở hữutrítuệ.Khi được cấp vănbằng bảo hộ,tổ chức chủtrìlà chủsở hữucác sáng chế,kiểudáng công nghiệp,thiếtkế bố trí, giống câytrồng tương ứng.

5.Chínhphủquyđịnhcụthể quyềnsở hữu,quyềnsử dụng kếtquả nghiêncứukhoa học và pháttriểncông nghệ quyđịnh tại Điềunày.”;

b)Sửa đổi,bổ sung Điều43 như sau:

“Điều43.Phânchialợinhuậnkhisửdụng,chuyểngiaoquyềnsửdụng,chuyểnnhượng,gópvốnbằngkết quảnghiêncứukhoahọcvàpháttriểncôngnghệsửdụngngânsáchnhànước

1.Lợi nhuậnthuđược từ việc sử dụng,chuyểngiao quyềnsử dụng,chuyểnnhượng,góp vốnbằng kếtquả nghiêncứu khoa học và pháttriểncông nghệ sử dụng ngânsáchnhà nước được chia cho tác giả tối thiểu30%và phầnlợi nhuậncònlại được phânchia giữa chủsở hữu,cơ quanchủtrì,người môi giới theo quyđịnhcủa Chínhphủ,trừ trường hợp quyđịnhtại khoản2 Điềunày.

2.Việc phânchia lợi nhuậnthuđược từ việc sử dụng,chuyểngiao quyềnsử dụng,chuyểnnhượng quyền,góp vốnbằng sáng chế,kiểudáng công nghiệp,thiếtkế bố trí,giống câytrồng là kếtquả của nhiệmvụkhoa học và công nghệ sử dụng ngân sáchnhà nước được bảo hộ quyềnsở hữutrítuệ thực hiệntheo quyđịnhcủa LuậtSở hữutrítuệ.”.

3.Sửa đổi,bổ sung điểma khoản4 Điều105 của LuậtQuảnlý,sử dụng tài sảncông số 15/2017/QH14 đã được sửa đổi,bổ sung mộtsố điềutheo Luậtsố 64/2020/QH14 như sau:

“a)Giao quyềnsử dụng hoặc quyềnsở hữucho tổ chức chủtrìthực hiệnnhiệmvụđể pháthuykếtquả của nhiệmvụhoặc sử dụng tài sảnđể thương mại hóa kếtquả nghiêncứukhoa học và pháttriểncông nghệ,trừ trường hợp kếtquả nhiệmvụ khoa học và công nghệ là sáng chế,kiểudáng công nghiệp,thiếtkế bố trí,giống câytrồng thìviệc giao quyềnđược thực hiện theo quyđịnhcủa LuậtSở hữutrítuệ;”.

4.Sửa đổi,bổ sung mộtsố điềucủa LuậtGiá số 11/2012/QH13 đã được sửa đổi,bổ sung mộtsố điềutheo Luậtsố 61/2014/QH13 và Luậtsố 64/2020/QH14 như sau:

a)Bổ sung điểmd vào sauđiểmc khoản1 Điều19 như sau:

“d)Tác phẩm,bảnghi âm,ghi hìnhtrong trường hợp giới hạnquyềntác giả,giới hạnquyềnliênquantheo quyđịnhcủa LuậtSở hữutrítuệ.”;

b)Sửa đổi,bổ sung điểmc khoản3 Điều19 như sau:

“c)Địnhkhung giá và mức giá cụthể đối với:

-Đất,mặtnước,nước ngầm,rừng thuộc sở hữutoàndândo Nhà nước làmđại diệnchủsở hữuvà nước sạchsinh hoạt;
[bookmark: _page_173_0]-Giá cho thuê,thuê mua nhà ở xã hội,nhà ở công vụđược xâydựng chi từ nguồnngânsáchnhà nước;giá bánhoặc giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữunhà nước;

-Dịchvụkhámbệnh,chữa bệnhvà dịchvụgiáo dục,đào tạo tại cơ sở khámbệnh,chữa bệnh,cơ sở giáo dục,đào tạo của Nhà nước;

-Tiềnbảnquyềnkhi khai thác,sử dụng tác phẩm,bảnghi âm,ghi hìnhtrong trường hợp giới hạnquyềntác giả,giới hạn quyềnliênquantheo quyđịnhcủa LuậtSở hữutrítuệ;”;

c)Bổ sung điểmd vào sauđiểmc khoản1 Điều22 như sau:

“d)Khung giá và mức giá tiềnbảnquyềnkhi khai thác,sử dụng tác phẩm,bảnghi âm,ghi hìnhtrong trường hợp giới hạn quyềntác giả,giới hạnquyềnliênquantheo quyđịnhcủa LuậtSở hữutrítuệ.”.

Điều3.Hiệulựcthihành

1.Luậtnàycó hiệulực thi hànhtừ ngày01 tháng 01 năm2023,trừ trường hợp quyđịnhtại khoản2 và khoản3 Điềunày.

2.Quyđịnhvề bảo hộ nhãnhiệulà dấuhiệuâmthanhcó hiệulực thi hànhtừ ngày14 tháng 01 năm2022.

3.Quyđịnhvề bảo hộ dữ liệuthử nghiệmdùng cho nông hóa phẩmcó hiệulực thi hànhtừ ngày14 tháng 01 năm2024.

Điều4.Quyđịnhchuyểntiếp

1.Quyềntác giả,quyềnliênquanđược bảo hộ trước ngàyLuậtnàycó hiệulực thi hành,nếucònthời hạnbảo hộ thìtiếp tục được bảo hộ theo quyđịnhcủa Luậtnày.

2.Đơnđăng kýquyềntác giả,quyềnliênquanđã nộp cho cơ quancó thẩmquyềntrước ngàyLuậtnàycó hiệulực thi hànhđược tiếp tục xử lýtheo quyđịnhcủa pháp luậtcó hiệulực tại thời điểmnộp đơn.

3.Đơnđăng kýsáng chế,kiểudáng công nghiệp,nhãnhiệu,chỉ dẫnđịa lýđã nộp cho cơ quanquảnlýnhà nước về quyềnsở hữucông nghiệp trước ngàyLuậtnàycó hiệulực thi hànhđược tiếp tục xử lýtheo quyđịnhcủa pháp luậtcó hiệulực tại thời điểmnộp đơn,trừ các trường hợp sauđây:

a)Quyđịnhtại khoản13 Điều4 của LuậtSở hữutrítuệ được sửa đổi,bổ sung theo điểmb khoản1 Điều1 của Luậtnày được áp dụng cho các đơnđăng kýkiểudáng công nghiệp được nộp từ ngày01 tháng 8 năm2020 nhưng chưa có quyếtđịnh cấp hoặc từ chối cấp vănbằng bảo hộ trước ngàyLuậtnàycó hiệulực thi hành;

b)Quyđịnhtại điểme và điểmhkhoản2 Điều74,điểme khoản1 Điều106,điểmb khoản3 Điều117 của LuậtSở hữu trítuệ được sửa đổi,bổ sung theo điểmb và điểmc khoản22,khoản35 và điểmb khoản42 Điều1 của Luậtnàyđược áp dụng cho các đơnđăng kýsở hữucông nghiệp chưa có quyếtđịnhcấp hoặc từ chối cấp vănbằng bảo hộ trước ngàyLuậtnày có hiệulực thi hành;

c)Việc kiểmsoátanninhđối với sáng chế trong đơnđăng kýsáng chế chưa có quyếtđịnhcấp hoặc từ chối cấp văn bằng bảo hộ trước ngàyLuậtnàycó hiệulực thi hànhđược thực hiệntheo quyđịnhtại Điều89a được bổ sung theo khoản27 Điều1 của Luậtnày;

d)Quyđịnhtại Điều118 của LuậtSở hữutrítuệ được sửa đổi,bổ sung theo khoản43 Điều1 của Luậtnàyđược áp dụng cho các đơnđăng kýsở hữucông nghiệp chưa có thông báo kếtquả thẩmđịnhnội dung trước ngàyLuậtnàycó hiệulực thi hành.

4.Quyđịnhtại các điều86,86a,133a,135,136a,139,164,191,191a,191b và 194 của LuậtSở hữutrítuệ được sửa đổi,bổ sung theo các khoản25,52,53,54,55,66,74 và 75 Điều1 của Luậtnàyđối với sáng chế,kiểudáng công nghiệp,thiết kế bố trí,giống câytrồng là kếtquả của nhiệmvụkhoa học và công nghệ sử dụng ngânsáchnhà nước được áp dụng đối với nhiệmvụkhoa học và công nghệ được giao kể từ ngàyLuậtnàycó hiệulực thi hành.

5.Quyềnvà nghĩa vụđối với kiểudáng công nghiệp là bộ phậncủa sảnphẩmlắp ráp thànhsảnphẩmphức hợp theo văn bằng bảo hộ đã được cấp trêncơ sở đơnđăng kýtrước ngày01 tháng 8 năm2020 được áp dụng theo quyđịnhcủa pháp luật có hiệulực trước ngàyLuậtnàycó hiệulực thi hành.

Căncứ hủybỏ hiệulực vănbằng bảo hộ được áp dụng theo quyđịnhcủa pháp luậtcó hiệulực đối với việc xétcấp văn bằng bảo hộ đó.

6.Cá nhânđược cấp Chứng chỉ hànhnghề dịchvụđại diệnsở hữucông nghiệp trước ngàyLuậtnàycó hiệulực thi hànhđược tiếp tục hànhnghề theo Chứng chỉ đã được cấp.Cá nhânđạtyêucầutại kỳkiểmtra về nghiệp vụđại diệnsở hữu công nghiệp do cơ quancó thẩmquyềntổ chức trước ngàyLuậtnàycó hiệulực thi hànhđược cấp Chứng chỉ hànhnghề dịch vụđại diệnsở hữucông nghiệp theo quyđịnhcủa LuậtSở hữutrítuệ số 50/2005/QH11 đã được sửa đổi,bổ sung mộtsố điều theo Luậtsố 36/2009/QH12 và Luậtsố 42/2019/QH14.

7.Đơnđăng kýbảo hộ quyềnđối với giống câytrồng đã nộp cho cơ quancó thẩmquyềntrước ngàyLuậtnàycó hiệu lực thi hànhđược tiếp tục xử lýtheo quyđịnhcủa pháp luậtcó hiệulực tại thời điểmnộp đơn.Cá nhânđược cấp Chứng chỉ hànhnghề dịchvụđại diệnquyềnđối với giống câytrồng trước ngàyLuậtnàycó hiệulực thi hànhđược tiếp tục hànhnghề theo
[bookmark: _page_178_0]Chứng chỉ đã được cấp.

8.Các vụkiệnxâmphạmquyềnsở hữutrítuệ đã được cơ quancó thẩmquyềnthụlýtrước ngàyLuậtnàycó hiệulực thi hànhnhưng chưa giải quyếtxong thìtiếp tục áp dụng quyđịnhcủa LuậtSở hữutrítuệ số 50/2005/QH11 đã được sửa đổi,bổ sung mộtsố điềutheo Luậtsố 36/2009/QH12 và Luậtsố 42/2019/QH14 để giải quyết.



_______________
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